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Nhóm biên soạn:

1. PGS.TS.NCVCC. Trần Đức Cường: Lời mở đầu, Chương III,
Kết luận

2. TS.NCVC. Lưu Thị Tuyét Vân: Chương I

3. PGS.TS.NCVCC. Đinh Thị Thu Cúc: Chương II



Bộ sách Lịch sứ Việt Nam gồm 15 tập được hoàn thành trên cơ 
sở Chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp Bộ (Viện Khoa học xã 
hội Việt Nam, nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), do 
Viện Sừ học là cơ quan chủ trì, PGS.TS.NCVCC. Trần Đức Cường 
làm Chù nhiệm và Tổng Chủ biên, cùng với tập thể các Giáo sư 
(GS), Phó Giáo sư (PGS), Tiến sỹ (TS), Thạc sỹ (ThS), Nghiên cứu 
viên cao cấp (NCVCC), Nghiên cứu viên chính (NCVC) và Nghiên 
cứu viên (NCV) của Viện Sử học thực hiện.

B ộ SÁCH LỊCH SỬ VIỆT NAM

TẬP 1: Từ KHỞI THỦY ĐẾN THẾ KỶ X
- PGS.TS.NCVC. Vũ Duy Mền (Chủ biên)
- TS.NCVC. Nguyễn Hữu Tâm
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Đức Nhuệ
- TS.NCVC. Trương Thị Yến

TẬP 2: TỪ THẾ KỶ X ĐẾN THẾ KỶ XIV

- PGS.TS.NCVCC. Trần Thị Vinh (Chủ biên)

- PGS.TS.NCVC. Hà Mạnh Khoa
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Thị Phưang Chi
- TS.NCVC. Đỗ Đức Hùng

TẬP 3: Từ THẾ KỶ XV ĐẾN THẾ KỶ XVI
- PGS.TS.NCVC. Tạ Ngọc Liễn (Chủ biên)
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Thị Phương Chi
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Đức Nhuệ
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Minh Tường
- PGS.TS.NCVC. Vũ Duy Mền
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TẬP 4: Từ THẾ KỶ XVII ĐẾN THẾ KỶ XVIII
- PGS.TS.NCVCC. Trần Thị Vinh (Chủ biên)

- TS.NCVC. Đổ Đức Hùng
- TS.NCVC. Trương Thị Yến
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Thị Phương Chi

TẬP 5: TỪ NĂM 1802 ĐẾN NĂM 1858
- TS.NCVC. Trương Thị Yến (Chủ biên)

- PGS.TS.NCVC. Vũ Duy Mền
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Đức Nhuệ
- NCV. Phạm Ái Phương
- TS.NCVC. Nguyễn Hữu Tâm

TẬP 6: Từ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1896
- PGS.TS.NCVCC. Võ Kim Cương (Chủ biên)

- PGS.TS.NCVC. Hà Mạnh Khoa
- TS. Nguyễn Mạnh Dũng
- ThS.NCV. Lê Thị Thu Hẳng

TẬP 7: Từ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
- PGS.TS.NCVCC. Tạ Thị Thúy (Chủ biên)
- NCV. Phạm Như Thơm
- TS.NCVC. Nguyễn Lan Dung
- ThS.NCV. Đỗ Xuân Trường

TẬP 8: TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930
- PGS.TS.NCVCC. Tạ Thị Thúy (Chủ biên)

- PGS.NCVCC. Ngô Văn Hòa
- PGS.NCVCC. Vũ Huy Phúc

TẬP 9: TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945
- PGS.TS.NCVCC. Tạ Thị Thúy (Chủ biên)

- PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Ngọc Mão
- PGS.TS.NCVCC. Võ Kim Cương
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TẬP 10: TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1950
- PGS.TS.NCVCC. Đinh Thị Thu Cúc (Chủ biên)
- TS.NCV. Đỗ Thị Nguyệt Quang
- PGS.TS.NCVCC. Đinh Quang Hải

TẬP 11: Từ NĂM 1951 ĐẾN NĂM 1954
- PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Nhật (Chủ biên)
- TS.NCV. Đỗ Thị Nguyệt Quang
- PGS.TS.NCVCC. Đinh Quang Hải

TẬP 12: TỪ NĂM 1954 ĐÉN NĂM 1965
- PGS.TS.NCVCC. Trần Đức Cường (Chủ biên)
- NCV. Nguyễn Hữu Đạo
- TS.NCVC. Lưu Thị Tuyết Vân

TẬP 13: Từ NĂM 1965 ĐÉN NĂM 1975
- PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Nhật (Chủ biên)
■ TS.NCV. Đỗ Thị Nguyệt Quang
- PGS.TS.NCVCC. Đinh Quang Hải

TẬP 14: Từ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 1986
- PGS.TS.NCVCC. Trần Đức Cường (Chủ biên)
- TS.NCVC. Lưu Thị Tuyết Vân
- PGS.TS.NCVCC. Đinh Thị Thu Cúc

TẬP 15: Từ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000
- PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Ngọc Mão (Chủ biên)
- PGS.TS.NCVC. Lê Trung Dũng
- TS.NCVC. Nguyễn Thị Hồng Vân
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LỜI GIỚI THIỆU 
CHO LẦN TÁI BẢN THỬ NHÁT

Việt Nam là một quốc gia có truyền thống lịch sử và văn hóa từ 
lâu đời. Việc hiểu biết và nắm vững về lịch sử văn hóa của dân tộc 
vừa là nhu cầu, vừa là đòi hỏi bức thiết đối với mỗi người Việt 
Nam, nhất là trong bối cảnh hiện nay đất nước đang trong quá trình 
Đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 
nhập quốc tế. Đe đáp ứng được những đòi hỏi đó, từ trước đến nay 
đã có nhiều cơ quan, tổ chức và các tác giả ở trong nước và nước 
ngoài quan tâm nghiên cứu về lịch sử Việt Nam dưới nhiều khía 
cạnh khác nhau. Nhiều công trình lịch sử đã xuất bản và được công 
bố rộng rãi, giúp cho nhân dân Việt Nam và bạn bè trên thế giới 
hiểu biết về lịch sử, đất nước và con người Việt Nam. Tuy nhiên, 
hầu hết các công trình đó đều là những công trình lịch sử vẫn còn 
khá giản lược, chưa phản ánh hết được toàn bộ quá trình lịch sử của 
dân tộc Việt Nam từ khởi thủy đến ngày nay một cách toàn diện, có 
hệ thống; Một số công tìn h  lịch sử khác lại mang tính chất quá 
chuyên sâu về từng lĩnh vực, từng thời kỳ, hoặc từng vấn đề lịch sử 
cụ thể, nên chưa thu hút được sự quan tâm rộng rãi của mọi đối 
tượng trong xã hội. Do đó chưa đáp ứng được sự hiểu biết về lịch sử 
và văn hóa dân tộc Việt Nam của quảng đại quần chúng nhân dân.

Hơn nữa trong xã hội Việt Nam hiện nay, rất nhiều người dân, 
thậm chí có cả học sinh các trường phổ thông cơ sở và phổ thông 
trung học, kể cả một số sinh viên của các trường cao đẳng và đại 
học không thuộc các trường khối Khoa học xã hội và Nhân văn 
có sự hiểu biết rất hạn chế về lịch sử dân tộc. Thực trạng trên đây 
do nhiều nguyên nhân, có cà nguyên nhân chủ quan lẫn nguyên nhân
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khách quan, trong đó phải kể đến một trong những nguyên nhân 
chính là do chưa có được một bộ Lịch sử Việt Nam hoàn chinh được 
trình bày một cách đầy đủ, toàn diện, có hệ thống và thật sâu sẳc về 
đất nước, con người, về truyền thống lịch sử đấu tranh dựng nước, 
giữ nước rất đỗi oai hùng và nền văn hóa hết sức phong phú, đặc 
sắc của dân tộc Việt Nam từ khởi thủy đến nay.

Đe góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển 
đất nước, góp phần truyền bá tri thức lịch sử tới các tầng lớp nhân 
dân và bạn bè trên thế giới mong muốn hiểu biết về lịch sử và văn 
hóa Việt Nam, trên cơ sở kế thừa thành quả nghiên cứu của thời kỳ 
trước, bổ sung các kết quả nghiên cứu mới gần đây và những tư 
liệu mới công bố, tập thể các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, các nhà 
nghiên cứu lịch sử của Viện Sử học đã dày công biên soạn bộ sách 
Lịch sử  Việt Nam  gồm 15 tập.

Bộ sách Lịch sử Việt Nam là bộ Thông sử Việt Nam lớn nhất từ 
trước đến nay; là bộ sách có giá trị lớn về học thuật (lý luận), thực 
tiễn và xã hội, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập 
hiện nay. Bộ sách đã được Viện Sừ học phối hợp với Nhà xuất bản 
Khoa học xã hội xuất bản trọn bộ 15 tập Lịch sử Việt Nam từ khởi 
thủy đến năm 2000 vào năm 2013 - 2014. Trong lần tái bản thứ nhất 
này, Viện Sử học đã bổ sung, chinh sửa một số điểm và chức danh 
khoa học của tác giả cho cập nhật và chính xác hom.

Đây là một công trình lịch sử đồ sộ, nội dung hết sức phong 
phú, toàn diện ưên tất cả các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, 
văn hóa - xã hội, ngoại giao, an ninh, quốc phòng... nên chắc chắn 
khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong tiếp tục nhận 
được ý kiến đóng góp của bạn đọc.

Hà Nội, tháng 8 năm 2016 

PGS.TS. Đinh Quang Hải
Viện trưởng Viện Sử học
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LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Theo dòng thời gian, Việt Nam đã có một nền sứ học truyền thống 
với những bộ quốc sừ và nhiều công trình nghiên cứu, biên soạn đồ 
sộ như: Đại Việt sử  ký, Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Việt thông sử, 
Phù biên tạp lục, Gia Định thành thông chí, Lịch triều hiến chương 
loại chí, Đại Nam hội điên sự lệ, Khâm định Việt sử thông giám 
cương mục, Đại Nam thực lục, Đại Nam liệt truyện, Đại Nam nhất 
thống chí,...

Trong thòi kỳ cận đại, nền sử học Việt Nam vẫn tiếp tục phát 
triển dù đất nước rơi vào ách thống trị của chù nghĩa thực dân. Đe 
phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong khoảng thời gian cuối 
thế kỳ XIX đầu thế kỳ XX, sử học được nhiều nhà cách mạng Việt 
Nam coi là vũ khí sắc bén nhằm thức tình lòng yêu nước cùa nhân 
dân và coi việc viết sử là để cho người dân đọc, từ đó nhận thức đúng 
đắn về lịch sử mà thấy rõ trách nhiệm của mình đối với đất nước, 
tiêu biểu như Phan Bội Châu với Trùng Quang tâm sử, Việt Nam 
quốc sử khảo\ Nguyễn Ái Quốc với Bản án chế độ thực dân Pháp, 
Lịch sử nước ta (gồm 210 câu lục bát).

Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, nền sừ học đương đại Việt Nam 
bước sang trang mới vừa kế thừa và phát huy những giá trị của sử 
học truyền thống, đồng thời tiếp thu những yếu tố khoa học và cách 
mạng cùa thời đại mới. Nhiệm vụ của sử học là tìm hiểu và trình 
bày một cách khách quan, trung thực quá trình hình thành, phát 
triển của lịch sừ đất nước, tổng kết những bài học lịch sử về quá 
trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trên thực tế, sử học đã
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phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng vẻ vang của nhân dân ta trong 
cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ Đổi mới, sử học đã góp phần vào việc đổi 
mới tư duy và xây dựng luận cứ khoa học cho việc xác định con 
đường phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Sừ học đã phát huy 
được vị thế của mình nhằm nhận thức đúng quá khứ, tìm ra quy 
luật vận động của lịch sử để hiểu hiện tại và góp phần định hướng 
cho tương lai. Đồng thời, sử học, nhất là khoa học nghiên cứu về 
lịch sừ dân tộc, có vị trí nổi bật trong việc giáo dục chủ nghĩa yêu 
nước, lòng tự hào dân tộc và rèn luyện nhân cách cho thế hệ trè ...

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của sử học, các nhà sử 
học nước ta đã đi sâu nghiên cứu các vấn đề về kinh tế, chính trị, 
văn hóa, xã hội, các vấn đề dân tộc và tôn giáo, về đặc điểm và vai 
trò của trí thức và văn hóa trong lịch sử Việt N am ... Kết quà là đã 
có nhiều cuốn sách, nhiều tác phẩm của tập thể tác giả hoặc của cá 
nhân các nhà nghiên cứu ra đời. Các công trình được biên soạn 
trong thời gian qua đã làm phong phú thêm diện mạo nền sử học 
Việt Nam, góp phần vào việc truyền bá tri thức lịch sử tới các tầng 
lớp nhân dân.

Để phục vụ tốt hơn sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, 
cần có những công trình lịch sử hoàn chinh hơn về cấu trúc, phạm 
vi, tư liệu và có sự đổi mới về phương pháp nghiên cứu, biên soạn, 
mang tính hệ thống, đầy đủ và toàn diện với chất lượng cao hơn, 
thể hiện khách quan, trung thực và toàn diện về quá trình dựng 
nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trước đòi hỏi đó, Nhà 
xuất bản Khoa học xã hội phối hợp với Viện Sử học giới thiệu đến 
bạn đọc bộ Lịch sử  Việt Nam  từ thời tiền sử đến ngày nay. Đây là 
kết quả của Chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp Bộ (cấp Viện 
Khoa học xã hội Việt Nam, nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 
Việt Nam) do Viện Sử học chủ trì, PGS.TS. Trần Đức Cường làm 
Chủ nhiệm đồng thời là Tổng Chủ biên.
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Lời Nhà xuất bản

v ề  phân kỳ lịch sử và phân chia các tập: Bộ Lịch sử Việt Nam 
được kết cấu theo các thời kỳ: Thời kỳ cỗ - trung đại (từ thời tiền sử 
đến năm 1858, khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam); 
Thời kỳ cận đại (thời kỳ thực dân Pháp xâm lược và biến Việt Nam 
thành thuộc địa đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công) 
và Thời kỳ hiện đại (cũng có thể gọi là thời kỳ đương đại, kể từ khi 
đất nước giành được độc lập và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
ra đời cho đến nay). Việc phân chia các tập chủ yếu theo các giai 
đoạn lịch sử cụ thể và ứng với các nội dung chính được thể hiện 
trong giai đoạn ấy.

Bộ Lịch sử  Việt Nam  gồm 15 tập, như sau:

T ập  1: Lịch sừ Việt Nam từ khởi thủy đến thế kỷ X

Tập 2: Lịch sử  Việt Nam từ thế kỳ X  đến thế kỳ XỈV

T ập 3: Lịch sử  Việt Nam từ thế kỳ XV  đến thế kỳ XVI

T ập 4: Lịch sử  Việt Nam từ thế kỳ XVII đến thể kỷ XVIII

T ập 5: Lịch sử  Việt Nam từ năm 1802 đến nám 1858

T ập 6: Lịch sử  Việt Nam từ năm 1858 đến năm ì 896

T ệ p  7: L ịch  sir V iệt N am  tìr nám  18Q7 đến  năm  1QIH

T ập 8: Lịch sử  Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930 

T ập  9: Lịch sử  Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945

T ập 10: Lịch sử  Việt Nam từ  nám 1945 đến năm 1950

T ập 11: Lịch sử Việt Nam từ năm 1951 đến năm 1954

T ập 12: Lịch sử  Việt Nam từ  năm 1954 đến năm 1965

T ập 13: Lịch sử Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975

T ập 14: Lịch sừ Việt Nam từ năm 1975 đến năm 1986

T ập 15: Lịch sử  Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2000
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Hy vọng bộ Lịch sử Việt Nam  sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu 
ích cho việc nghiên cứu, giảng dạy và truyền bá lịch sử nước nhà.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, do những khó khăn chủ 
quan và khách quan, với một khối lượng công việc đồ sộ lại đòi hỏi 
chất lượng cao, Nhà xuất bản Khoa học xã hội và Viện Sử học 
trong khả năng có thể đã làm hết sức mình, nhưng công trình khó 
tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong bạn đọc góp ý để khi có dịp 
tái bản, công trình được sửa chữa, bổ sung và hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng giới thiệu!

Hà Nội, tháng 9 năm 2013 

Nhà xuất bản Khoa học xã hội
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LỜI M Ở  ĐẰU

Sử học là khoa học nghiên cứu về quá trình phát triển của xã 
hội loài người nói chung hay của một quốc gia, một dân tộc nói 
riêng. Nghiên cứu lịch sử là nhằm tìm hiểu những sự kiện xảy ra 
trong quá khứ để từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho hiện tại 
và tương lai. Nghiên cứu và biên soạn lịch sử, vì vậy, trờ thành một 
yêu cầu bức thiết của mọi quốc gia, dân tộc. Phạm Công Trứ, nhà 
chính trị danh tiếng, nhà sử học sống ở thế kỳ XVII, trong bài Tựa 
sách Đại Việt sử kỷ bản kỳ tục biên viết: "V? sao mà làm quốc sử? 
Vì sứ chủ yếu là để ghi chép sự  việc. Có chính trị cùa một đời tất 
phài có sứ của một đời. Mà ngòi bút chép sử giữ nghị luận rất 
nghiêm, ca ngợi đời thịnh trị thì sáng tỏ ngang với mặt trời, mặt 
trăng, lên án kẻ loạn tặc thì gay gắt như sương thu lạnh buốt, 
người thiện biết có thê băt chước, người ác biết có thê tự răn, quan 
hệ đến việc chính trị không phải là không nhiều. Cho nên tàm sử là 
cốt để cho được như thể"1.

Việt Nam là một dân tộc có lịch sử lâu đời. Việt Nam cũng là 
một dân tộc yêu sử và có rất nhiều người ham thích tìm tòi, nghiên 
cứu và biên soạn lịch sử. Đã có nhiều công trình lịch sử được công 
bố, không chi do các cơ quan, tổ chức chuyên nghiên cứu biên 
soạn, mà còn do cá nhân người yêu sử thực hiện... Điều này vừa có 
mặt tích cực, lại có mặt tiêu cực. Tích cực vì sẽ góp phần giúp nhân 
dân hiểu thêm về lịch sử nước nhà, nhưng cũng chứa đựng yếu tố 
tiêu cực là dễ dẫn tới những hiểu biết phiến diện, sai lầm về lịch 
sử... đôi khi đồng nhất truyền thuyết với lịch sừ?

1. Đại Việt sứ ký toàn thư, tập I, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993, tr. 96.
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Viện Sử học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 
trong gần 60 năm xây dựng và phát triển, đã tổ chức sưu tầm, nghiên 
cứu, dịch thuật và công bố nhiều tư liệu lịch sử; đồng thời tập trung 
công sức nghiên cứu những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam trên 
tất cả các phương diện: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - 
an ninh, đối ngoại... Việc nghiên cứu, làm sáng rõ những vấn đề cơ 
bản trong lịch sử Việt Nam nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc, đồng thời chuẩn bị điều kiện cần thiết về nội dung khoa 
học tiến tới biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam từ tiền sử đến ngày nay.

Trong thập niên 70 và 80 của thế kỷ XX, dưới sự chi đạo trực 
tiếp của Giáo sư - Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn, Chù nhiệm ủ y  ban 
Khoa học xã hội kiêm Viện trưởng Viện Sử học, Viện Sử học đã tổ 
chức biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam  gồm ba tập, Tập I xuất bản 
năm 1971, Tập II xuất bản lần đầu năm 1985, tái bản có sửa chữa, 
bổ sung năm 2004.

Đen thập niên 90, Viện Sử học tổ chức biên soạn và công bố 
một số tập Lịch sử Việt Nam, gồm: Lịch sử  Việt Nam từ khởi thuỷ 
đến thế kỳ X, Lịch sử Việt Nam thế kỷ X  và XV, Lịch sử Việt Nam 
1858-1896, Lịch sử Việt Nam 1897-1918, Lịch sử Việt Nam 1954-1965 
và Lịch sử Việt Nam 1965-1975.

Kế thừa thành quả nghiên cứu của thời kỳ trước, bố sung các 
kết quả nghiên cứu trên tất cả các lĩnh vực, trong khoảng 10 năm 
gần đây, Viện Sừ học tổ chức biên soạn và nay cho xuất bản bộ 
sách Lịch sử Việt Nam  15 tập trên cơ sở kết quả Chương trình 
nghiên cứu cấp Bộ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, nay là 
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Để biên soạn bộ sách này, Viện Sử học xác định Lịch sử 
Việt Nam phải được nhận thức là lịch sử của các cộng đồng quốc 
gia và tộc người đã từng sinh sống trên lãnh thổ quốc gia Việt Nam 
hiện nay, đóng góp vào sự phát triển của văn hóa và văn minh Việt 
Nam, vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
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Viết về tiến trình lịch sử Việt Nam cần phải có cái nhìn đa tuyến 
với điểm xuất phát là sự tồn tại trong thời kỳ cổ đại cùa ba trung tâm 
văn hóa dẫn đến sự hình thành những nhà nước sơ khai: trung tâm văn 
hóa Đông Sơn và nước Văn Lang - Âu Lạc ở miền Bắc, trung tâm văn 
hóa Sa Huỳnh và nước Lâm Ấp (Champa) ở miền Trung, trung tâm 
văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam ở miền Nam.

Chính sự hội nhập của ba dòng văn hóa ấy, mà dòng chù lưu 
thuộc về văn hóa Đông Sơn và nước Văn Lang - Âu Lạc, đã tạo nền 
tảng phong phú, thống nhất trong đa dạng của lịch sử văn hóa Việt 
Nam ngày nay.

Trong quá trình biên soạn, nhũng đặc điểm khác của lịch sử 
Việt Nam cũng được chú ý đến. Lịch sử Việt Nam là lịch sử của 
một quốc gia đa tộc người, trong đó người Kinh chiếm đa số (hơn 
86% dân số). Đây cũng là lịch sử cùa một dân tộc luôn thực hiện 
đồng thời hai nhiệm vụ: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì vậy bên 
cạnh các trang viết về lịch sử chống ngoại xâm như một đặc điểm 
nổi bật và xuyên suốt của lịch sừ Việt Nam, thì lịch sử xây dựng 
đất nước, lịch sử chính trị, kinh tể, văn hóa, xã hội cũng được coi 
trọng. Đồng thòi, lịch sử Việt Nam được đặt vào bối cảnh khu vực 
và quốc tế trong mỗi thời kỳ. Mục tiêu cùa chúng tôi là cố gắng 
dựng lại trung thực, khách quan bức tranh toàn cảnh về lịch sử Việt 
N am  q u a  lừng thờ i kỳ lịch  sử  cụ  lliẻ.

Mặc dù có nhiều cố gắng, song với một công trình lớn như vậy, 
chắc chắn các tác giả sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất 
mong bạn đọc góp ý để công trình đạt chất lượng tốt hơn khi có dịp 
tái bán.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, tháng 8 năm 2013 
PGS.TS. Trần Đức Cường 

Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Sừ học, 
Tổng Chủ biên công trình
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Trong lịch sử Việt Nam, khoảng thời gian từ năm 1975 đến 
năm 1986, chi hơn 10 năm, nhưng trên đất nước Việt Nam đã diễn 
ra biết bao sự kiện và những biến chuyển mang nhiều ý nghĩa.

Thắng lợi mùa Xuân năm 1975 đã kết thúc cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam. Đây là thắng lợi của 
cả dân tộc Việt Nam, là thắng lợi của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam 
và mở ra một trang mới trong lịch sử: Đất nước thống nhất, nhân 
dân được sống trong độc lập, tự do và cùng bắt tay xây dựng cuộc 
sống ấm no, hạnh phúc với mục tiêu: Vì một nước Việt Nam hòa 
bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Toàn thể nhân dân Việt Nam, từ Bắc chí Nam, phấn khởi và tin 
tường vào tương lai của dân tộc.

Quá trình thống nhất đất nước được thực hiện, trước hết về tổ 
chức Nhà nước, tiếp đó là về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 
ngoại giao...

M ở đầu cho quá trình ấy là cuộc Tổng tuyển cừ ngày 25 tháng 
4 năm 1976 bầu Quốc hội chung của cả nước. Sau cuộc Tổng tuyển 
cử, một Quốc hội chung, một Chính phủ chung ra đời: Quốc hội và 
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhân dân Việt Nam bắt tay vào 
khắc phục hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh kéo dài 30 năm. 
Lúc này, thực trạng đất nước hết sức khó khăn: Nền kinh tế phổ 
biến vẫn là sản xuất nhỏ, nghèo nàn, lạc hậu, trong khi tình hình
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xã hội có nhiều biểu hiện phức tạp càn giải quyết với hàng triệu 
người không có việc làm, một bộ phận dân chúng di tản, tìm cách 
ra nước ngoài trước những khó khăn về nhiều mặt cùa cuộc sống và 
sự phiền nhiễu, vấp váp, sai lầm của "thuở ban đầu" làm công việc 
quản lý bộ máy nhà nước. Trong khi đó, tình hình quốc tế và khu 
vực gây ra nhiều thừ thách với Việt Nam: Các lực lượng vũ trang 
Việt Nam phải chiến đấu giáng trả các cuộc tấn công xâm phạm 
lãnh thổ Việt Nam bằng quân sự trên quy mô lớn của Campuchia 
Dân chủ và Trung Quốc, bảo vệ vững chắc phần lãnh thổ ờ vùng 
biên giới Tây Nam và biên giới phía Bấc, bảo vệ tính mạng và tài 
sản của nhân dân. Không những thế, đáp ứng lời kêu gọi của Mặt 
trận Đoàn kết Dân tộc cứu nước Campuchia, quân tình nguyện Việt 
Nam đã tiến vào đánh đổ tập đoàn phản động Pôn Pốt - Iêng Xary, 
giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và tiếp đó hỗ 
ượ nhân dân nước bạn xây dựng lại đất nước từ sự hoang tàn cùa 
nạn diệt chủng, một việc làm được mô tả là "chắp những mảnh vụn 
lại với nhau" theo lời của hai tác giả người Australia Granter Ivans 
và Kenvil Rawley.

Những thách thức kể trên cùng với những chủ trương phát ưiển 
kinh tế - xã hội mang tính duy ý chí, xa rời thực tế đất nước và 
không k ịp  thòri nhận hiết những hiến đổi trong  quan hệ quốc tế, 
cộng thêm chính sách bao vây, cấm vận của các nước phương Tây 
đã khiến đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã hội trong 
những năm cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80 của thế kỳ XX.

Đẻ thoát khỏi tình trạng khó khăn của đất nước, để cải thiện đời 
sống người dân, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, với tinh 
thần yêu nước và truyền thống cách mạng kiên cường, đã quyết tâm 
vượt qua khó khăn thừ thách, vượt qua chính mình, tìm con đường 
phát triển... Trải qua những năm tìm tòi, thừ nghiệm, những quyết 
định táo bạo được thực hiện, trước hết trong các hoạt động kinh 
tế, trong phân phối lưu thông, trong tổ chức và quản lý sản xuất...,
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tạo nên những khâu đột phá ngoạn mục trong nông nghiệp, công 
nghiệp, các hoạt động văn hóa, xã hội, đối ngoại và quốc phòng, an 
ninh... Có thể nói, giai đoạn 1975-1986 đã cung cấp những kinh 
nghiệm quý giá và tạo cơ sở cho sự nghiệp đổi mới toàn diện đất 
nước chính thức bắt đầu từ năm 1986 với Nghị quyết của Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam.

Có thể nói, giai đoạn 1975-1986 là một "chặng đường gian nan 
và ngoạn mục" với biết bao sự kiện và biến chuyển phong phú, 
mang nhiều ý nghĩa. Vì vậy, viết về giai đoạn lịch sử này, theo các 
tác giả của tập sách, là rất khó khăn, khi tài liệu thu thập được còn 
nhiều thiếu sót, và khả năng của chúng tôi còn hạn chế. Kính mong 
bạn đọc góp ý kiến đe chúng tôi sửa chữa, bổ sung khi tập sách có 
điều kiện tái bản.

Xin trân trọng cảm ơn.

Thay mặt nhóm tác giả 

PGS.TS. TRÀN ĐỨC CƯỜNG
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KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIÉN TRANH, 
KHÔI PHỤC VÀ PHAT TRIẺN KINH TÉ - 

VÃN HÓA - XÃ HỘI, HOÀN THÀNH THÓNG NHÁT 
VỀ MẶT NHÀ NƯỚC (1975 - 1976)

Chương I

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 mở ra một kỷ nguyên mới trên 
đất nước Việt Nam: kỷ nguyên hòa bình, độc lập, thống nhất và chủ 
nghĩa xã hội. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
đã tạo nên bước chuyển vô cùng quan trọng của nuớc Việt Nam: 
từ chiến tranh chuyển sang hòa bình, từ một nước bị chia cắt sang 
độc lập và thống nhất, từ việc phải cùng một lúc thực hiện hai 
nhiệm vụ chiến lược là hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân và thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa sang thực hiện một 
nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và phát triển đất nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tố quốc.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã nâng 
cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. "Hình ảnh của Việt 
Nam chưa bao giờ lại đẹp như thế trong lòng nhân dân thế giới"1.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi lá cờ Cách mạng tung bay 
trên nóc Dinh Độc lập - biểu tượng của chính quyền Sài Gòn do 
Mỹ dựng lên ở miền Nam Việt Nam để thực hiện âm mưu chia cắt 
lâu đài nước Việt Nam, cả nước tưng bừng trong niềm vui thắng lợi

1. Lưu Văn Lợi, Năm mươi năm ngoại giao Việt Nam (1945-1995), tập 2: Ngoại 
giao Việt Nam (1975-1995), Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 1998, tr.58.
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của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ngày 15-5-1975, lễ mừng 
chiến thắng được long trọng tổ chức khắp mọi miền đất nước.

Tại Hà Nội, hơn 70 vạn đồng bào Thủ đô tập trung tại Quảng 
trường Ba Đình lịch sử mít tinh, diễu hành. Các nhà lãnh đạo 
Đảng và Nhà nước đã tham gia Đoàn Chủ tịch cuộc mít tinh. Tại 
buổi lễ, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê 
Duẩn đã đọc bài diễn văn quan trọng: "Dân tộc ta có đủ tinh thần 
và nghị lực, sức mạnh và tài năng, biến nước ta thành một nước 
văn minh, giàu mạnh".

Tại Đà Năng, hom 10 vạn đồng bào tập trung tại sân vận động 
Chi Lăng dự mít tinh và diễu hành biểu dương lực lượng trên các 
đường phố.

Tại Sài Gòn, gần một triệu đồng bào vùng Sài Gòn - Gia Định 
và các địa phương phụ cận với màu cờ, sắc hoa và những tà áo dài 
tươi thắm lung linh từ các ngả đường đổ về Dinh Độc lập tham gia 
cuộc mít tinh, diễu hành mừng chiến thắng. Trên lễ đài, tấm chân 
dung Chủ tịch Hồ Chí Minh khổ lớn được treo trang trọng với 
những băng rôn đỏ ghi hàng chữ: "Đời đời nhớ om Chủ tịch Hồ Chí 
Minh vĩ đại! Hoan hô anh bộ đội giải phóng anh hùng!".

Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Tôn Đức Thắng và 
Đoàn đại biểu Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Chính 
phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, ử y  ban 
Quân quản thành phố Sài Gòn - Gia Định, đại diện các đoàn thể 
quần chúng công nông, trí thức, học sinh, các nhà tư sản dân tộc, 
các tiểu thương, nhà linh mục, nghệ sĩ và các lực lượng vũ trang đã 
đến dự cuộc nút tinh. Chủ tịch Đoàn chủ tịch ử y  ban Trung ương 
Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam Nguyễn Hừu 
Thọ đọc diễn văn kêu gọi công nhân, nông dân, trí thức và đồng bào 
miền Nam nêu cao tinh thần làm chủ, lao động sáng tạo, xây dựng
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đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất độc lập, dân chù và giàu 
mạnh theo Di chúc cùa Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 13-6-1975, toàn miền Nam bắt đầu dùng giờ Đông Dương 
thay cho giờ Sài Gòn.

Ngày 2-9-1975, cả nước kỷ niệm trọng thề lần thứ 30 ngày 
thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hơn 600 đại biểu 
nước ngoài trong đó có 51 đoàn đại biểu thay mặt Đảng, Chính phủ 
các nirớc xã hội chủ nghĩa và bè bạn, các tổ chức quốc tế, đã tham 
gia ngày lễ lớn này. Thủ tướng Phạm Vãn Đồng đọc diễn văn điểm 
lại những thắng lợi to lớn và ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của 
nhân dân ta suốt 30 năm dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, độc 
lập, tự chù, thông minh, sáng tạo cùa Đảng. Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân 
Việt Nam đọc Nhật lệnh trong ngày lễ trọng đại.

I. KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIÉN TRANH, KHÔI PHỤC, 
CẢI TẠO VÀ PHÁT TRIÉN KINH TẾ

1. Tinh hình đất nước sau chiến tranh

Tình hình miền Bắc

Nước Việt Nam thống nhất có rất nhiều thuận lợi đé xây dựng 
đất nước đồng thời cũng còn rất nhiều khó khăn thách thức.

Việt Nam có diện tích phần đất liền rộng gần 33 vạn kilômét 
vuông trải dài trên 15 vĩ tuyến - từ mỏm Lũng Cú (Hà Giang) đến 
mũi Cà Mau, với các đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long màu 
mỡ, với hơn 16 triệu hécta rừng và đất rừng, trên dưới 10 triệu hécta 
đất nông nghiệp (mới khai thác trên một nửa), trên 3.200km bờ 
biển, các hải đảo và một thềm lục địa còn rộng hơn cả đất liền. Đó 
là chưa kể nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, nguồn 
nhân lực dồi dào ở cả hai miền hỗ trợ cho nhau. Người Việt Nam 
giàu lòng yêu nước, có truyền thống dũng cảm trong chiến đấu và
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cần cù sáng tạo trong lao động sàn xuất là nguồn vốn đáng quý nhất 
để xây dựng đất nước sau chiến ữanh.

Bên cạnh những thuận lợi to lớn nêu trên, nước Việt Nam 
thống nhất vẫn phải đổi đầu với rất nhiều khó khăn, thách thức ở cả 
hai miền Nam, Bắc.

Sau 21 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Bắc đã đạt được 
nhiều thành tựu trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh 
quốc phòng và là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước. Nhưng những thành tựu đó đã bị hai 
cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ, trong gần 5 năm, tàn phá hầu 
hết và để lại hậu quả hết sức nặng nề. Với cuồng vọng ngăn chặn 
sự chi viện sức người, sức của từ miền Bắc cho cuộc chiến đấu 
của đồng bào và chiến sĩ miền Nam, Chính phủ M ỹ đã sử dụng 
những phát minh khoa học, kỹ thuật mới nhất vào cuộc chiến 
tranh xâm lược Việt Nam, gây ra vô vàn tội ác đối với nhân dân 
Việt Nam 1. Hầu như các thành phố, thị xã ở miền Bắc đều bị đánh 
phá, trong đó 12 thị xã, 51 thị trấn bị phá hủy hoàn toàn; 4.000 xã 
(trong tổng số 5.788 xã) bị đánh phá, trong đó 30 xã bị phá hủy 
hoàn toàn. Tất cả các khu công nghiệp bị ném bom, nhiều khu bị 
đánh phá mang tính chất hủy diệt. Các nhà máy điện đều bị đánh 
hỏng, 5 triệu mét vuông nhà ở (chưa kể ở nông thôn) bị phá hủy. 
Tất cả các tuyến đường sắt, 100% cầu, toàn bộ hệ thống bến cảng, 
đường biển, đường sông và kho tàng đều bị bắn phá. Địch gây tồn 
thất 1.600 công trình thủy lợi, hầu hết các nông trường và hàng 
trăm nghìn hécta ruộng vườn, giết hại 40.000 trâu bò; Mỹ đã đánh 
phá 3.000 trường học, 350 bệnh viện, trong đó 10 bệnh viện bị

1. Mỹ đã ném xuống nước Việt Nam 14.500.000 tấn bom đạn với sức nổ 
tương đương 725 quả bom nguyên từ Mỹ ném xuống thành phố Hirôsima 
(Nhật Bản) vào cuối Chiến tranh thế giới thứ hai, máy bay B52 đã tiến 
hành 84.000 phi vụ ném bom "rải thảm". Bom đạn Mỹ đã giết hại và làm 
bị thương 8 triệu người Việt Nam.
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san bằng1. Cũng trong 21 năm, miền Bắc luôn ở tình trạng phải kết 
hợp khôi phục và phát triển. Sau Hiệp định Paris (1-1973), chiến 
tranh phá hoại chấm dứt, miền Bắc đã đạt được những thành tựu 
quan trọng trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và 
phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, ổn định tình hình chính trị - 
xã hội, ra sức chi viện cho chiến trường miền Nam và xây dựng 
vùng giải phóng ở miền Nam. Tuy nhiên, do sự tàn phá nặng nề của 
hai lần chiến tranh phá hoại nên ưong hai năm 1975-1976, miền 
Bắc vẫn tiếp tục phải khôi phục kinh tế, văn hóa.

Xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua thời kỳ phát triển tư bản chủ 
nghĩa từ một nền sản xuất nhỏ là phổ biến, sau chiến tranh, nền 
kinh tế miền Bấc vẫn mất cân đối, trì trệ, tỷ suất hàng hóa rất thấp, 
cơ sở vật chất kỹ thuật hết sức yếu kém. Các nhà máy điện trước 
chiến tranh vốn đã quá cũ, lại càng bất cập so với yêu cầu phát triển 
kinh tế, xã hội và đời sống lúc đó. về  nhiên liệu, cả nước cần nhập 
khẩu 2 triệu tấn dầu nhưng Liên Xô là nước viện trợ chính cho Việt 
Nam trên lĩnh vực này chi cung cấp được một nửa. Phân đạm thiếu 
50% so với nhu cầu của nông nghiệp. Sản xuất thép còn quá yếu 
kém do nhà máy gang thép Thái Nguyên bị bắn phá chưa kịp khôi 
phục... Ở một số vùng, kinh tế vẫn mang tính chất tự cấp, tự túc. 
T ổng  sản phẩm  xa hội và thu nhập  quốc dân m iẻn Bác tang chạm , 
năng suất lao động và hiệu quả đầu tư thấp trong khi dân số tăng 
nhanh. Đường lối xây dựng kinh tế lúc này được xác định là: Ưu 
tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát 
ưiển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ... mà sau này được đánh 
giá là duy ý  chí, đã chủ yếu tập trung cho xây dụng cơ bản và công 
nghiệp nặng. Hàng hóa, lương thực, thực phẩm, năng lượng, nguyên 
liệu, vật tư, cấu trúc hạ tầng thiếu thốn nghiêm trọng. Trong ngành

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo chính trị cùa Ban Chấp hành Trung 
ương Đàng tại Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ IV, Nxb. Sự thật, Hà 
Nội, 1997.tr.38.
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công nghiệp chế biến, ờ miền Bắc luôn luôn ờ tình trạng không 
được cung cấp đủ nguyên liệu, vật tư, phương tiện vận tải, xăng 
dầu, điện, chủ yếu vẫn là thiếu nguyên vật liệu cho sản xuất (như 
thiếu mía, búp chè, thuốc lá, lạc củ, dầu dừa thô, bột sắn, hoa quả, 
thóc, ngô, lúa mì, chai đóng rượu, giấy nhãn, giấy cuốn điều thuốc 
lá, đinh đóng két, giấy chống ẩm, than hoạt tính)... Các nhà máy, xí 
nghiệp có lúc phải ngừng sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng. Việc 
thiếu lương thực cũng ảnh hưởng xấu đến những ngành sử dụng lao 
động thuê khoán. Ngành chăn nuôi không đủ lương thực để chế 
biến thức ăn gia súc làm ảnh hưởng đến đàn lợn của ngành nông 
nghiệp và lợn dự trữ của ngành thương nghiệp... Trước tình hình 
trên, vụ chiêm xuân 1975-1976, Chính phù đã cho hoàn ừả lại dự 
trữ Nhà nước 100.000 tấn thóc nhưng tình hình lương thực vẫn rất 
căng thẳng, khối lượng tồn kho chi còn khoảng 147.400 tấn (so với 
yêu cầu tồn kho cần thiết là 300.000 tấn).

Việc áp dụng chế độ bao cấp tràn lan đã làm cho tâm lý ỷ lại 
Nhà nước hết sức nặng nề...

Sau chiến tranh, nhân dân miền Bắc vẫn tiếp tục phải "thắt lưng 
buộc bụng", chấp nhận sự phân phối bảo đảm nhu cầu sinh hoạt tối 
thiểu là phương thức phân phối duy nhất hợp lý lúc trước năm 1975.

Tĩnh hình miền Nam

Miền Nam, sau thắng lợi về mặt quân sự, chính quyền cách mạng 
đã tiếp quản được gần như nguyên vẹn một số cơ sở kinh tế, văn 
hóa, quốc phòng của chế độ cũ, song những di hại của chủ nghĩa 
thực dân mới của Mỹ để lại cũng hết sức nặng nề cả về chính trị, 
kinh tế, cơ sở hạ tầng, xã hội, văn hóa, giáo dục và y tế ...

Đội ngũ quân đội, nhân viên của chính quyền Sài Gòn tan rã tại 
chỗ rất đông. Ngoài số tướng lĩnh và nhân viên quân sự, dân sự kịp 
di tản ra nước ngoài thì còn khoảng gần một triệu người vẫn ở lại 
các địa phương. Phần nhiều ưong số này đã dần ổn định được cuộc
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sổng, hòa nhập với xã hội mới. Tuy nhiên vẫn còn một số ngoan cô, 
nằm chờ thời cơ, lợi dụng khó khãn của chính quyền cách mạng 
thực hiện việc kích động, lôi kéo quần chúng nhẹ dạ, móc nối với 
các phần tử phản động bên ngoài gây rối loạn trong nước chống lại 
chế độ mới. Một số người vẫn có mặc cảm nặng nề với che độ mới 
và không có công ăn việc làm ổn định. 27 vạn thương phế binh cần 
được cải tạo và giúp đỡ công ăn việc làm, ổn định nơi ăn chốn ở và 
cuộc sống lâu dài. Hàng chục vạn trẻ "bụi đời" vô gia cư. Các loại 
lưu manh côn đồ, cướp cùa giết người, trong đó có cà số chuyên 
nghiệp, tướng cướp khét tiếng tàn bạo từng bị chính quyền Sài Gòn 
liệt kê vào loại bất trị vẫn tiếp tục hoạt động. Một số trong các 
thành phần này đã móc nối với nhau gây khó khăn trong việc quản 
lý an ninh, trật tự của chính quyền cách mạng. Tại các tỉnh Nam 
Bộ, từ tháng 5 đến tháng 10-1975, chúng đã gây ra 8.073 vụ phá 
hoại, làm chết 632 người, làm bị thương 646 người, gây thiệt hại trị 
giá 300 triệu đồng (tiền Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa), 
trong số đó có hơn 1.800 vụ cướp cùa, giết người. Vùng nông thôn 
còn có tình trạng mâu thuẫn kéo dài giữa những đồng bào cách 
mạng bám trụ nhiều năm với số gia đình mới hồi cư từ vùng kiểm 
soát của chính quyền Sài Gòn trờ về.

Trong vùng mới giải phóng lúc ấy, còn tồn tại những tàn dư của 
văn hóa nô dịch, đôi trụy với hơn 20 vạn người nghiện ma túy, hàng 
chục vạn gái mại dâm và hàng vạn lưu manh chuyên nghiệp '...

Thành phố Sài Gòn, trung tâm đầu não chỉ đạo chiến tranh cùa 
chính quyền Sài Gòn, trước ngày giải phóng vốn rất phức tạp (với
500.000 người thất nghiệp và nửa thất nghiệp, 170.000 phế binh,
700.000 người bỏ làng ra thành phố, 100.000 gái mại dâm, 150.000 
người nghiện ma túy, 10.000 trẻ em "bụi đời", 10.000 người ăn xin,
200.000 trẻ mồ côi, 200.000 lưu manh, du đãng, 30.000 người cờ bạc,

1. Bộ Công an, 60 nâm công an nhân dân Việt Nam (1945-2005), Nxb. Công 
an nhân dân, Hà Nội, 2006, tr.384.
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buôn lậu, 400.000 lính của chế độ Sài Gòn tan rã tại thành phố)1. 
Sau ngày 30-4-1975, mọi hậu quả của chiến tranh, các tệ nạn xã 
hội, các thế lực phản cách mạng, thương phế binh ở toàn miền Nam 
đều dồn về Sài Gòn làm cho tình hình thành phố rất phức tạp. 
Dân số tăng lên trên 4 triệu người, mật độ nội thành là 25.000 
người/km2, mức cao nhất trong lịch sử từ khi có thành phố đến lúc 
đó. Tỷ lệ sinh cao trên dưới 3%. số  người mù chữ chiếm tỷ lệ lớn 
trong dân cư. Đội ngũ thất nghiệp và nửa thất nghiệp lên tói 1,5 
triệu người2... Tình hình nhà ở của nhân dân lại hết sức bức xúc. 
Bên cạnh những nhà ở cao cấp, tráng lệ là những khu nhà lụp xụp 
kiểu "ổ chuột" chen chúc nhau dưới các gầm cầu, ven sông, các 
xóm lao động và hàng trăm nghìn người căng lều cất nhà tạm bợ ở 
các hè phố, chùa chiền, nhà thờ, sân vận động, trường học và ờ cả 
các nghĩa trang, v.v...

v ề  kinh tế, trong hai mươi mốt năm chiến tranh, nền kinh tế 
miền Nam trong chừng mực nhất định phát triển theo hướng tư bản 
chủ nghĩa song vẫn mang tính chất của nền kinh tế nông nghiệp lạc 
hậu sản xuất nhỏ là phổ biến, phát triển mất cân đối, lệ thuộc nặng 
nề vào viện trợ từ bên ngoài và bị tư bản nước ngoài khống chế, 
lũng đoạn. Sau giải phóng, do chưa có chính sách, phương thức tổ 
chức, quản lý cụ thể nên thị trường miền Nam còn bị tư thương 
lũng đoạn, giá cả không ổn định. Hệ thống thu mua nguyên liệu 
của Nhà nước ở các địa phương luôn ưong tình trạng phải thương 
lượng, giành giật với tư thương. Hầu hết các xí nghiệp đều thiếu 
nguyên liệu, sản xuất gặp khó khăn. Tình hình thiếu đói ở nhiều 
vùng diễn ra rất nghiêm trọng.

Một số nơi phải chịu nhiều hậu quả khôn lường của chất độc 
hóa học màu da cam mà Mỹ đã dùng trong chiến tranh.

1. Nguyễn Văn Linh, Thành phố Hồ Chí Minh 10 năm , Nxb. Sự thật, Hà 
Nội, 1985, tr.73 (số liệu năm 1974).

2. Theo Báo cáo của ủ y  ban nhân dân thành phố Sài Gòn.



Chương ỉ. Khắc phục hậu quả chiến tranh...

Nông nghiệp bị chiến tranh tàn phá. Hàng nghìn hécta ruộng bị 
bỏ hoang, thiếu nước ngọt để sản xuất nên khó có thể khôi phục 
ngay sau ngày giải phóng. Hàng trăm nghìn hécta đất cần tháo gỡ 
bom mìn mới có thể sản xuất.

Cùng với hàng loạt khó khăn ở hai miền Nam Bắc, Việt Nam 
còn phải chịu nhiều áp lực khác.

Chi một ngày sau khi Sài Gòn được giải phóng, ngày 1-5-1975, 
chính quyền Pôn Pốt (Campuchia Dân chủ) đã cho quân tiến đánh 
nhiều nơi thuộc lãnh thổ Việt Nam, từ Hà Tiên đến Tây Ninh. Ngày 
4-5-1975, quân đội Pôn Pốt đổ bộ lên đảo Phú Quốc mưu đồ chiếm 
đảo này và ngày 10-5-1975, đổ bộ lên quần đảo Thổ Chu của Việt 
Nam cách xa lãnh thổ Campuchia. Quân đội Pôn Pốt đã bắn giết 
nhiều người dân và bắt đi 515 người khác. Mặc dù phía Việt Nam 
đã phản đối nhưng quân Campuchia Dân chủ vẫn không chịu rút 
khỏi Thổ Chu.

Từ cuối năm 1975, quân đội Pôn Pốt đã bắt đầu phát động 
những cuộc đột kích chớp nhoáng qua biên giới Việt Nam - 
Campuchia, giết chết ngày càng nhiều người. Ngày 21-6-1976, 
quân đội Pôn Pốt đã tàn sát đẫm máu làm hàng trăm nghìn người 
chết. Sau đó, chính quyền Campuchia Dân chù di chuyển hàng 
chục nghìn người CJampuchia khói biên giới và thay vào đó là quân 
đội ngụy trang trong những trang trại của Nhà nước.

Trong khi tình hình miền Nam chưa được ổn định, thì tình hình 
biên giới Việt - Trung ngày càng căng thẳng. Từ sau năm 1975, 
Trung Quốc bắt đầu có những cuộc tấn công nhỏ và tiến hành dịch 
chuyển cột mốc biên giới trên bộ ở tuyến biên giới Việt Nam - 
Trung Quốc báo hiệu một diễn biến xấu trong quan hệ giữa hai nước.

Vào thời gian này, Mỹ thực hiện "kế hoạch hậu chiến" đối với 
Việt Nam. Trước khi rút khỏi miền Nam Việt Nam, CIA đã bố trí 
mạng lưới tình báo gián điệp, chọn một số chưa bị lộ, một số phần từ
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thuộc bộ máy và quân đội Sài Gòn trước năm 1975, và một số phần 
tử phản động đội lốt tôn giáo... cài cắm vào các ngành, các tổ chức 
hoặc cho "biệt phái", "hồi hương", "chuyển ngành" để hình thành 
"đội quân ngầm" chống phá Việt Nam trước mắt và lâu dài. Tính 
đến giữa năm 1976, ở miền Nam đã có rất nhiều vụ khiêu khích, 
phá hoại, lợi dụng tôn giáo, bạo loạn, lật đổ, xây dựng căn cứ 
chống phá chính quyền cách mạng do gián điệp gây ra.

Ở Tây Nguyên, năm 1975, Mỹ và chính quyền Sài Gòn chưa 
kịp triển khai việc sử dụng FULRO ưong kế hoạch hậu chiến1. 
Trước tình hình quân đội Sài Gòn tan rã từng mảng, một số người 
cầm đầu FULRO đã nổi lên hoạt động vũ trang, chiếm một số buôn 
làng, đòi chia quyền  lực với cách mạng, âm mưu chống phá cách 
mạng lâu dài. FULRO thu gom vũ khí và tập hợp một số người dân 
tộc, tiếp tục phát triền lực lượng, tổ chức hệ thống hành chính và quân 
sự. v ề  quân sự, có Bộ chi huy "Mặt trận" và bố trí miền Trung và Tây 
Nguyên làm 4 vùng chiến thuật, dự kiến sẽ phát triển lực lượng lên tới
20.000 - 25.000 người, v ề  hành chính, ngoài văn phòng chủ tịch, 
FULRO còn đặt ra các bộ và cơ quan đại diện chính phủ tại các vùng 
chiến thuật. "Chính phủ cách mạng lâm thời miền cao nguyên" 
được chia thành 11 bộ, dưới các cơ quan trung ương là bộ máy các 
tỉnh, tiểu khu, quận, xã, buôn. Từ tháng 6-1976, lợi dụng lực lượng 
cách mạng tiếp quản vùng mới giải phóng còn mòng, lực lượng 
FULRO đã nổi lên hoạt động mạnh ở nhiều nơi. FULRO rải truyền 
đơn xuyên tạc chính sách của Đảng và Nhà nước, kích động, lôi

1. FULRO: Tên gọi của một tổ chức chính trị có vũ trang, mang chiêu bài 
dân tộc cực đoan ở địa bàn Tây Nguyên, vùng phụ cận và duyên hải miền 
Trung, là tên viết tắt của từ tiếng Pháp "Front Unifie de Lute des Races 
Opprimées - Mặt trận Đoàn kết đấu tranh của các dân tộc bị áp bức". Tổ 
chức này có quá trình hình thành, tồn tại và hoạt động từ trước ngày miền 
Nam được giải phóng (1975), cùng với quá trình xâm lược của thực dân 
Pháp và sau đó là cùa Mỹ ở miền Nam Việt Nam.
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kéo quần chúng, đây mạnh hoạt động vũ trang, tấn công vào các 
đơn vị bộ đội, tổ công tác, một số thị trấn, thị xã, phục kích, tập 
kích đường giao thông, khùng bố, bắt cóc cán bộ nhằm tạo thế và 
phá hoại. FULRO câu kết chặt chẽ với một số người trong đạo Tin 
lành ở Tây Nguyên, lợi dụng tôn giáo lôi kéo, khống chế đồng bào 
dân tộc thiểu số. Lúc này, hầu hết các mục sư Tin lành ở Tây 
Nguyên là người dân tộc thiểu số. Đã có một số mục sư trở thành sĩ 
quan FULRO. Trong 2 năm 1975-1976, FULRO đã đánh chiếm và 
khống chế nhiều buôn làng thuộc khu Nam Tây Nguyên, ám sát, 
phục kích, giết 213 người, làm bị thương 245 người gồm cán bộ, bộ 
đội, dân thường, cướp một số súng đạn, lương thực, thực phẩm, 
hàng hóa, gây cho chính quyền cách mạng nhiều khó khăn trong ổn 
định an ninh trật tự, xây dựng chế độ mới ở vùng dân tộc.

Việt Nam còn gặp rất nhiều khó khăn khác. Trong khi đất nước 
rất cần viện trợ để khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục đất 
nước, giữ gìn an ninh chính trị, bảo vệ Tổ quốc... thì các nước xã 
hội chủ nghĩa và nhiều nước trên thế giới đã dần dần cắt giảm viện 
trợ cho Việt Nam.

Lợi dụng triệt để sự bất đồng trong hệ thống xã hội chủ nghĩa, 
Mỹ tảng cường thực hiện bao vây cấm vận Việt Nam. Ngày 14-5-1975, 
C hính phù M ỹ ra  lệnh  cấm  vận đôi với V iệt N am , ngăn  cản  việc 
trao đổi kinh tế giữa Mỹ và Việt Nam, giữ lại các tài khoản liên 
quan đến Việt Nam.

Trong hàng loạt khó khăn ở hai miền đất nước thì khó khăn lớn 
nhất là vấn đề lương thực. Vụ mùa năm 1975 bị mất mùa, thu hoạch 
giám so với vụ mùa năm 1974 là 24 vạn tấn, vì thế lượng lương 
thực Nhà nuớc thu mua cũng bị hụt 10 vạn tấn. Vụ chiêm năm 1976, 
việc thu mua cũng giảm 10 vạn tấn so với kế hoạch. Lương thực 
nhập khẩu cũng bị giảm hom các năm trước. Đến tháng 7-1976, 
lượng lương thực nhập khẩu mới đạt 373.000 tấn/781.000 tấn cả 
năm. Cơ cấu lương thực nhập khẩu như ngô, bột mì... không được
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cung ứng đù theo kế hoạch và thời gian, gây khó khăn cho đời sống 
nhân dân và cho sản xuất. Lương thực thiếu đã ảnh hưởng đến công 
nghiệp chế biến.

Một số mặt hàng chủ yếu được chế biến như gạo, ngô, sắn, 
đường, mía, dầu, bột ngọt, chè, hoa quả, rượu mùi để xuất khẩu... 
đều đạt thấp. Đến hết tháng 8-1976, gạo, ngô xay xát đạt 68,80%; 
xay bột mì 61,20%; chế biến màu 56%; đường mía 62,90%; dầu 
thực vật 3,10%; bột ngọt 60,70%; hoa quả hộp và ướp đông 56%; 
chè 51,18%; rượu mùi xuất khẩu 37,90%.

Do nguồn cung lương thực khó khăn cộng với tình hình bốc, 
dỡ, vận tải yếu nên từ đầu tháng 3-1976, Nhà nước phải giảm bớt 
lượng cung cấp lương thực cho các đối tượng, các nhu cầu...

Như vậy, sau khi đất nước thống nhất, nhân dân hai miền Nam - 
Bắc tuy về cơ bản đã được sống trong hòa bình nhung vẫn phải đối 
mặt với nhiều khó khăn thách thức. Đã từng anh dũng trong đấu 
tranh giành lại độc lập, thống nhất Tổ quốc, lúc này nhân dân Việt 
Nam lại phải tiếp tục khắc phục khó khăn, tích cực lao động sản 
xuất đề hàn gắn vết thương chiến tranh, ổn định đời sống, không 
ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác trước sự chống phá của các thế 
lực thù địch trong và ngoài nước để giữ vững chính quyền, an ninh 
chính trị, trật tự xả hội, báo vệ vửng chác Tổ quốc.

2. Khắc phục hậu quả chiến tranh

2.1. Xây dựng và bảo vệ chính quyển cách mạng ở  vùng mới 
giải phóng

Sau ngày giải phóng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành ở miền 
Nam là phải khẩn trương xây dựng chính quyền cách mạng.

Ngày 3-5-1975, ủ y  ban Quân quản thành phố Sài Gòn - Gia Định 
được thành lập theo quyết định của Chính phủ Cách mạng Lâm thời 
Cộng hòa miền Nam Việt Nam do Thượng tướng Trần Văn Trà làm
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Chủ tịch1. Ngày 7-5-1975, ủ y  ban Quân quản thành phố Sài Gòn - 
Gia Định, ủy  ban Q uân quàn các quận, huyện ra mat nhân dân và bắt 
đầu hoạt động. Trong tháng 5-1975, hệ thống chính quyền cách mạng 
các câp được xây dựng trên toàn bộ các vùng mới giải phóng ở miền 
Nam. Ờ các thành phố lớn, chính quyền cách mạng duy trì chế độ 
quân quản. Việc thành lập ủ y  ban Quân quản thành phố Sài Gòn - Gia 
Định và ở các cấp quận huyện là phù hợp với tình hình miền Nam lúc 
đó nhằm trấn áp các phần tử phá hoại và giải quyết những vấn đề cấp 
bách cùa đời sống nhân dân. Sau một thòi gian thực hiện chế độ quân 
quản, các ủ y  ban nhân dân cách mạng được thành lập thay thế các 
Ban quân quản. Ở Sài Gòn - Gia Định, ủy  ban nhân dân cách mạng 
thành phố được thành lập do Võ Văn Kiệt làm Chù tịch.

Song song với việc thành lập chính quyền cách mạng là việc 
tăng cường lực lượng an ninh các cấp ở miền Nam để quản lý công 
tác an ninh, trật tự các vùng mới giải phóng.

Ngày 14-5-1975, Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân 
chù Cộng hòa ra Chì thị số 181-TTg về việc tăng cường kiểm soát 
sự ra vào các vùng mới giải phóng. Đây là việc làm cần thiết để 
ngăn chặn những phần tử xấu lấy cắp tài sản cùa Nhà nước, chiến 
lợi phẩm, mua vét hàng hóa, buôn bán, đầu cơ, móc ngoặc và tình 
trạng m ang vàng và ngoại tệ vào vùng giải phóng  đê huôn hán trái 
phép... Đồng thòi, Đảng và Nhà nước đã đưa một khối lượng lớn 
vật chất và điều động hàng vạn cán bộ, công nhân từ miền Bắc vào 
miền Nam tăng cường cho các địa phương, các cơ sở kinh tế, văn 
hóa, xã hội, giáo dục và y tế... góp phần vào việc tiếp quản vùng 
mới giải phóng, ổn định tình hình chính trị - xã hội.

2.2. Ôn định đời sắng nhân dân

Ngay từ tháng 3-1975, khi Quân Giải phóng đang thừa thắng 
trên khắp chiến trường miền Nam, Trung ương Đảng đã nhận thấy

1. Và hai Phó Chủ tịch là Võ Văn Kiệt và Cao Đăng Chiếm.
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cứu đói cho một số vùng mới giải phóng là cấp thiết nhất. N gày 
27-3-1975, Ban Bí thư Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã có  
điện gửi các khu, tinh thành miền Nam chi rõ: đồng bào miền Nam 
và một số vùng mới giải phóng bị thiếu ăn rất cần được giúp đ ỡ  
lương thực. Động viên nhân dân các khu, tinh tiết kiệm thóc gạo, 
chỉ giữ lại đủ ăn, còn bao nhiêu thì Nhà nước vay để gửi vào miền 
Nam cứu giúp đồng bào. Phải làm dưới nhiều hình thức động viên 
tự nguyện, không dùng mệnh lệnh chính quyền'.

Trong chiến tranh, hàng triệu đồng bào bị dồn vào các ấp chiến 
lược và bị ép di cư từ vùng này sang vùng khác. Khi cuộc Tổng tiến 
công nổi dậy mùa Xuân năm 1975 diễn ra, hàng trăm nghìn người 
bỏ chạy vào các thành phố lớn. Tại Sài Gòn, người các tinh dồn về 
sống chen chúc trong các nhà thờ, chùa chiền, trường học, đường 
phố, trong đó có thân nhân các gia đình nhân viên, binh lính của 
chính quyền  Sài Gòn.

Đảng và Nhà nước chủ trương phải nhanh chóng hướng dẫn và 
giúp đỡ cho số đồng bào này trở về quê cũ, về các vùng nông thôn 
hoặc đi xây dựng vùng kinh tế mới để làm ăn, ổn định đời sống, 
bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự xã hội...

Trung ương Cục miền Nam ra quyết định thành lập Ban Xây 
dựng vùng kinh tế mới B2 (Nam Bộ). Các vùng kinh tế mới ở 3 
tinh miền Đông Nam Bộ cũng được triển khai xây dụng để tiếp nhậm 
nhân dân thành phố Sài Gòn. Các vùng kinh tế mới được đầu tư lớn 
về vốn, vật tư, phương tiện vận chuyển, xăng, dầu, đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, cán bộ khoa học - kỹ thuật ví như một "Bộ Kinh tế mới"', 
do một ủ y  viên Trung ương Đảng, Thường vụ Trang ương Cục 
miền Nam làm Trưởng ban, có hệ thống dọc gần 20 tinh phía Nam.

1. Điện của Ban Bí thư gửi các khu, thành, tinh ủy, số  112, ngày 27-3-1975, 
Văn kiện Đảng toàn tập, tập 36, năm 1975, Nxb. Chính trị quốc gia, H.à 
Nội, 2004, tr.88.
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về  tổ chức, có ba Thành ủy viên của Thành ủy Sài Gòn được cừ 
sang tăng cường cho Ban xây dựng kinh tế mới B2.

Phong trào vận động đi xây dựng vùng kinh tế mới ở các tinh, 
đặc biệt là 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ (Đồng Nai, Sông Bé, Tây 
Ninh) ngay từ đầu được đông đảo đồng bào nhiệt liệt hưởng ứng.

Thành phố Sài Gòn đã thành lập Ban vận động hồi hương. 
Nhiều đội Thanh niên xung phong thành lập làm nhiệm vụ tổ chức 
đưa nhân dân thành phố hồi hương, giãn dân ra ngoại thành và đi 
xây dựng vùng kinh tế mới ở 3 tinh miền Đông. Từ ngày 20-5- 
1975, hàng nghìn cán bộ, lực lượng vũ trang và sinh viên, học sinh 
đã được tập hợp thành những đội tuyên truyền từ thành phố đến các 
quận, huyện, phường, xã để vận động nhân dân. Nhiều phương tiện 
tàu, xe cùa các ngành được huy động để chuyên chở đồng bào di cư 
về khắp các tỉnh phía Nam. Chi trong 7 tháng cuối năm 1975 đã có 
gần 40.000 đồng bào ở thành phố được đưa về quê cũ. Hàng chục 
nghìn người tự động rời thành phố đã được chính quyền  cách mạng 
cấp giấy chứng nhận. Tính từ cuối năm 1975 đến năm 1976, thành 
phố Sài Gòn đã đưa đi được gần 300.000 người, số  đồng bào kinh 
tế mới tự lực cũng được gần 50.000 người (6-1976)'. Đã hình thành 
được 94 điểm dân cư rải khắp trục giao thông chiến lược, các vùng 
h o an g  văng, căn c ứ  giả i phóng  của hai then kỳ  kháng  ch iên  chông  
Pháp và chống Mỹ thuộc 3 tinh miền Đông, góp phần giải quyết 
khó khăn của thành phố Sài Gòn. Từ năm 1976, Ban vận động hồi 
hương của thành phố Sài Gòn được đổi thành Tiểu ban điều vận.

Tính đến tháng 7 năm 1976, chính quyền cách mạng miền Nam 
đã giúp được khoảng 50 vạn đồng bào trở về quê cũ làm ăn.

Các đội thanh niên xung phong của thành phố Sài Gòn là tiền 
thân hình thành hai Tổng đội Thanh niên Xung phong (một thuộc

1. Nếu tính chung đến năm 1977, thành phố Sài Gòn đã đưa được hơn nửa 
triệu người dân đi xây dựng kinh tế mới, là một kết quả to lớn.
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Thành đoàn thành phố Sài Gòn và một thuộc Ban vận động xây 
dụng kinh tế mới Trung ương). Ngày 27-3-1976, tổ chức thanh niên 
xung phong của thành phố Sài Gòn chính thức thành lập với hơn
10.000 người, nhận nhiệm vụ xung kích lên đường đi xây dụng 
kinh tế mói. Lực lượng thanh niên xung phong là lực lượng chù 
chốt trong phong trào tích cực khai hoang phục hóa, xây dựng các 
công trình thủy lợi và tổ chức sản xuất nông nghiệp ờ các khu kinh 
tế mới, xây dựng các công trình, bến cảng, chiến đấu tại chiến 
trường Tây Nam trong những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, đến giữa năm 1976, ở các vùng kinh tế mới đã phát 
sinh những mâu thuẫn lớn. Đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó 
khăn. Cụ thể, thời gian trợ cấp của Nhà nước đã hết hạn trong khi 
nhân dân vẫn chưa làm ra sản phẩm. Nước uống thiếu, nhà ờ bị 
mưa gió làm sập, nguời đau ốm không có thuốc men, trẻ em không 
có trường học... Ban kinh tế mới thành phố và các tỉnh đã nỗ lực 
hỗ trợ các vùng kinh tế mới. Nhưng quá trình thực hiện hỗ trợ lại 
thiếu cán bộ có kinh nghiệm, có năng lực để quản lý và chi đạo 
nhân dân vùng kinh tế mới sản xuất, tháo gõ khó khăn, ổn định sản 
xuất. Chính vì vậy, đời sống nhân dân vùng kinh tế mới ngày càng 
sa sút, kể cả những hộ có lao động, rơi vào hoàn cảnh "tiến thoái 
lưỡng nan", ở lại vùng kinh tế mới thì không sống được nhung trở 
về thành phố thì không còn nhà cừa và tài sàn. Cùng với việc mất 
mùa vào cuối năm 1976, hàng chục nghìn ngườ i đã tự động trở về 
thành phố tìm nơi nương tựa hoặc sống ở vỉa hè, lòng lề đường, 
chịu cảnh màn trời chiếu đất, sống qua ngày.

Trước tình hình đó, thành phố Sài Gòn kiến nghị và Ban xây 
dựng kinh tế mới B2 đã tăng thêm thời gian cấp phát lương thực 
cho nhân dân vùng kinh tế mới đồng thời đưa lực lượng Thanh niên 
xung phong đi sửa chữa nhà, đào lại giếng, đắp lại đường, khai 
hoang và giúp dân sản xuất, cứu trợ những hộ khó khăn. Tuy nhiên, 
có nơi đồng bào không có tiền để mua lương thực, hoặc mua được
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thì bán lại kiếm lời. Các vấn đề cơ bản không giải quyết được, hàng 
vạn đồng bào tiếp tục bỏ về thành phố. Việc vận động đưa dân đi 
vùng kinh tế mới do đó bị dừng lại hẳn, phong trào bị lắng xuống.

Tinh hình trên do nhiều nguyên nhân. Đây là một công tác mới 
mẻ, chưa có thời gian chuẩn bị nên không có quy hoạch tông thê. 
Công tác khảo sát, thiết kế, xác định địa bàn kinh tế mới cũng chưa 
được chuẩn bị. Bước đi và biện pháp tổ chức thực hiện lại không 
thích hợp. Các chế độ, chính sách về ăn, ở, sản xuất, đi lại, đầu tư 
vốn không đồng bộ và quá thấp. Lực lượng xây cất nhà dân lại dựa 
vào nhà thầu, nên bị bớt xén kinh phí rất nhiều. Phương hướng sản 
xuất xác định chưa chính xác, chưa phù hợp, như đất miền Đông 
Nam Bộ phải trồng cây công nghiệp ngan và dài ngày là chủ yếu 
nhưng lại trồng cây lương thực đơn thuần. Phương châm "lấy ngắn 
nuôi dài" nếu được áp dụng trong khi vừa trồng cây công nghiệp 
theo phương hướng nông trường thì trong những năm đầu có thê 
xen canh trồng cây lương thực sẽ phù hợp hơn. Diện triển khai quá 
rộng, lại bung ra cùng một lúc mà không chi đạo trọng điểm nên 
chưa tạo được nơi nào hoàn chinh dù là một xã để làm mô hình và 
rút kinh nghiệm. Các xã kinh tế mới hình thành lại không đủ cán 
bộ, thiếu cán bộ có kinh nghiệm và không xác định được quan hệ 
sản xuất như thế nào... Các xã kinh tế mói đã hi thà nổi trong một 
thời gian dài bằng chế độ bao cấp1. Ở thành phố Hồ Chí Minh, việc 
người dân ở khu kinh tế mới bỏ về thành phố hàng loạt đã ảnh 
hưởng đến kế hoạch giãn dân, phân phối lại lao động của thành 
phố. Nguyên nhân cơ bản là Ban vận động từ cấp thành đến cấp 
quận, huyện, phường, xã được thành lập đom thuần mang tính chất 
chính trị mà "không bố trí cán bộ quản lý về nghiệp vụ kinh tế. 
Trong tư tưởng chỉ đạo, nặng về đưa dân ra khỏi thành phố theo 
yêu cầu chính trị. Vì vậy, đối tượng được chọn đưa đi kinh tế mới 
chưa đúng với tiêu chuẩn quy định lúc đầu và yêu cầu xây dựng

I . Tài liệu Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, hồ sơ 2159.
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kinh tế. Mặt khác lại còn có nhiều biểu hiện gò ép quần chúng bàng 
biện pháp hành chính và "hốt" tệ nạn xã hội"1. Đó là khuyết điểm 
nghiêm trọng của cuộc vận động.

2.3. Phong trào làm thủy lợi, tháo gỡ  bom mìn, khai hoang 
trồng rừng

Tại miền Nam

Ngay sau ngày giải phóng, chính quyền cách mạng đã đặt công 
tác thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp làm nhiệm vụ trọng tâm - 
Bộ máy ngành thủy lợi được tổ chức. Đội ngũ cán bộ thủy lợi được 
tăng cường ở các địa phương. Công tác quy hoạch, khảo sát thiết 
kế, tổ chức quản lý, điều tra cơ bản, phát triển thủy lợi ở các vùng 
từ Khu V trở vào được tiến hành làm cơ sở xây dựng kế hoạch thủy 
lợi 5 năm (1976-1980) và cho những năm sau nữa. Phong trào quần 
chúng làm thủy lợi được phát động ườ thành phong trào rộng rãi, 
có tính chất cách mạng, thu hút hàng chục vạn nông dân cùng hàng 
vạn bộ đội, công nhân, viên chức, học sinh, văn nghệ sĩ... tham gia 
sôi nổi được ví là "rầm rộ như những ngày đồng khởi".

Chỉ hơn một năm sau ngày giải phóng, trên toàn miền Nam, nhân 
dân đã đào đắp được 25.000m3 đất, tu sửa nạo vét hàng vạn kilômét 
kênh mương, hàng nghìn cống đập dẫn nước, ngăn mặn. Riêng 9 
tháng đầu nâm 1976, khối lượng xây dựng cơ bán thực hiện do nguồn 
vốn của Trung ương quản lý là: đào đắp 2.635.000m3 đất, 2.000m3 bê 
tông; do nguồn vốn của địa phương quản lý là: đào đắp 25.800.000m1 
đất, xây lát 90.500m3 đá gạch và 25.800m3 bê tông.

Trong phong trào làm thủy lợi ở miền Nam, đã xuất hiện nhiều 
điển hình tốt.

1. ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, số 07/BC-UB, ngàỵ 24-8-1981,
Báo cáo tong kết 5 năm cuộc vận động nhân dân Thành phố hồi hương,
giãn dân ra ngoại thành và đi xây dựng các vùng kinh tế mới ở  các tinh 
(5-1975 đến 12-1980), Tài liệu Trung tâm Lưu trữ Quốc gia m, phông 
PTT 1955-1985, hồ sơ 2189, Rônêô.

40



Chương I. Khắc phục hậu quả chiến tranh..,

Tinh Hậu Giang đã phát động nhân dân nạo vét được 250 kênh 
với chiều dài 746km, đào mới 380 kênh dài 826km, làm 3.000 đập 
lớn nhỏ với khối lượng đào đắp là 5,7 triệu mét khối đất và 2,2 triệu 
ngày công. Nhờ làm thủy lợi, Hậu Giang đã nâng diện tích lúa hè 
thu từ 3,1 vạn hécta năm 1975 lên 12 vạn trong năm 1976. Tinh 
Nghĩa Bình là tinh có phong trào sâu rộng làm thủy lợi kể cả nhân 
dân các huyện miền núi. Nhân dân trong tỉnh đã đóng góp gần 3 
triệu ngày công để đào đắp các đê ngăn mặn Tuy Phuớc - Phù Cát, 
nạo vét các kênh mương thuộc các huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, làm 
các công trình mới như Nghĩa Lâm, Tân Đức... Nhờ đó, vụ Đông 
Xuân năm 1975-1976 đã có nguồn nước tưới cho 74.000ha trong số 
87.000ha gieo ưồng. Phong trào thi đua làm thúy lợi nhò ở tinh Tây 
Ninh cũng mang lại nhiều kết quả to lớn. Chỉ trong tháng 5-1976, Tây 
Ninh đă nạo vét được 112km kênh mương với 340.000m1 đất, dẫn 
nước tưới cho 15.000ha. Tinh Ben Tre đào thêm 57km kênh mương, 
đắp 8,4km đê ngăn mặn, đặt 19 trạm bơm tạm để tưới cho 12.500ha. 
Phong trào làm thùy lợi ờ tinh Quảng Nam - Đà Nằng cũng được 
phát động rộng khắp từ các huyện ven biển tới các huyện miền núi. 
Nhờ đó, vụ Đông Xuân 1975-1976, các công trình đã đảm bảo tưới 
hơn 40.000ha. Xã Hòa Nhom (Hòa Vang - Quảng Nam, Đà Nang) 
đã dám  ngh ĩ dám  làm . đào 1 kênh dài 21 .5km  và đặt horm tưới cho 
125ha. Các xã Tam C hánh, Kỳ H ương  hợp sức đắp đập ngăn sông 
Tam Kỳ giải quyết nước cho hơn 300ha một cách chủ động. Hai 
tình Tây Nguyên là Đắk Lắk, Gia Lai - Kon Tum  đã tập trung khôi 
phục những công trình kiên cố, làm một số công trình mới. Vụ mùa 
năm 1975, hai tinh đã đưa diện tích được tưới nước lên gần Ỏ.OOOha 
trong số 15.000ha gieo trồng. Huyện Long Phú (Hậu Giang) là điển 
hình về sử dụng lực lượng tổng hợp toàn huyện, tổ chức nhiều 
chiến dịch, gắn phong trào làm thủy lợi với các phong trào khác. 
Trong thời gian ngắn, huyện đã làm được 45km đê ngăn mặn, một 
số cống, đập và lần đầu tiên trong huyện làm vụ hè - thu với gần
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1 vạn hécta. Huyện Phú Châu (An Giang) là một vùng bị ngập úng 
đã tự quy hoạch, khảo sát thiết kế và thi công một trục kênh tiêu 
23km với khối lượng đào đắp là 51 vạn mét khối đất trong thời gian 
ngắn 70 ngày. Hàng ngày có tới 10.000 lao động thi công, do Chù 
tịch huyện trực tiếp làm Trường ban chỉ huy công trường. Huyện 
Bắc Bình (Thuận Hải), đã phát động phong trào làm thủy lợi để đẩy 
mạnh khả năng phát triển trồng cây bông. Huyện đã tiến hành chỉ 
đạo thí điểm ờ một xã để rút kinh nghiệm, sau đó phát động nhân 
dân trồng 700ha bông, quy định rõ chính sách lương thực đối với 
những hộ trồng bông. Xã Vĩnh Thạnh (Long Thành - Đồng Nai) là 
nơi Công giáo toàn tòng (có 12.800 dân và 90% đồng bào Công 
giáo). Đồng bào Công giáo, trong đó có cả linh mục và giáo sĩ, đã 
tham gia đắp đê ngăn mặn bảo đảm tưới chù động cho hơn 650ha... 
Cả xã đã thoát được nạn bị nước mặn bao vây1.

Thành phố Hồ Chí Minh có phong ưào quần chúng làm thủy 
lợi nhỏ, khôi phục, nạo vét kênh mương, ao, hồ, cống đập, làm mới 
một số công trình có quy mô vừa phục vụ mở rộng và tăng thêm 
diện tích sản xuất. Phong trào làm thủy lợi ờ thành phố Hồ Chí 
Minh đã gây được ý thức lao động tập thể, rộng rãi có tính chất 
cách mạng của quần chúng và thu hút được hàng vạn nông dân, 
công nhân, các đom vị hộ đội, các lực lượng thanh n iên , học sinh, 
viên chức, văn nghệ sĩ từ khắp các quận nội, ngoại thành tham gia 
sôi nổi, rầm rộ. Ket quả một năm sau giải phóng, phong trào làm 
thủy lợi nhỏ đã động viên được trên 600.000 ngày công, đào đắp 
được Ưên 780.000m3 đất, đã giải quyết nạo vét, khai thông và đào 
mới được 80km kênh rạch các loại, đắp được 140km bờ ao, 24 đập 
và trên 50 cống ngăn mặn các loại, từng bước đưa lO.OOOha đất vào 
canh tác từ hai đến ba vụ.

1. Báo cáo về vấn đề xây dụng và phát triến sự nghiệp thủy lợi hóa ở  miền
Nam Việt Nam, Tài liệu Trung tâm Lưu trử Quốc gia III, phông PTT
1955-1985, hồ sơ 1834, Rônêô.
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Đi đôi với phong trào làm thủy lợi nhỏ, thành phố đã đầu tư 
trên 5 triệu đồng cho công tác thủy lợi ở khu vực kinh tế mới từ Lê 
Minh Xuân đến Thái Mỹ theo hệ thống kênh cầu An Hạ - Thầy Cai 
và cải tạo vùng Bưng 6, xã Thù Đức. Trong 10 tháng thi công khân 
trương, các công trình này đã huy động gần 800.000 ngày công, 
đào đắp trên 1,5 triệu mét khối đất. Hệ thống Thầy Cai đã hoàn 
thành cải tạo, làm mới 8km kênh cap I, 65 kênh cap II dài trên 
lOOkm, 40km kênh cấp III, 30km bờ ao ngăn nước mặn, 2 đập ngăn 
mặn và một số cống, bộng góp phần giải quyết khâu tưới, tiêu và 
xổ phèn cho vùng đất rộng gần 40.000ha canh tác. Công trình kênh 
cầu An Hạ - Rạch Tra - cầu  Bông, 3 kênh cap I (A, B, C) ờ Lê 
Minh Xuân được Bộ Thủy lợi và Cục Đường sông miền Nam trực 
tiếp đưa máy móc thi công. Trên 60km kênh cap I với khối lượng 
trên 1,3 triệu mét khối được nạo vét, tạo điều kiện bước đầu cho 
việc tiêu nước, xổ phèn và dẫn nước ngọt cho các vùng ở phía tây 
thành phố Hồ Chí Minh. 200 kỹ thuật viên và công nhân kỹ thuật 
thùy lợi đã được gấp rút đào tạo phục vụ công tác thủy lợi.

Nhiều điến hình về làm thủy lợi nổi lên như 4 quận Bình Chánh, 
Tân Bình, Hoóc Môn, Củ Chi là những quận luôn có số lao động từ 
5.Ơ00 - 10.000 người trên công trình An Hạ - Thầy Cai. Quận Tân 
Bình, Hoóc Môn, Gò v ấp  trong 20 ngày đã huy động được 10.000 
lao động nạo vét, khai thông tuyến sông Tham Lương, tiêu thoát nước 
thài công nghiệp. Quận Thù Đức đã huy động trên 10.000 lao động 
đắp được gần 25km bờ bao và 2 đập ngăn mặn, chủ động ngăn mặn 
vào mùa khô. C ác quận 7, 8, Bình Thạnh và Nhà Bè... đã khoanh 
vùng ngăn mặn, đào kênh dẫn nước, chủ động làm vụ hè thu và vụ 
mùa. Đặc biệt, lực lượng đông đảo nhân dân thuộc các quận nội thành 
(từ  1 đến 11) dù không quen với lao động chân tay vẫn có m ặt trên 
công trường tại các khu Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai, góp phần đẩy 
nhanh tốc độ thi công thủy lợi ở các khu kinh tế mới. Trong các 
quận nổi lên một số xã, phường có phong trào làm thủy lợi khá như 
Tân Thạnh Đông, Trung An, Phú Mỹ Hưng, An Nhơn Tây (Củ Chi);
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phường 10 (Bình Thạnh); Tân Thạnh Đông, Tân Quý Đông, Phú 
Mỹ (Nhà Bè); Tân Đạo, Tân Kiên, Bình Chánh (Bình Chánh); An 
Phú Đông, Thạnh Lộc, Tân Thới Hiệp, Nhị Bình (Gò v ấ p  cũ )1...

Phong trào làm thủy lợi đã tạo ra những cơ sở hết sức cần thiết 
đối với sản xuất nông nghiệp và xây dựng xã hội mới ở nông thôn 
miền Nam. Vụ Đông Xuân 1975-1976, toàn miền Nam đã gieo 
trồng được 438.400ha, diện tích được tưới nước 365.900ha; vụ hè 
thu gieo trồng được 792.230ha, diện tích được tưới nước 488.000ha, 
vụ mùa gieo trồng được 1.823.000ha, diện tích được tưới nước 
1.607.200ha2. Nhờ làm thủy lợi mà ở miền Nam, nhất là các tinh 
Đông Nam Bộ, đã đưa vụ Đông Xuân vốn được coi là "vụ nghịch" 
thành vụ sản xuất chính với diện tích ngày càng tăng. Vùng đồng 
bằng sông Cửu Long đã có thể phát triển sản xuất nông nghiệp theo 
hướng tăng vụ chuyên canh, thâm canh toàn diện. Qua phong trào 
làm thủy lợi, nhân dân miền Nam đã nêu cao tinh thần lao động 
trên trận tuyến mới, chống thiên tai, phát triển kinh tế, hiểu rõ thêm 
và tin tưởng vào chính quyền cách mạng. Đây là một sự biến đổi 
sâu sắc rất có ý nghĩa về kinh tế và chính trị.

Ở  miền Bắc

Công tác thủy lợi

Cùng với kết quả làm thủy lợi nhiều năm, phong trào hoàn chỉnh 
thủy nông từ năm 1974 đã được mở rộng ờ nhiều nơi. Nhờ đó, hiệu 
quả tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp tàng rõ rệt.

1. ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sờ Thủy lợi, số 01-BC/TL, 
ngày 29-10-1976, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ xây dựng và phát 
triển sự nghiệp thủy lợi ở  thành phố Hồ Chí Minh, Tài liệu Trung tâm Lưu 
trữ Quốc gia III, phông PTT 1955-1985, hồ sơ 1834, Rônêô.

2. Báo cáo về vấn để xây dựng và phát triển sự  nghiệp thủy lợi hóa ở miền 
Nam Việt Nam, Tài liệu Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông PTT 
1955-1985, hồ sơ 1834, Rônêô.
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Phong trào tưới, tiêu hợp lý, phục vụ công cuộc tổ chức lại sản 
xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh và thâm canh được 
thúc đẩy. Làm thùy lợi đã trờ thành phong trào quần chúng, thủy 
lợi hóa gắn với hợp tác hóa nông nghiệp. Đây là một thẳng lợi 
rất quan trọng cùa công tác thủy lợi ở miền B ắc1. Nhờ đó, trong 
điều kiện thời tiết không thuận lợi, sản xuất nông nghiệp vẫn 
không bị ảnh hưởng lớn.

Vào vụ mùa năm 1975, thời tiết diễn biến phức tạp, đầu vụ 
nắng nóng kéo dài, nước sông thấp, các kho chứa thiếu nước. Tháng 5 
và tháng 6, các tinh miền núi, đồng bàng và Khu IV mưa lớn, vượt 
mức trung bình nhiều năm, nước sông có các cửa tiêu đều có lũ lớn 
trùng vào lúc trong đồng bị úng. Sau đó, mưa ít và nắng nóng kéo 
dài, đợt nắng nóng vào cuối tháng 7 đã gây ra hạn ở nhiều vùng 
đồng bằng và trung du. Tháng 7 và tháng 8-1975, từ Nghệ An trở 
vào không có mưa tiêu mặn, lượng mưa dưới trung bình nhiều năm 
từ 70 - 90%, nắng nóng gay gắt, một số hồ ao, kho chứa nước, sông 
suối không còn nước, từ cuối tháng 8 trở đi lại liên tục có nhiều 
trận mưa lớn.

về tưới nước, các công trình thủy lợi đầu m ối, các trạm bơm  
lớn, nhỏ đều được chuẩn bị tốt và hoạt động với công suất cao nhất 
để chong  hạn C á r địa ph ư an g  vùng đồng  hầng và trung du đã kịp 
thời mở cống lấy nước và bơm tát bảo đảm đủ nước tưới. Ở miền 
núi có kế hoạch quản lý nguồn nước và tiết kiệm nước tưới. Nhờ 
đó, diện tích được tưới ở các tinh đồng bằng, trung du và miền núi 
tăng lên, diện tích bị hạn được hạn chế. Một số tinh thành như Hải 
Phòng, Hà Bắc, Hà Tây còn nâng cao kỹ thuật tưới lớp nước nông 
phục vụ thâm canh.

1. Bộ Thùy lợi, số 32/BC-TL, ngày 11-10-1975, Báo cáo sơ kết tưới tiêu vụ 
mùa 1975 và phương hướng nhiệm vụ thủy nông phục vụ Đông Xuân 
1975-1976, Tài liệu Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông PTT 1955- 
1985, hồ sơ 1819.
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về tiêu nước, theo thiết kế các công trình tiêu úng cùa đấ t nước 
vào thời điểm năm 1975 chỉ có thể đảm bảo chống được những trận 
mưa từ 250-300mm trong 3 ngày, tiêu hết nước trong 5 ngày. 
Những trận mưa vào vụ mùa năm 1975 đã vượt năng lực thiết kế 
tiêu cùa các công trình, nhưng miền Bắc đã hạn chế được nhiều 
thiệt hại.

Cụ thể, ngành thủy lợi đã chù động hạ thấp mức nước ở các 
công trình, gia cố và xây dựng thêm các trạm bơm tiêu cũ, mới 
trước mùa mưa lũ. Nhiều trạm bơm điện, bơm dầu và các cụm bơm 
chạy bằng máy kéo đã được đặt thêm ở những vùng có khả năng 
ngập úng thuộc các tinh. Vì vậy, diện tích bị úng đã được hạn chế 
đến mức khá cao. Đợt mưa đầu vụ 25-8 đến 27-8-1975, với lượng 
mưa trung bình gần 300mm xấp xi lượng mưa thiết kế tiêu, trừ một 
số diện tích cấy ở vùng quá trũng và Thanh Hóa bị lũ, toàn miền 
Bắc chi có 1 lO.OOOha lúa bị ngập sâu, không có diện tích ngập trắng. 
Đạt mưa từ ngày 30 và 31-8-1975 với lượng mưa 200 + 500mm. 
diện tích bị ngập sâu nước là 116.61 lha. Đợt mưa ngày 1-9-1975 
đã gây ra lũ lớn ở Điện Biên (Lai Châu), Yên Châu, Thuận Châu 
sông Mã (Sơn La), Mai Sơn (Hòa Bình), làm hư hỏng hàng trăm 
phai, đập lớn nhỏ và mất trắng trên l.OOOha lúa. Thành phố Hải 
Phòng bị ngập trắng 22.000ha. Hệ thống thủy nông Hải Phòng có 
các trục tiêu riêng (và hệ thống tưới riêng với đủ cánh cống và hệ 
thống bờ vùng để giữ nước và rải nước) lại biết tranh thù tiêu nước 
khi thủy triều xuống thấp. Vì vậy, chi sau 4 ngày, Hải Phòng đã 
tiêu úng cho gần hết diện tích bị ngập sâu nước, diện tích mất trắng 
chi có trên lOOha.

T ỉnh  T hái B ình bị úng lớn, đặc b iệ t tập trung ở  hai huyện H ưng 
Hà và Quỳnh Phụ, do lượng mưa quá lớn vượt quá tiêu chuẩn thiết 
kế tiêu. Huyện Đông Hưng, nhờ hệ thống thủy nông được đầu tư 
hoàn chinh nên diện tích mất trắng không nhiều. Huyện Thái Thụy 
nhờ khai thông được trục tiêu sông Sinh nên chi sau 4 ngày đã giải
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quyết xong diện tích úng. Vùng nam tỉnh Thái Bình nhờ có đủ đầu 
mối tiêu, cống Lân tháo nước nhanh nên sau mưa 3 ngày nước sông 
Kiên Giang đã rút xuống mức bình thường. Huyện Tiền Hải không 
bị úng. Huyện Kiến Xương nhờ đã nạo vét khai thông được trục 
tiêu Kiên Giang và Hoàng Giang nên nước tiêu nhanh. Riêng huyện 
Vũ Thư, do nằm ở xa đầu mối và có nhiều cánh đồng trũng trong 
khi trạm  bơm Tân - P húc - Bình chư a hoàn thành thi công chậm 
nên phải sau 10 ngày mới giải quyêt xong diện tích úng. Tại các 
huyện phía nam tinh Nam Hà, nhờ có các hệ thống tưới tiêu tách 
rời và biết tháo cạn triệt để nước trước khi mưa nên thu hẹp được 
diện tích úng. Huyện Nghĩa Hưng là huyện dẫn đầu làm hoàn chỉnh 
thúy nông cua tinh nên không có diện tích bị úng. Hai huyện Yên 
Khánh và Kim Sơn (Ninh Bình) cũng cứu được gần hết diện tích bị 
úng, trong khi năm 1973 bị mất trắng gần 80% diện tích lúa. Vùng 
sông Yên (Thanh Hóa), nhờ khai thông một số cầu đổ cùa đường 
sắt nên cũng không bị úng lớn. Đợt mưa vào ngày 10-9 và sau cơn 
bão số 5 gây úng lớn ở Thanh Hóa, Ninh Bình, Vĩnh Phú. Nhờ 
hoàn chinh hệ thống thủy nông và chú trọng cung cấp điện nên các 
huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), Nho Quan - Gia Viễn (Ninh Bình) 
đã không bị úng lớn, diện tích mất trắng không nhiều. Tinh Ninh 
Bình mất lúa ít hơn so với năm 1973.

Các vùng bơm điện của Nam Hà, Hà Tây, Hà Bắc đã hoạt động 
được từ 80-100% số máy lớn nhỏ, chống úng với hiệu quả cao. Nhờ 
đó, các vùng trũng của tinh Hà Tây, như Phú Xuyên, ú n g  Hòa, có 
diện tích mất trắng rất ít. Vùng trũng Quế Võ, Yên Phong, Yên 
D ũng, Tiên Son (tỉnh Hà Bẳc) chi có một số diện tích sâu nước... 
Vùng Nam Sách, Thanh Hà (Hải Hưng) nhờ được trang bị thêm 
một số trạm bơm điện nên đã chống úng thắng lợi. Hai huyện Gia 
L ương  và T huận  T hành  thuộc vùng bắc hệ thống Bắc - H ưng - H ải 

nhờ làm hoàn chinh thủy nông và phát huy hệ thống máy bơm dầu 
nên chống úng đạt kết quả cao... Cùng với việc vận hành bơm điện
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và tiêu tự chảy, các địa phương còn duy trì được lưu lượng chống 
úng bằng lực lượng thủ công (gầu guồng).

Tuy nhiên, công tác thủy lợi ờ miền Bắc vẫn còn nhiều hạn chế 
chưa thể chế ngự được thiên nhiên vốn hết sức khắc nghiệt và thất 
thường. Điều này cũng thể hiện sự yếu kém, sự không đồng bộ cùa 
cơ sở vật chất kỹ thuật của miền Bắc và của thủy lợi nói riêng. Máy 
móc, nguyên vật liệu xây dựng, điện chạy máy đều thiếu. Hệ thống 
thủy nông đã được hoàn chỉnh nhưng còn nhiều khiếm khuyết như 
diện tích được hoàn chinh đến khoảnh ruộng còn ít, chất lượng 
công trình, năng suất lao động, hiệu quả sử dụng tiền vốn, vật tư 
còn thấp. Việc quản lý kinh tế, kỹ thuật trong hoàn chỉnh thủy nông 
còn lỏng lẻo, công tác quản lý công trình chưa được cùng cố đi đôi 
với công tác hoàn chinh công trình...

Ở tỉnh Hải Hưng (đến tháng 2 năm 1997, Hải Hưng tách thành 
tinh Hải Dương và Hưng Yên), có 20.000ha bị hạn do điện áp thấp 
và luôn luôn bị mất, trạm biến thế Phù Cừ bị cháy và một số máy 
bơm hư hỏng. Ở Thái Bình có trên lO.OOOha bị hạn do không có 
điện ờ tuyến Kiến Xương. Từ Nghệ An trờ vào, hạn nặng xảy ra ở 
các vùng chưa có công trình tưới, một số kho chứa hết nước do 
nắng kéo dài, các trạm bơm không có điện giữa thời vụ cấy mùa. 
Thanh Hóa thiếu nước tưới cho gần 6.000ha do ở hệ thống nam 
sông Mã mất điện kéo dài vào thời gian đang cấy mùa. Nghệ An bị 
hạn ló.OOOha, trong đó có một số ruộng bị nứt nẻ do trạm bơm mất 
điện kéo dài và nhiều kho chứa hết nước. Hà Tĩnh thiếu nước 
khoảng 4.700ha tập trung vào hệ thống Linh Cảm không có điện 
và khi có điện thì không đủ điện áp chạy hết số máy, một số kho 
nước hết nước như kho Thượng Tuy xả nước để sửa chữa đập vào 
đúng thời gian đang hạn. Cuối tháng 7, có 63.886ha hết nước do 
bơm tát chưa kịp và do một số vùng điện không tốt, kênh mương 
chưa thông nước. Tại vùng bơm điện của Thanh Hóa và Ninh Bình 
do điện thất thường nên ngay sau các đợt mưa và sau com bão số 5
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đă không có điện tiêu úng, khi lúa mùa sắp chết không cứu được 
nữa thì mới có điện.

Các huyện vùng nam hệ thống Bắc Hưng Hải, diện tích bị úng 
tương đối nhiều, nguyên nhân chù yếu vẫn là do điện thế thấp, thiếu 
đầu máy. Huyện Yên Mô (Ninh Bình) úng lớn do bị nước núi dồn 
xuống trong khi kênh tiêu chưa thông nước, bờ vùng khoảnh quá 
rộng, ít tác dụng chống úng. Vùng bắc tỉnh Nam Hà có 5.280ha bị 
hết nước là do vỡ kênh, một số kênh khác Như Trạch, Nhâm Trang, 
Cô Đan, Hữu Bị không thông để dẫn nước về đến cuối kênh. Tại Hà 
Tây (từ năm 2008 sáp nhập vào Hà Nội) có 8.500ha bị hết nước, tập 
trung chủ yếu ở vùng cuối hệ thống các kênh. Một số trạm bơm điện 
ở Đồng Mô do thiếu điện không chạy hết công suất máy. Tinh Hà 
Bắc (từ tháng 11 năm 1996, tách thành Bắc Ninh và Bắc Giang) có 
6.388ha bị hết nước tập trung ở cuối hệ thống kênh nhánh số 3 thuộc 
hệ thống sông cầu, do kho chứa Đông Cốc, Đông Man hết nước nên 
vùng trạm bơm Kim Đôi không hoạt động được. Tinh Vĩnh Phú có
11 .OOOha hết nước tập trung ở vùng chưa có công trình tưới Kim 
Anh, Đa Phúc và vùng phía tây của tinh do kho Lạch bị cạn.

Nhiều nơi hệ thống bơm tiêu hoạt động hiệu quả không cao nên 
mặc dù hệ thống tiêu được tu bổ, nạo vét tốt nhưng khả năng tiêu 
úng vẫn kém như các trạm Tân Chi, Nghĩa Đạo (Hà Bắc), các 
trạm Sa Lũng, Tân Phú Bình (Thái Bình), các trạm Bùi Hà, Mai 
Viên, Đò Môi, Phú Hữu (Hải Hưng). Một số hệ thống tiêu của Nam 
Hà (sau là Nam Định và Hà Nam), Thái Bình, Ninh Bình, Hải 
Hưng còn bị cản trở dòng chảy bởi vó bè. Ớ nhiều địa phương, 
thiếu bờ vùng hoặc bờ vùng bị vỡ đã không có tác dụng rải nước 
chống úng...

Phong trào hoàn chinh thủy nông tiếp tục được đẩy mạnh trong 
năm 1976 nhằm phát huy vững chắc hiệu quả kinh tế của các công 
trình đã có. Trong 6 tháng đầu năm 1976, khối lượng công trình 
thủy lợi ở miền Bắc đã tăng gấp 3 lần cả năm 1975, làm cơ sở cho
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cuộc vận động tổ chúc sản xuất, cải tiến một bước quản lý nông 
nghiệp, lâm nghiệp từ cơ sở theo hướng tiến lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa từ tháng 4-1976.

Phong trào làm thủy lợi ở cả nước phát triển là cơ sở để phát 
triển nông nghiệp. Sau công tác thủy lợi là công tác khai hoang.

Nhà nước chủ trương tiếp tục củng cố và phát triển, ổn định đời 
sống nhân dân các vùng khai hoang ờ miền núi phía Bắc đồng thời 
có kế hoạch gấp rút đưa nhân dân và lực lượng quân đội đến khai 
hoang, lập nghiệp ở các vùng kinh tế mới ờ miền Nam để khai phá 
những diện tích hoang hóa. Các tình đông dân nhất thuộc vùng 
đồng bằng Bắc Bộ là các tỉnh phải đưa nhân dân vào khai hoang ở 
miền Nam.

Tinh Thái Bình được Nhà nước phân công đưa lao động vào 
xây dựng kinh tế nông - lâm nghiệp ở Lạc Thiện (Đăk Lắk) và Đức 
Trọng (Lâm Đồng). Từ ngày 15-2-1976, Thái Bình đã đưa 40 cán 
bộ kỹ sư và trung cấp kỹ thuật vào Đắk Lắk để làm quy hoạch cụ 
thể vùng Lạc Thiện và 200 sơn tràng, 100 công nhân mộc để khai 
thác lâm sản, xây dựng nhà cửa chuẩn bị đón lao động vào sản 
xuất. Ngoài ra, theo thỏa thuận giữa hai tinh, Thái Bình còn cừ 150 
cán bộ biết sản xuất, tổ chức và quản lý sản xuất vào giúp các 
huyện và thị trấn ở Đắk Lắk. Tuy nhiên, đến giữa năm 1976, tình 
Thái Bình đã không thực hiện được nhiệm vụ xây dựng kinh tế 
nông - lâm nghiệp ở Lạc Thiện do tại đây đã có nhiều lực lượng 
canh tác xen kẽ bao gồm Đoàn 773 quân đội, dân di cư từ sau năm 
1954, m ộ t p hần  đấ t đai tỉnh  g iữ  lại cho đồng b ào  dân  tộc đ ịnh  canh, 
định cư. Do đó, Thái Bình đã bàn với Đắk Lắk bỏ địa bàn Lạc Thiện 
mà chỉ xây dựng ở Đắk Phơi 1 hợp tác xã làm 300ha lúa nước, do 
hợp tác xã Đồng Hải (thuộc huyện Đông Hưng - Thái Bình) đưa lao 
động vào canh tác. Vào thời điểm đó, Thái Bình đã tập trung khai 
hoang ở Sùng Đức, noi có diện tích đất nông - lâm nghiệp từ 5.000 - 
ó.OOOha có thể trồng lúa, hoa màu, cây công nghiệp, nghề rừng,
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chăn nuôi (riêng trồng lúa là 600ha) có khả năng nhận thêm 2 vạn 
dân với 6.000 - 7.000 lao động. Tại tỉnh Lâm Đồng, Thái Bình 
nhận khai hoang vùng Phi Liêng, huyện Đức Trọng (giáp ranh với 
vùng Lạc Thiện ở Đắk Lắk), có khoảng 5.000 - ó.OOOha chè, dâu 
tằm và cây ăn quả. Năm 1976, Thái Bình dự kiến đưa cán bộ vào 
quy hoạch và làm thừ khoảng 3.000ha.

Tinh Hải Hưng (gồm hai tinh Hải Dương và Hưng Yên) được 
phân công về vùng Buôn Hồ thuộc tỉnh Đắk Lắk và vùng Đơn 
Dương (thuộc vùng K67) thuộc tinh Lâm Đồng. Theo thỏa thuận 
giữa hai tỉnh thì Lâm Đồng giao cho Hải Hưng khoảng từ 5 đến 6 
vạn hécta đất tự nhiên ở Đơn Dương có lấn qua ranh giới của Đức 
Trọng và Di Linh để chăn nuôi bò sữa, trồng thức ăn gia súc. Cho 
đến tháng 5-1976, tinh Hải Hung đã đưa cán bộ tới khảo sát quy 
hoạch, xây dựng các cơ sờ ban đầu để tiếp thu lao động sản xuất 
vào cuối năm 1976.

Tinh H à N am  N in h  (gồm  tinh  Nam Định, tỉnh H à Nam v à  tinh 
Ninh Bình) được giao xây dựng vùng Chư Pơ Rông thuộc tinh Gia 
Lai - Kon Tum với diện tích đất tự nhiên 32.000ha (trong đó đất 
cao su lO.OOOha, đất lương thực 5.000ha, đất rừng 8.000ha) và 
vùng Dinh Trang Hạ, Cong Síp (huyện Di Linh, tinh Lâm Đồng) 
vói diện tích  tự  nh iên  khoảng  100  0 0 0 ha phiì hợp  vói cây  chè và 
dâu tằm. Tinh Hà Nam Ninh đã cho cán bộ vào khảo sát quy hoạch 
và dự kiến sẽ xây dựng trước một nông trường chè l.OOOha vào 
cuối năm 1976.

Tình Hà Sơn Bình (do sáp nhập ba tinh Hà Đông, Sơn Tây và 
Hòa Bình) được phân công khai hoang tại vùng Bảo Lộc, tinh Lâm 
Đồng. Cho đến giữa năm 1976, Hà Sơn Bình đã đưa vào Lâm Đồng 
hơn 600 lao động.

Thành phố Hà Nội được phân công vào vùng Bắc Thành Bình, 
huyện Đức Trọng, tinh Lâm Đồng. Đây là vùng chăn nuôi bò sữa, 
trồng hoa màu và thức ăn gia súc. Hà Nội dự kiến đưa vào vùng
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kinh tế mới Lâm Đồng này 5.000 lao động trong năm 1976. Đến 
giữa năm 1976, Hà Nội đã xây dựng được 400 gian nhà ờ, bệnh xá, 
nhà trẻ, lớp học, 15km đường cấp phối, san ủi 34ha để trồng đỗ 
tương, rau và lúa, mua lại một xưởng cưa của tư nhân để chế biến 
đủ gỗ cho nhu cầu xây dựng tiếp của vùng... Tuy nhiên, mới chì 
đưa vào được trên 300 lao động vào vùng kinh tế mới này. Trong 
số 300 lao động đưa đi, một số ít đã trốn về, có hai người đã bị chết 
do có bệnh mãn tính... Vào thời điểm này, người ta cho rằng 
nguyên nhân của việc đưa lao động của thủ đô Hà Nội vào vùng 
kinh tế mới không đạt chủ yếu do không chuẩn bị tốt tư tưởng và tổ 
chức đưa dân đi kinh tế mới. v ề  kế hoạch sản xuất, Hà Nội cũng 
muốn thay đổi sang các phương án khác trong đó có phương án 
trồng dâu, chăn nuôi lợn, trái với phương hướng của vùng là chăn 
nuôi bò sữa1.

Vấn để trổng rùng và bào vệ rừng

Cho đến trước năm 1975, đối với lâm nghiệp miền Bắc, Nhà 
nước chủ trương: Dựa vào nguồn lao động các hợp tác xã đẩy mạnh 
việc trồng rừng, chú trọng trồng rừng tập trung, phấn đấu trồng 
được khoảng 700.000ha rừng mới; tăng cường bảo vệ tài nguyên 
rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng quý, giữ vững 
diện tích rìmg có cây che phủ hiện có đồng thòi vói việc hảo vệ tu 
bổ cải tạo rừng với việc khai thác rừng theo quy hoạch, quy trình, 
quy phạm2.

Sau giải phóng, Nhà nước đã nhanh chóng chì đạo công tác lâm 
nghiệp trên địa bàn cả nước. Tháng 7-1975, Thủ tướng Chính phủ

1. Dần theo Đoàn cán bộ Văn phòng Phù Thủ tướng, Báo cáo về tình hình 
các thành phố và tinh ở  mien Bắc đi xây dựng kinh tế nông nghiệp ở  Tây 
Nguyên và Lâm Đồng, 5-1976, Tài liệu Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, 
phông PTT 1955-1985, hồ sơ 1833, Rônêô.

2. Chi thị của Thủ tướng Chính phủ số 159, 29-4-1975 về một số công tác nhằm 
phục vụ cho nông nghiệp và lâm nghiệp, Công báo số 4, 4-1975, tr.79.
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ra Chi thị về việc đẩy mạnh trồng rừng, bảo vệ rừng và giao đất, giao 
rừng cho hợp tác xã kinh doanh'. Đe tạo điều kiện cho việc trồng 
rừng, bảo vệ rừng và mở rộng diện tích canh tác, ngày 16-8-1975, 
Thủ tuớng Chính phủ lại ra Chi thị về việc phân phối đất đai giữa 
nông nghiệp và lâm nghiệp với nguyên tac chung là đất đai phải phù 
hợp với cây trồng và vật nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế2...

Tính trong 9 tháng đầu năm 1976, việc trồng rừng ở cả hai 
miền Nam Bắc đã đạt được một số kết quả nhất định. Các tinh phía 
Bắc trồng rừng tập trung được khoảng 7 vạn hécta, bằng 91% kế 
hoạch, tu bổ rừng đạt 31.000ha, bằng 72% kế hoạch. Các tỉnh miền 
Nam chù yếu dựa vào lực lượng nhân dân để trồng rừng đạt 
25.000ha, xấp xi 65% kế hoạch1.

Nhưng do khó khăn của nền kinh tế nên việc trồng rừng, bảo vệ 
và nuôi rừng ờ cả hai miền còn gặp nhiều khó khăn. Xăng, dầu, 
phương tiện vận tải đường biển và đường sắt đều yếu kém làm cho 
lâm sản và gỗ lớn thường bị ứ đọng. Lao động và công nhân trong 
ngành lâm nghiệp thiếu nhiều, đời sống khó khăn do việc cung cấp 
lương thực, thực phẩm không đảm bảo. Ngoài ra, vốn và cây giống 
đều thiếu, không đảm bảo thời vụ cây trồng, hiệu quả thấp. Công 
tác tu bổ rừng chưa được các địa phương coi trọng. Việc chăm sóc 
và bảo vệ rừng tự nhiên cũng như rừng trồng chưa được chú ý, cây 
trồng chưa tốt, còn bị đốt phá hoặc bị trâu bò phá hại. Lực lượng 
kiêm lâm nhân dân đã triển khai ở cả hai miền Nam nhưng tác dụng 
quản lý bảo vệ rừng chưa tốt, chưa tổ chức được bảo vệ đến từng

1. Chi thị số 257-TTg ngày 16-7-1975 của Thù tướng Chính phù.
2. Chi thị cùa Thủ tướng Chính phù số 278-TTg ngày 16-8-1975 về việc 

phân phối đất đai giữa nông nghiệp và lâm nghiệp và giải quyết những 
tranh chấp về đất ờ miền núi và trung du miền Bắc nước ta, Công báo số 6, 
1975, tr. 126.

3. Bộ Lâm nghiệp, ngày 22-11-1976, Báo cáo sơ bộ về tình hình thực hiện kế 
hoạch nghề rừng năm 1976 và dự án kế hoạch nảm 1977, Trung tâm Lưu 
trữ Quốc gia III, phông PTT 1955-1985, hồ sơ 1870, Rônêô.
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khu rừng. Ở miền Nam, việc trồng rừng chủ yếu thuê tư nhân, cơ sở 
quốc doanh hầu như chưa có, bộ máy quản lý mới hình thành còn 
yếu nên việc trồng rừng chưa tập trung...

Mặc dù còn nhiều hạn chế do hoàn cảnh đất nước vừa thoát 
khỏi chiến tranh nhưng công cuộc khôi phục kinh tế sau khi đất 
nước thống nhất đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, phát triển 
sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, tạo điều kiện cho việc phát 
triển kinh tế, văn hóa thời kỳ tiếp theo.

3. Khôi phục và phát triển kinh tế

3.1. Nông nghiệp

Mục tiêu trước mắt của nông nghiệp thời gian này là: Phải quản 
lý chặt chẽ diện tích ruộng đất sẵn có, thu hồi đất đai bị lấn chiếm 
hoặc sử dụng lãng phí, ra sức phục hóa, khai hoang để đưa thêm 
khoảng 50 vạn hécta vào sản xuất, phấn đấu đưa tổng diện tích gieo 
trồng từ 3,5 triệu hécta năm 1975 lên 4,2 triệu hécta năm 1980, 
chưa kể diện tích nuôi cá và trồng cỏ1...

Nhờ có công tác thủy lợi và khai hoang mà sản xuất nông 
nghiệp trên cả nước đã có bước phát triển. Giá trị tổng sản lượng 
nông nghiệp tăng: Năm 1975 là 6.429,5 triệu đồng (giá cố định 
năm 1970), trong đó trồng trọt 5.014,6 triệu đồng và chăn nuôi là 
1.414,9 triệu đồng; năm 1976 là 7.035,8 triệu đồng, trong đó ưồng 
trọt 5.251,8 triệu đồng và chăn nuôi là 1.379,1 triệu đồng2. Diện 
tích, năng suất, sản lượng lúa đều tăng: Năm 1975, diện tích lúa cả 
nước là 4.865 nghìn hécta, năng suất 21,7 tạ/ha và sản lượng đạt 
10.539 nghìn tấn; năm 1976, diện tích là 5.297 nghìn hécta, năng

1. Chì thị của Thủ tướng Chính phủ số 159, 2ÍM-1975 về một số công tác nhằm 
phục vụ cho nông nghiệp và lâm nghiệp, Công báo, số 4, 4-1975, tr.79.

2. Trần Văn Thọ (chù biên), Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Văn Chính, 
Nguyễn Quân, Kinh tế Việt Nam 1955-2000. Tính toán mới, phân tích 
mới, Nxb. Thống kê, Hà Nội, 2000, tr.295.
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suất 22,3 tạ/ha và sản lượng đạt 11.827 nghìn tấn'. Diện tích hoa 
màu năm 1976 đều tăng hơn năm 1975. Sản lượng lương thực quy 
thóc năm 1976 là 13.493,1 nghìn tấn trong đó thóc 11.827,2 nghìn 
tấn và màu là 1.665,9 nghìn tấn2. Sản lượng lương thực năm 1976 
đạt cao nhất so với 16 năm trước đó.

v ề  sản lượng cây công nghiệp ở cả nước. Năm 1975: Mía 
1.957 nghìn tấn, trong đó miền Bắc là 515 nghìn tấn và miền Nam 
là 1.441 nghìn tấn; chè 15,9 nghìn tấn, trong đó miền Bắc là 11,8 
nghìn tấn và miền Nam là 4,1 nghìn tấn. Năm 1976, sản lượng mía 
cả nước tăng lên là 2.986,4 nghìn tấn và chè là 17,3 nghìn tấn. Cà 
phê, cao su chủ yếu ở miền Nam. Năm 1975, sản lượng cà phê nhân 
cả nước là 6,1 nghìn tấn, trong đó miền Bắc là 0,7 nghìn tấn và miền 
Nam là 5,4 nghìn tấn; sản lượng cao su 39,1 nghìn tấn, trong đó miền 
Bắc là 3,2 nghìn tấn và miền Nam là 35,9 nghìn tấn. Năm 1976, sản 
lượng cà phê cả nước đạt 5,5 nghìn tấn và cao su đạt 40,2 nghìn tan. 
Năm 1976, sản lượng lạc cả nước đạt 98,1 nghìn tấn, đậu tương 20,7 
nghìn tấn, thuốc lá 15,6 nghìn tấn và bông 2,3 nghìn tấn3.

Ngành chăn nuôi vẫn bị ảnh hường chiến tranh, sản lượng năm 
1976 tăng không đáng kể so với năm 1975. Ở miền Bắc, chăn nuôi 
lợn vẫn chiếm chủ yếu trong cơ cấu ngành. Nghị quyết Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng lần thứ 19 về việc đưa chăn nuôi thành 
ngành sản xuất chính đã có tác dụng ờ miền Bắc. Nông dân miền 
Bắc đã tích cực đưa giống gia súc, gia cầm mới vào chăn nuôi. Trong 
chăn nuôi quốc doanh đã kết hợp cải tiến giống gia súc, gia cầm và 
kỹ thuật, đồng thời tranh thủ sự viện trợ của các nước xã hội chủ

1. Trần Văn Thọ (chù biên), Kinh tế Việt Nam 1955-2000. Tính toán mới, 
phân tích mới, Sđd, tr.302.

2. Trần Văn Thọ (chủ biên), Kinh tế Việt Nam 1955-2000. Tính toán mới, 
phân tích mới, Sđd, tr.247, 248.

3. Trần Văn Thọ (chủ biên), Kinh tế Việt Nam 1955-2000. Tính toán mới, 
phân tích mới, Sđd, tr.252, 250, 251.



LỊCH SỪ VIỆT NAM - TẬP 14

nghĩa để xây dựng các cơ sờ lớn, như khu chăn nuôi gà ở Lương 
Mỹ (Hòa Bình) gồm nhà máy ấp trứng, các chuồng gà đẻ và gà con, 
do Cuba giúp xây dựng, được khánh thành vào tháng 6-1975... số  
lượng chăn nuôi trong cả nước năm 1975 như sau: đàn trâu có 
2.189 nghìn con (miền Bắc 1.829 nghìn, miền Nam 360 nghìn), đàn 
bò có 1.466 nghìn (miền Bắc 669 nghìn và miền Nam là 797 
nghìn); đàn lợn có 8.702 nghìn con (miền Bắc 6.747 và miền Nam 
là 1.955). Năm 1976, số lượng ưâu cả nước là 2.256,5 nghìn con, 
bò 1.595 nghìn con và lợn là 8.958,1 nghìn con'.

Ngành thủy sản phát triển chậm. Ở miền Bắc, việc đánh bắt cá 
vẫn chủ yếu dựa vào lực lượng hợp tác xã và một phần lực lượng 
quốc doanh. Năm 1975, sản lượng cá biển đánh bắt được là 516,1 
nghìn tấn, năm 1976 là 610 nghìn tấn2. Ngành thủy sản chưa làm 
được việc điều ưa, nghiên cứu, khảo sát tài nguyên biển nên chưa 
xác định được chắc chắn nguồn lợi và ngư trường, chưa xác định 
được cụ thể từng loài, nhất là những loài có giá trị kinh tế lớn và 
chất lượng, để bảo vệ và khai thác. Phương tiện đánh bắt còn thô 
sơ, chưa thể đánh bắt xa bờ. Các cơ sở chế biến còn quá ít ỏi. Mục 
tiêu phấn đấu đối với khu vực hợp tác xã là bình quân 3 tấn/1 lao 
động/1 năm chưa thực hiện được.

v ề  hợp tác xã nông nghiệp. Cho đến năm 1975, nền nông 
nghiệp hợp tác hóa miền Bắc dù đã có nhiều biện pháp nhằm cải 
tiến cách thức quản lý và tổ chức sản xuất, song cũng thể hiện 
những mặt trì trệ: Sức sản xuất không tăng; quan hệ sản xuất mới 
vẫn chưa được củng cố tốt; khả năng thâm canh tăng vụ chưa được 
tận dụng; sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp chưa đảm bảo được 
các nhu cầu thiết yếu về đời sống, về nguyên liệu cho công nghiệp,

1. Trần Văn Thọ (chù biên), Kinh tế Việt Nam 1955-2000. Tính toán mới, 
phân tích mới, Sđd, tr.253, 254, 255.

2. Trần Văn Thọ (chủ biên), Kinh tế Việt Nam 1955-2000. Tính toán mới, 
phân tích mới, Sđd, tr.322.
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về nông sàn cho xuất khẩu, việc xây dựng các vùng kinh tế mới quá 
chậm. Trong khi đó màu mờ của đất đai, tài nguyên phong phú cùa 
rừng tiếp tục bị giảm sút.

Nông trường quốc doanh ở miền Bắc đến năm 1975 có 115 
nông trường với 103.7()0ha đất canh tác, 23.900ha đất trồng cây lâu 
năm và 92.000 công nhân viên chức', chi có số ít làm ăn có hiệu 
quả. Sổ còn lại nhìn chung yếu kém như chưa được sừ dụng hợp lý 
đất đai, lao động, thiết bị, xe máy, vật tư, làm ăn thua lỗ, không 
thực hiện được các kế hoạch từng năm và kế hoạch dài hạn2.

Để thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp theo các Nghị 
quyết 19, 22, Đảng và Nhà nước chù trương mở cuộc vận động tổ 
chức lại sàn xuất và cài tiến một bước quản lý nông nghiệp từ cơ 
sở. Truớc khi tiến hành cuộc vận động, Hội đồng Chính phù đã cho 
làm thí điểm ờ 24 huyện, 1.250 hợp tác xã, trong đó có 5 huyện và 
161 hợp tác xã ở miền núi. Ngày 23 và 24-3-1976, Hội đồng Chính 
phù đã họp và nhận định những kinh nghiệm bước đầu trong việc 
làm thí điểm là tốt và quyết định mở cuộc vận động. Ngày 5-4-1976, 
Hội đồng Chính phủ ra Nghị quyết so 61-CP về cuộc vận động tổ 
chức sản xuất, cải tiến một bước quản lý nông nghiệp, lâm nghiệp 
từ cơ sở theo hướng tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Nội 
dung của cuộc vận động là: Tổ chức sản xuất ở các hợp tác xã, 
nông trường, lâm trường và trên địa bàn huyện nhằm sử dụng tốt 
đất đai, nguồn nước và các tài nguyên nông lâm nghiệp khác, lao 
động, cơ sờ vật chất kỹ thuật hiện có và từng bước tăng cường 
thêm; gắn nông nghiệp với lâm nghiệp, gắn nông nghiệp với tiểu 
công nghiệp, thủ công nghiệp, gắn sản xuất, chế biến với lưu thông, 
phân phối, gắn kinh tế tập thể và kinh tế phụ gia đình với kinh tế

1. Dần theo Trần Bá Đệ, Lịch sứ Việt Nam từ 1858 đến nay, Nxb. Đại học 
Quốc gia, Hà Nội, 2003, tr.420.

2. Chi thị số 244-TTg, ngày 2-7-1975, về một số công tác của ngành nông 
trường quốc doanh, Công báo số 6, 1975, tr. 122.
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quốc doanh... Ở trung du, miền núi và những xã đồng bằng ven 
biển có diện tích đất trồng rừng, cuộc vận động tổ chức lại sản xuất 
và cải tiến quản lý phải gắn chặt nông nghiệp với lâm nghiệp. Đe 
đáp ứng yêu cầu của cuộc vận động, Nhà nước đã tiến hành đưa 
thêm nhiều cán bộ quản lý và kỹ thuật trong biên chế nhà nước, 
trước hết là cán bộ kỹ thuật và cán bộ kế toán, về trục tiếp giúp đỡ 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp'.

Hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế, do là các địa phương 
tiếp giáp với miền Bắc, lại bị chiến tranh tàn phá hết sức nặng nề, 
ưên thực tế đã được đặt dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đàng và 
Chính phù. Sau giải phóng, Đảng và Nhà nước chủ trương tiếp tục 
cho áp dụng tại hai tinh này các chính sách giá cả, tiền tệ, chế độ 
tiền lương... gắn với nền kinh tế chung ờ miền Bắc. Ờ một múc độ 
nhất định, hai tinh đã thực hiện kế hoạch hóa nền kinh tế về các mặt 
trồng trọt, chăn nuôi, khai hoang, phục hóa, thủy lợi, nghề rừng, 
nghề biển, bố trí lại dân cư, phân bổ lại lao động, quan tâm đến đời 
sống của đồng bào miền núi, vùng chiến khu, căn cứ cũ của cách 
mạng. Trong hai năm 1975-1976, mục tiêu phấn đấu của tinh 
Quảng Trị là cố gắng tự túc được lương thực, tiến tới trong nông 
nghiệp đạt 5 tấn/ha trên chân ruộng có nước tưới... v ề  chính sách 
mở mang vùng kinh tế mới và trồng cây gây rừng, Quảng Trị áp 
dụng các chính sách ờ  m iền Bắc vù đưực ưu đãi hom. N hà nước đã 
giao cho quân đội có trách nhiệm giúp đỡ địa phương rà phá, tháo 
gỡ bom mìn để tránh tổn thất cho nhân dân trong công tác khai 
hoang phục hóa, chăn nuôi trâu, bò, lợn, đàn vịt và các loại gia cầm 
khác. Khôi phục nhanh và phát triển mạnh nghề cá. Xây dựng điện 
diezel 1.500kW và một số trạm thủy điện ở miền núi để kịp thời 
phục vụ sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác. Sản xuất

1. Theo Báo cáo của Bộ Lương thực và Thực phẩm, số 1519-LTTP/KH, 
15-9-1976 về tình hình thực hiện các chi tiêu kế hoạch năm 1976 và các 
chi tiêu kế hoạch 1977 của toàn ngành lương thực và thực phảm, Tài liệu 
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông PTT 1955-1985, hồ sơ 3936.
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nhanh nhiều gạch, ngói, vôi, đá để đáp ứng nhu cầu xây dựng tại 
địa phương. Xây dựng xí nghiệp sửa chữa phương tiện vận tải, máy 
nông, lâm, ngư nghiệp, đường sá, cầu cống. Trong xây dựng cơ bản 
và giao thông vận tải, Nhà nước chi đạo các tinh này cần khai thác 
tốt khả năng cùa tư nhân dưới sự quản lý và kiểm soát chặt chẽ của 
Nhà nước. Một số hợp tác xã đã được tổ chức kiểm tra và giúp đỡ 
về phư ơ ng  hướng sản xuất, về công  tác quản  lý, về đầu tư  kỹ thuật. 
Những nơi có đù điều kiện đã tồ chức hợp tác xã, nơi chưa có điều 
kiện nhân dân được giao ruộng công để canh tác.

3.2. Công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp

Công nghiệp

Trong năm 1975, một số công trình ờ miền Bắc được khánh 
thành và đi vào sản xuất. Ngày 30-6-1975, khánh thành Nhà máy 
chè Trần Phú (Nghĩa Lộ) do Liên Xô giúp xây dựng. Ngày 4-9-1975, 
khánh thành Nhà máy ướp lạnh Gia Lộc (Hải Hưng) do Bungari 
giúp xây dựng. Ngành công nghiệp sản xuất gạch, ngói và vật liệu 
xây dựng ở cả 3 khu vực quốc doanh Trung ương, quốc doanh địa 
phương và hợp tác xã ngày càng được chú trọng để kịp thòi phục 
vụ nhu cầu xây dựng rất lớn sau chiến tranh...

Ờ miền N am . do  tư  tường "không nên hấp tấp phát triển kỹ nghệ" 
của chính quyền Sài Gòn duy trì trong suốt 21 năm chiến tranh nên 
công nghiệp không được chú trọng phát triển. Miền Nam trở thành 
thị trường tiêu thụ hàng hóa của các nước phát triển. Đen năm 1975, 
toàn miền Nam có 175.000 cơ sở công nghiệp với 1.430 nghìn lao 
động và 800 triệu USD tài sản cố định. Các cơ sờ chủ yếu tập trung 
ở vùng Sài Gòn - Chợ Lớn - Biên Hòa - Gia Định với trên 80% số 
cơ sở và khoảng 90% sản lượng công nghiệp. Công nghiệp ở vùng 
đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên hẩu như không đáng kể. 
Trình độ tích tụ và tập trung sản xuất của công nghiệp miền Nam 
không cao, phần lớn là những cơ sở nhỏ. Trong 175 nghìn cơ sở
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công nghiệp chi có 320 cơ sở có 50 công nhân trở lên, chiếm 0,18% 
số cơ sở. 1.256 cơ sở từ 10 đến 49 lao động, chiếm 0,73%, còn lại 
173.424 cơ sở dưới 10 lao động, chiếm 99,09% '... Mặc dù vậy, 
công nghiệp miền Nam cũng có những thế mạnh nhất định. Một số 
ngành như thực phẩm, đồ uống, dệt có năng lực tương đối lớn. 
Nhiều cơ sở được trang bị máy móc hiện đại. Chế độ quản lý và tổ 
chức sản xuất ờ những xí nghiệp lớn khá chặt chẽ. Đội ngũ cán bộ 
quản lý doanh nghiệp am hiểu công việc, do đó tỷ lệ gián tiếp thấp. 
Một bộ phận công nhân có tay nghề cao. Năng suất lao động, chất 
lượng sản phẩm ờ nhiều ngành đạt được tương đối cao và ổn định 
với chi phí thấp. Các doanh nghiệp đã được thừ thách trong môi 
trường cạnh tranh quyết liệt nên có những kinh nghiệm nhất định 
về sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường... Ở miền Nam còn 
có 1.200.000 người Hoa, riêng Sài Gòn - Chợ Lớn có 540.000 
người. Một số có quốc tịch Ma Cao, Hồng Kông, Đài Loan... Họ 
nắm trong tay nhiều hoạt động thương mại.

Từ năm 1972 đến năm 1975, hơn nửa triệu quân Mỹ và đồng 
minh của Mỹ rút khỏi miền Nam làm cho ngành công nghiệp thực 
phẩm và đồ uống bị giảm sút mạnh, kéo theo toàn bộ nền công 
nghiệp miền Nam vào khủng hoảng. Sau ngày 30-4-1975, tình hình 
công nghiệp - tiểu, thủ công nghiệp miền Nam ở trong trạng thái 
đan xen. Nhiều nhà máy đóng cửa. Nhiều cửa hàng, cửa hiệu không 
hoạt động (nhiều nhất là ở Chợ Lớn, Sài Gòn) do các chủ nhà máy, 
chủ cửa hàng bỏ trốn hoặc di tản ra nước ngoài.

Ngay trong tháng 5-1975, nhiều nhà máy xí nghiệp ờ miền 
Nam đã khôi phục lại sản xuất. Nhung công nghiệp miền Nam nói 
chung gặp khó khăn do hầu hết các nhà máy, xí nghiệp phụ thuộc 
nước ngoài, nguyên liệu phải nhập khẩu. Tại thành phố Sài Gòn,

1. Trần Hoàng Kim, Kinh té Việt Nam chặng đường 1945-1995 và triền vọng 
đến năm 2020, Nxb. Thống kê, Hà Nội, 1996, tr.63.
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nhiều xí nghiệp công nghiệp lớn, nhỏ với 112.000 công nhân trực 
tiếp sản xuất cũng hoạt động trở lại nhưng cũng gặp phải những 
khó khăn chung đó.

Sản lượng một số sản phẩm chù yếu cùa công nghiệp cả nước 
như sau1:

Sản phẩm Năm 1975 Năm 1976

Sản lượng điện (triệu kWh) 2.428 3.064,2

Sản lượng than sạch (triệu tấn) 5,2 5,7

Sản lượng xi măng (nghìn tấn) 537 744

Sản lượng dầu thô Chưa có Chưa có

Sàn lượng thiếc thỏi (nghìn tấn) 0,29

Sàn lượng thép cán (nghìn tấn) 63,8

Sản lượng máy công cụ (cái) 1.608

Sản lượng máy kéo 12 cv (cái) 964

Sản lượng động cơ điện (cái) 10.952

Sàn lượng quặng apatít (nghìn tấn) 335

Sản lượng phân hóa học (nghìn tấn) 434,8

Sản lượng thuốc trừ sâu (nghìn tấn) 14,8

Sản lượng vải (triệu mét) 146,4 218

Sản lưựng giấy và bìa (nghìn tấn) 41,6 75

Sản lượng xà phòng (nghìn tấn) 21,4 23,4

1. Trần Văn Thọ (chù biên), Kinh tế Việt Nam 1955-2000. Tính toán mới, 
phân tích mới, Sđd, tr.331-338.
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Sản phẩm Năm 1975 Năm 1976

Sản lượng diêm (triệu tấn) (triệu bao?) 295,0 292,4

Sản lượng đường mật (nghìn tấn) 45,6 72,8

Sản lượng (triệu lít) 83,2 98,9

Sản lượng muối (nghìn tấn) 376,5 584,1

Sản lượng thuốc lá (triệu bao) 543,5 404,2

Giá trị tổng sản lượng công nghiệp cả nước năm 1975 (giá cố định 
năm 1970) là 7.288,4 triệu đồng, trong đó công nghiệp quốc doanh là 
2.923 triệu đồng và ngoài quốc doanh là 4.365,4 triệu đồng. Năm 
1976, giá trị tổng sản lượng công nghiệp cả nước (giá cố định năm 
1970) đã tăng lên 8.208,9 triệu đồng, trong đó công nghiệp quốc 
doanh là 5.148,3 triệu đồng và ngoài quốc doanh là 3.060,6 triệu 
đồng. Nếu năm 1955, bình quân đầu người Việt Nam trong một năm 
có 10,2kWh điện, 26,7kg than, 10,4kg xi măng, 0,lkg giấy, 0,5kg 
đường mật và l,2m vải thì đến năm 1976 là 62,8kWh điện, 115kg 
than, 15,lkg xi măng, l,5kggiấy, l,5kgđường mật và4,5m  vải1.

Ngành công nghiệp dầu và khí bắt đầu được Đảng và Nhà nước 
chú  ý ngay  sau khi m iền  N am  đư ợc hoàn  toàn  g iả i phóng  và được 
coi là vấn đề kinh tế, chính trị có ý nghĩa chiến lược, một trọng 
điểm ưu tiên trong kế hoạch kinh tế tài chính và khoa học kỹ thuật 
của Việt Nam. Kết quả thăm dò dầu, khí trong vùng lãnh hải ngay 
từ trước năm 1975 cho thấy Việt Nam có triển vọng về dầu mỏ và 
khí đốt với khối lượng có giá trị cao. Tháng 8-1975, Bộ Chính trị 
ra Nghị quyết về việc ưiển khai thăm dò dầu, khí trên cả nước2.

1. Trần Văn Thọ (chủ biên), Kinh tế Việt Nam 1955-2000. Tính toán mới, 
phân tích mới, Sđd, tr.326, 339.

2. Nghị quyết số 244-NQ/TƯ, ngày 9-8-1975 của Bộ Chính trị.
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Nghị quyết xác định cần có ngay một chính sách dầu, khí để biến 
triển vọng này thành hiện thực và đề ra phương hướng của chính 
sách dầu, khí là "Nhanh chóng hình thành một nền công nghiệp 
dầu, khí hoàn chinh, bao gồm cả thăm dò, khai thác, vận chuyển, 
lọc dầu, hóa dầu, cơ khí phục vụ ngành dầu... Tranh thủ triển khai 
song song việc thăm dò dầu và xây dựng công nghiệp chế biến gồm 
lọc dầu và hóa dầu"... Nghị quyết nêu rõ: Phải cấp thiết thành lập 
Công ty dầu - khí ở miền Nam Việt Nam; triển khai việc tiếp xúc, 
đàm phán với Liên Xô, Trung Quốc và đàm phán, đi thăm một số 
nước thuộc "thế giới thứ ba" như Mêhicô, Angiêri, Irắc, Iran; Chính 
phù Cách mạng Lâm thời phải ra tuyên bố để thúc đẩy các công ty 
nước ngoài vào miền Nam đàm phán về dầu, khí; phải hoàn chinh 
ngay chính sách và mờ lại công việc thăm dò ở miền Nam... về  
phương hướng chủ yếu của chính sách dầu, khí là hợp tác với nước 
ngoài trong khai thác dầu, khí nhưng phải giữ vững độc lập tự chủ, 
hình thúc hợp tác; phải thành lập tổ chức thống nhất về dầu, khí trong 
cả nước1... Thực hiện Nghị quyết cùa Bộ Chính trị, ngày 6-8-1975, 
Chính phũ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra 
tuyên bố nêu rõ: Cộng hòa miền Nam Việt Nam xúc tiến việc tìm 
kiếm và khai thác dầu mỏ trên lãnh thổ và lãnh hải miền Nam Việt 
Nam, sẵn sàng thảo luận với các chính phủ và công ty nước ngoài 
muốn tham gia việc này.

Ngày 20-8-1975, ủ y  ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn 
việc thành lập Tổng cục Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam (gọi tắt là 
Tổng cục Dầu khí Việt Nam) trực thuộc Hội đồng Chính phủ nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tiểu - thù công nghiệp

Ờ miền Bắc, tiểu - thủ công nghiệp tương đối phát triển, đóng 
vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Tiểu - thù công nghiệp

1. Văn kiện Đàng toàn tập, tập 36, Sđd, tr.285-290.
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miền Bắc tập trung ở các hình thức hợp tác xã chuyên và hợp tác 
xã tiểu - thủ công nghiệp trong nông nghiệp. Tiểu - thủ công nghiệp 
cá thể và gia đình trong những năm 1975-1976 đã hầu như bị 
triệt tiêu.

Ở miền Nam trước năm 1975, do không có chủ trương phát 
triển mạnh công nghiệp của Mỹ và chính quyền Sài Gòn nên tiểu - 
thủ công nghiệp đã rất phát triển ở những đô thị lớn như Sài Gòn - 
Gia Định. Còn ở nông thôn, nhiều ngành tiểu - thủ công nghiệp 
cũng không phát triển được do chính sách nhập ngoại ồ ạt của Mỹ. 
Sau ngày đất nước thống nhất, nhiều nghề tiểu - thủ công nghiệp 
miền Nam được phục hồi và phát triển.

Ngay sau năm 1975, một số cơ sở dâu tơ tằm ờ miền Nam đã tự 
phục hồi. Theo Báo cáo của ủ y  ban Nông nghiệp Trung ương, tình 
hình nghề dâu tơ tằm vào thời điểm đầu năm 1976 ở miền Nam như 
sau: Vùng chân núi Thất Sơn thuộc 2 huyện Tri Tôn, Tịnh Biên 
thuộc tinh Long Châu Hà, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số 
Khmer, sản xuất tự cấp tự túc, lấy lá dâu trồng trên nương rẫy, nuôi 
tăm đa hệ, kén vàng, tự ươm tơ, dệt lụa, tự úp trứng giữ giống, 
dụng cụ thô sơ, kỹ thuật lạc hậu, diện tích dâu phân tán khoảng vài 
ba chục hécta. Vùng các huyện Bảo Lộc, Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 
có m ột số nhóm  tư  nhân kinh doanh  qua khâu bán trứng  giống để 
mua kén về ươm tơ, dệt lụa xuất khẩu với danh nghĩa tổ hợp tác và 
công ty khuếch trương tằm tang... Nhưng do buôn bán kinh doanh 
tự do, giá cả lên xuống thất thường nên làm cho người Ưồng dâu, 
nuôi tàm không an tâm. Diện tích dâu ở vùng này có khoảng 250ha. 
v ề  lao động, ở các vùng có nghề dâu tằm tơ đều có thể giải quyết 
lao động tại chỗ. Riêng vùng dãy Thất Sơn, An Giang với 60% dân 
tộc thiểu số, ruộng đất nhiều, người ít và vùng Lâm Đồng (vùng 
kinh tế mới) thiếu lao động, bình quân lha dâu tăm mới có hơn 4 
lao động. Tinh Lâm Đồng phải cần khoảng hơn 16.000 lao động 
mới đảm bảo được 40.000ha dâu tằm. Một số vật tư thiết bị để phục
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vụ sản xuất trứng giống như máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, máy 
bơm nước ở miền Nam có thể tự túc không phải nhập như miền 
Bắc. Vùng đồng bằng Nam Bộ cùng với các tinh Bình Định, Lâm 
Đồng, Quảng Nam phải có sự hỗ trợ về lương thực mới có thể vực 
lại nghề dâu tàm tơ. Cơ sờ vật chất kỹ thuật nhìn chung còn rất 
thiểu thốn. Công cụ nuôi tằm như nong, né, đũi... ở một số vùng 
như Hoài Ân (Bình Định), Quảng Nam hầu như không có gì; hàng 
vạn nhân dân Quàng Ngãi được nhận đến vùng Lâm Đồng - Tuyên 
Đức (vùng kinh tế mới) để khai hoang sản xuất dâu tằm nhưng còn 
thiếu nhà cửa, công cụ lao động, đời sống bấp bênh. Ở tất cả các 
vùng đều thiếu sức kéo, thiếu do trâu bò ít, ruộng đất hoang hóa 
nhiều. Việc tròng dâu trên diện tích lớn với tốc độ nhanh bị hạn 
chế. Công cụ ươm tơ chi có một số máy ươm của một số nhóm tư 
nhân nhưng thiết bị thô sơ, còn lại chù yếu guồng thù công nên chất 
lượng tơ kém. v ấn  đề giống dâu, nông dân quen trồng bằng hom, 
chưa quen trồng hạt nên diện tích giống dâu còn rất ít, khoảng 
300ha phân tán. v ề  giống tàm, từ năm 1965, nông dân miền Nam 
đã quen nuôi giống tằm lưỡng hệ lai nhập từ các nước và vùng lãnh 
thổ như Nhật Bản, Án Độ, Đài Loan, Ápganixtan. Nhưng trước 
năm 1975 đã không nhập nữa. Chi có 2 cơ sở tư nhân sản xuất 
trứng giống ở Bảo Lộc, nhưng vẫn dùng giống lai FL cùa các nước 
uên đc cliọn lục vù nhân lcn. Giống tăm đu hệ kén vàng nuôi ở 
vùng Thất Sơn (Long Châu Hà) chi còn một ít, do không bồi dục 
giống đang bị thoái hóa1.

1. ủ y  ban Nông nghiệp Trung ương, số 83-NN/VP, ngày 23-1-1976, Tờ 
trình Thường vụ Hội đổng Chính phù vế khả năng và dự kiến kế hoạch 
phát triền tơ tằm miền Nam 1976-1980, Tài liệu Trung tâm Lưu trữ Quốc 
gia III, phông PTT 1955-1985, hồ sơ 1872. (Trên cơ sỡ điều tra về triển 
vọng cùa vùng dâu tằm, đến 8-1985, Chính phù đã cho thành lập Liên 
hiệp Dâu tằm tơ Việt Nam, sau là Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam tại 
Bảo Lộc, tinh Lâm Đồng, trong đó có nhiều công ty liên doanh với 
Singapore).
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3.3. Giao thông vận tải và bưu điện

Giao thông vận tải

Sau giải phóng, Nhà nước tiếp tục khôi phục và phát triển hệ 
thống giao thông vận tải trên các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, 
đường thủy và đường hàng không. Nhiều hạng mục công trình 
được xây dựng mới, ưong đó có nhiều công trình do các nước xã 
hội chủ nghĩa tiếp tục thực hiện theo các hiệp định kinh tế kỹ thuật 
đã được ký kết từ trước.

v ề  đường sắt, đáng chú ý là khôi phục đường sắt Bắc Nam.

Tính đến năm 1975, chiều dài đường sắt trong cả nước là 
2.082km. Năm 1976 là 2.918,8km. Chiều dài đường bộ (chi tính 
riêng đường ô tô chịu được trọng tải từ 6 tấn ưở lên) năm 1976 so 
với năm 1975 tăng không đáng kể, 1975 là 78.600km và năm 1976 
là 79.800km. Khối lượng hành khách luân chuyển năm 1975 là 
13.348 triệu lượt người/km, ưong đó miền Bắc là 3.587 triệu lượt 
người/km và miền Nam là 9.761 triệu lượt người/km. Chia ra: Khối 
lượng hành khách luân chuyến cùa ngành đường sắt năm 1975 là 
2.189 triệu lượt người/km, trong đó miền Bắc là 1.988 triệu lượt 
người/km và miền Nam là 201 triệu lượt người/km. Khối lượng hành 
khách luân chuyển của ngành đường bộ năm 1975 là 10.947 triệu 
lư ợ t ngư ờ i/km , tro n g  đ ó  m iền  B ăc là 1 .458 Uriộu lư ợ l Iigưừi/km  và 
miền Nam là 9.489 triệu lượt người/km. Khối lượng hành khách 
luân chuyến cùa ngành đường thủy (sông, biển) là 212 triệu lượt 
người/km, trong đó miền Bắc là 141 triệu lượt người/km và miền 
Nam là 71 triệu lượt người/km. Năm 1976, khối lượng luân chuyển 
hành khách của các ngành vận tải trong cà nước là 15.568 triệu lượt 
người/km, trong đó ngành đường sắt là 3.155 triệu lượt người/km, 
đường bộ là 12.053 triệu lượt người/km  và đường thủy là 311 
triệu lượt người/km. Khối lượng hàng hóa luân chuyến của ngành 
vận tải cả nước năm 1975 là 5.732 triệu tấn/km, trong đó chia ra 
miền Bắc là 2.053 triệu tấn/km và miền Nam là 3.679 triệu tấn/km.
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K hối lượng  hàng  hóa luân  ch u y ể n  củ a  n gành  đ ư ờ n g  sắt là 864 triệu  
tấn/km (miền Bắc 844, miền Nam 20). Khối lượng hàng hóa luân 
chuyển cùa ngành đường bộ là 1.676 triệu tấn/km (miền Bắc 577 
và miền Nam 1.099). Khối lượng hàng hóa luân chuyển cùa ngành 
vận tải đường thủy (sông, biển) là 4.728 triệu tấn/km (miền Bắc 
2 .454 , m iền N am  2 .274 ). N ăm  1976, khố i lư ợ ng  hàng  hóa luân 
chuyển của ngành vận tải cả nước là 6.628 triệu tấn/km, trong đó 
đường sắt là 913 triệu tấn/km, ngành đường bộ là 1.396 triệu 
tấn/km, ngành đường thủy là 4.319 triệu tấn/km. Phương tiện vận 
tải không tăng nhiều, v ề  đường sắt, năm 1975 có 345 đầu máy xe 
lửa, 5.231 toa xe thì năm 1976 có 369 đầu máy và 5.677 toa xe. 
Trong ngành vận tải bộ, số ô tô còn giảm đi, năm 1975 có 33,9 
nghìn cái thì năm 1976 chi còn 30,0 nghìn cá i1.

Tinh hình đó nói lên giao thông vận tải ờ cả hai miền Nam Bắc 
còn hết sức khó khăn cả về cơ sờ hạ tầng và phương tiện ở tất cả 
các loại hình, ảnh hường lớn đến sản xuất, lưu thông và đời sống 
nhân dân.

Bưu điện

Ở miền Nam trước năm 1975, mạng lưới thông tin của Mỹ và 
chính quyền Sài Gòn tổ chức phục vụ bộ máy chiến tranh gồm 3 
thành phần: quân đội, bưu điện và cánh sát. Mạng lưới được tổ 
chức liên kết chặt chẽ với nhau thành hệ thống thông tin thống 
nhất, trong đó hệ thống thông tin của quân đội giữ vai trò chủ chốt, 
là xương sống cùa toàn mạng lưới viễn thông. Thông tin bưu điện 
thực hiện một phần trong mạng chung, chủ yếu phục vụ cho các 
nhà buôn và một phần cho chính quyền Sài Gòn nên diện phục vụ 
rất hẹp, chi giới hạn trong các thành phố, thị xã và đến một số 
huyện, quận, trang bị rất nghèo nàn. Mạng thông tin của cảnh sát

1. Trần Văn Thọ (chù biên), Kinh tế Việt Nam 1955-2000. Tính toán mới, 
phân tích mới, Sđd, tr.274-278 và tr.343.
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chế độ Sài Gòn tổ chức ở một số địa phương: Sài Gòn, Đà Năng, 
Nha Trang, Pleiku, Biên Hòa, Mỹ Tho, cần  Thơ. Các mạng thông 
tin đều phải dựa vào thông tin quân đội để thực hiện thông tin thoại 
đường dài1.

Sau khi giải phóng, ngành Bưu điện đã tiếp quản và sử dụng tốt 
các cơ sờ thông tin miền Nam. Ở Sài Gòn, Bộ Nội vụ tiếp quản một 
trung tâm Viễn thông của Bộ Tư lệnh cảnh sát chế độ Sài Gòn. Bộ 
Quốc phòng tiếp quản hệ thống thông tin của quân đội Sài Gòn. 
Mạng lưới thông tin bưu điện ở miền Nam do ngành bưu điện tiếp 
quản, sù dụng. Bưu điện các tỉnh phía Nam đã phối hợp chặt chẽ 
với ngành thông tin quân đội và sử dụng tốt cơ sở thông tin cùa hai 
ngành để phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chung như hệ thống Viễn 
thông Đà Năng - thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh 
với các tinh đồng bằng sông Cừu Long và mạng điện thoại tự động 
tại các khu vực Vũng Tàu kịp thời phục vụ công tác dầu khí.

Đến năm 1976, cả nước có 70 nghìn máy điện thoại2.

Cùng với hệ thống bưu điện đã được xây dựng và phát triển ở 
miền Bắc, việc tiếp quản và sử dụng tốt các cơ sờ viễn thông ở 
miền Nam đã làm tăng thêm cơ sở vật chất kỹ thuật và nâng cao 
chất lượng thông tin của ngành bưu điện trong công cuộc khôi phục 
và xây dựng kinh tế sau chiến tranh. Thông tin liên lạc đường dài từ 
Trung ương đến các tinh miền Nam dần dần được hoàn thiện và an 
toàn. Tuy nhiên, mạng lưới bưu điện thời kỳ này vẫn còn thiếu thốn 
về trang bị, thiết bị kỹ thuật, việc thông tin từ tinh đến huyện ở 
nhiều nơi vẫn phải dùng vô tuyến điện...

1. Tổng cục Bưu điện, số 08-VP/ĐĐ, 28-4-1977, Gửi Ban Bí thư Trung 
ương Đảng và Thường vụ Hội đồng Chính phủ, Trung tâm Lưu trữ Quốc 
gia III, phông PTT 1955-1985, hồ sơ 3301.

2. Trần Văn Thọ (chủ biên), Kinh tế Việt Nam 1955-2000. Tính toán mới, 
phân tích mới, Sđd, tr.348.
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3.4. Thương nghiệp, tài chính

T iến  hành  cả i tạo công thư ơng  ngh iệp  ở  m iền  N am

Sau năm 1975, miền Nam có khoảng 200 nghìn tư sàn, nhiều 
gấp 10 lần số tư sản ở miền Bắc sau năm 1954.

v ề  tư sản mại bản, theo số liệu thống kê đến 7-1975 tại thành 
phố Sài Gòn - Gia Định có 164 tư sản mại bản, trong đó có 64 tỳ 
phú, 27 triệu phú (tính theo đồng tiền cùa Ngân hàng chế độ Sài 
Gòn). Có những tập đoàn và cá nhân tư sản mại bản có giá trị hàng 
hóa trị giá từ 4 đến 5 tỷ đồng. Tư sản mại bản có 162 cơ sở kinh 
doanh với 13 ngành kinh tế.

Việc cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh ở miền Nam 
sau năm 1975 vô cùng khó khăn và phức tạp do các hộ tư sản có 
thế lực kinh tế và chính trị lớn lại có mối liên hệ rộng rãi và chặt 
chẽ với những người buôn bán nhò và nông dân trong nước cũng 
như với thị trường thế giới.

Ngay sau khi giải phóng, Đảng và Nhà nước chủ trương áp 
dụng chính sách cải tạo công thương nghiệp ở miền Nam giống như 
đã tiến hành ở miền Bắc sau nãm 1954. Việc áp dụng một cách 
máy móc các kinh nghiệm miền Bắc vào thực tế ở miền Nam sau 
giải phóng, khi tình hình đã có nhiều hiến đồi so với miền Rắc sau 
giải phóng, đã làm cho xã hội miền Nam thêm phức tạp, sản xuất 
đình trệ, khó khăn về vật tư, hàng hóa càng trầm trọng thêm.

Ngày 4-9-1975, Chính phủ Cách mạng Lâm thòi Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam quyết định tiến hành cải tạo tư sản miền Nam 
lần thứ nhất. Ngày 15-5-1976, Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt 
Nam ra Quyết định số 254/NQ/TU về những công tác trước mắt ở 
miền Nam, hoàn toàn xóa bỏ giai cấp tư sản mại bản. tiến hành cải 
tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh. Tháng 12 năm 1976, 
Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiến hành chiến 
dịch cải tạo lần thứ hai.

69



LỊCH SỪ VIỆT NAM - TẬP 14

Tại Trung ương lúc đó, một ban chuyên thực hiện cải tạo công 
thương nghiệp tư doanh có tên là Ban Cải tạo công thương nghiệp 
tư doanh Trung ương được thành lập. Đe thực thi nhiệm vụ, một số 
tổ công tác được thành lập, bắt đầu rà soát, lên danh sách những hộ 
gia đình kinh doanh, những gia đình giàu có phải vào diện "cải tạo 
tư sản". Phần lớn trong số này, tài sàn bị niêm phong, các cửa hàng, 
cơ sở sản xuất bị tịch thu, trưng thu, trưng mua, phải chuyển sang 
lao động sản xuất, kể cả đi "xây dựng vùng kinh tế mới".

Nhà nước đã quốc hữu hóa và chuyển thành xí nghiệp quốc 
doanh đối với các xí nghiệp công quản và xí nghiệp của "tư sản mại 
bản", tư sản bỏ chạy ra nước ngoài; có 1.354 cơ sở với 130.000 
công nhân được quốc hữu hóa, bằng 34% số cơ sở và 55% số công 
nhân. Nhà nước cũng cho thành lập 1.600 cơ sở là xí nghiệp hợp 
tác xã, gia công, đặt hàng với trên 70.000 công nhân, chiếm 45% số 
cơ sở và khoảng 30% số công nhân trên toàn miền Nam. số  cơ sờ 
công nghiệp tư bản tư doanh còn lại chiếm khoảng 6% cơ sờ và 5% 
về công nhân trong tồng số xí nghiệp công nghiệp tư doanh. Trong 
năm 1976, "tư sản mại bản" và tư sản lớn trong công nghiệp miền 
Nam bị xóa bỏ. Năm 1978, Nhà nước hoàn thành căn bản cải tạo tư 
sản công nghiệp loại vừa và nhỏ ở miền Nam. Đen tháng 5 năm 
1979, tất cả các xí nghiệp công quản lúc đầu ở miền Nam đã 
chuyến thành xí nghiệp quốc doanh...

Thống nhất quán lý tiền tệ, tiến tới Nhà nước độc quyền tiền tệ. 
Trong những ngày chiến thắng quân sự dồn dập tháng 4-1975 ở 
miền Nam, để đời sống của nhân dân ít bị xáo trộn, Đảng và Nhà 
nước chủ trương vẫn cho lưu thông đồng tiền của chính quyền Sài 
Gòn ở những vùng mới giải phóng. Các cơ quan tiếp tế chì được 
bán ra 4 mặt hàng nhu yếu phẩm (gạo, muối, chất đốt và thuốc 
thông thường) để ngăn ngừa tình trạng rút hàng.

Tiền của chính quyền Sài Gòn lưu hành đến ngày 30-4-1975 là 
475 tỷ đồng, chưa kể 27 tỳ đồng trên các tài khoản hoạt kỳ và 86 tỷ
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thuộc các tài khoản tiết kiệm. Tỷ giá giữa tiền miền Bắc và tiền của 
chính quyền Sài Gòn lúc này là 1/330. Theo ước tính lúc đó do tiền 
cùa chính quyền Sài Gòn bị lạm phát lớn (khoảng 30% tổng số tiền 
lưu hành) nên không thể lấy khối lượng đã lưu hành để làm giới 
hạn phát hành tiền mới. Sau ngày 30-4-1975, miền Bắc vẫn sử 
dụng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, miền Nam tiếp tục dùng 
tiền của chính quyền Sài Gòn để không gây rối loạn trong lưu 
thông tiền tệ. Ngày 6-6-1975, 5 tuần sau ngày giải phóng, Chính 
phù Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra Nghị 
định so 04/PCT-75 về Thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam do 
ông Trần Dương làm Thống đốc. Đến ngày 22-9-1975, Chính phù 
Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tổ chức 
cuộc đổi tiền trên quy mô toàn miền Nam để đưa đồng tiền mới lấy 
tên là "Tiền Ngân hàng Việt Nam" (còn gọi là tiền Giải Phóng) vào 
lưu thông với tỳ lệ 1 đồng Ngân hàng Việt Nam đổi lấy 500 đồng 
của chế độ cũ và tương đương với 1 USD. 507 triệu đồng tiền mới 
đã được đổi cho dân và Nhà nước quản lý hơn 206 triệu đồng"1. Từ 
ngày 22 đến ngày 24-9-1975, thành phố Sài Gòn cũng đã hoàn 
thành việc thu đổi tiền. Tiền Ngân hàng Việt Nam mới lưu hành tại 
miền Nam gồm các loại 50 đồng, 20 đồng, 10 đồng, 5 đồng, 2 đồng, 1 
đồng, 50 xu, 20 xu, 10 xu, 5 xu, 2 xu và 1 xu2.

Tất cá các khoán tiền hiện có lúc đó cùa nhân dân đều được đối 
ra tiền mới. Tiền gửi ngân hàng loại có kỳ hạn có lãi suất cao hơn 
và loại không kỳ hạn có lãi suất thấp hơn. Tuy nhiên, số tiền được 
đổi có hạn mức. Hộ có 100.000 đồng trở xuống được đổi hết. Hộ có 
trên 100.000.000 đồng nếu kê khai thì trước mắt được đổi 100.000 
đồng, số còn lại phải gửi tiết kiệm. Hộ kinh doanh được đổi cao

1. Văn kiện E>ảng toàn tập, tập 39, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, tr. 151.
2. Tiền cùa chính quyền Sài Gòn gồm 25.000 đồng, 10.000 đồng, 5.000 

đồng, 2.500 đồng, 1.000 đồng, 500 đồng, 250 đồng, 100 đồng, 50 đồng, 
25 đồng, 10 đồng và 5 đồng.
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hơn, ngân hàng đổi 200.000 đồng, ngân hàng chi nhánh quận, 
huyện đổi 500.000 đồng và mức đổi cao hơn phải do chi nhánh tinh 
hoặc thành phố quyết định. Qua thu đổi tiền cho thấy mức sống của 
nhân dân miền Nam trong chiến tranh quá chênh lệch, đặc biệt ờ 
thành phố Sài Gòn - Gia Định. Ở Chợ Lớn, có hộ không có đồng 
tiền nào để đổi, có hộ chi có 2.700 đồng đổi được 5 đồng 4 hào. 
Trong khi đó, có hộ phải phân tán số tiền dưới các hình thức khác 
nhau hàng trăm nghìn đồng, cá biệt có hộ cho cả triệu đồng rồi mà 
vần phải dùng xe tải mới chở hết số tiền tới ngân hàng để đổi'.

Neu tính từ sau ngày giải phóng đến khi thu đổi tiền, chính quyền 
cách mạng phát hành thêm 82 tỳ đồng, tổng cộng 557 tỷ tiền mặt, 
tương đương 1.114 triệu đồng tiền mới của chính quyền Cách mạng.

Ước tính khoảng 80 tỳ đồng tiền cũ đã tự hủy bỏ, tương đương 
160 triệu tiền mới, bằng 15% tổng số tiền Sài Gòn lưu hành đến 
trước ngày thu đổi. Việc thu đổi tiền, đã loại khỏi lưu thông một 
lượng tiền lớn của chính quyền Sài Gòn cũ, thu hẹp và quản lý một 
lượng tiền đưa ra lưu thông, hạn chế một phần đáng kể hậu quả nạn 
lạm phát của chế độ Sài Gòn cũ.

Như vậy, từ ngày 22-9-1975 (cho đến ngày 2-5-1978)2, cả nước 
Việt Nam lun hành hai loại tiền. Miền Bắc lưu hành đồng tiền của 
N gân  h àng  N hà nư ớ c  V iệt N am  D ân ch ủ  C ộng  hòa, cò n  ở  m iền 
Nam lưu hành đồng tiền của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng 
hòa miền Nam Việt Nam.

Do quan hệ giữa tiền và hàng còn mất cân đối, chủ yếu do thiếu 
hụt ngân sách, trong năm 1975, Ngân hàng Nhà nước đã phát hành 
350 triệu đồng và phát hành qua tín dụng khoảng 650 triệu đồng về

1. Theo Trần Thanh Phương, Một trăm sự kiện nồi bật ở  thành phố Hồ Chí 
Minh, tr.38-39.

2. Đến ngày 3-5-1978 đổi tiền, cả nước chi sử dụng một đồng tiền duy nhất 
cùa Ngân hàng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
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các khoản bù chênh lệch giá năm 1975, tiền hàng viện trợ cho miền 
Nam năm 1975, bù tổn thất chiến tranh... nham đảm bảo cho các 
ngành có thể hoạt động bình thường trong khi chưa được ngân sách 
cấp đù vốn.

Cũng từ năm 1975, miền Bắc tiếp tục bội chi tiền mặt. Theo 
báo cáo cùa Ngân hàng Nhà nước, trong năm 1975, miền Bấc bội 
chi 154 triệu đồng tăng 133 triệu đồng so với năm 1974, làm cho 
tiền lưu thông tiếp tục tăng lên. Theo tính toán thì đến cuối năm 
1975 tiền thừa so với nhu cầu lưu thông vẫn còn khoảng từ 300 đến 
350 triệu đồng, nằm trong tay những người làm ăn tự do hoặc "hợp 
tác" ở thành phố và một số vùng cây công nghiệp, nghề phụ và 
trọng điểm lúa ở nông thôn... Một trong những nguyên nhân bội 
chi nữa là do nguồn chi lớn trong khi nguồn thu không thực hiện 
được theo kế hoạch. Cụ thể: so với kế hoạch, thu tiền mặt qua bán 
hàng chi đạt 96,1%, hụt 113 triệu đồng; thu phục vụ đạt 87%, hụt 
21 triệu đồng; thu tài chính (chù yếu do thất thu thuế) đạt 84,6%, 
hụt 21 triệu đồng; thu tiền gửi cùa các hợp tác xã đạt 66,7%, hụt 65 
triệu đồng, giảm 17 triệu đồng so với năm 1974; thu tiết kiệm 
không những không thực hiện được kế hoạch tăng tích lũy cả năm 
là 130 triệu mà còn giảm tích lũy (bội chi) đến 64 triệu đồng... 
Nguồn tiền tiết kiệm bị giảm là do cán bộ và nhân dân rút tiền đi 
công tác, đi phép, chuyền tài sản vể miền Nam hoặc rút tiền mua 
lại đồ dùng của người đi Nam và gửi tiền mua hàng ở miền Nam. 
Ở nông thôn, nhân dân rút tiền để xây và sửa chữa nhà cửa, mua 
sắm tiện nghi sinh hoạt. Mặt khác, các hợp tác xã tín dụng đều 
hoạt động cầm chừng không huy động hết được nguồn tiền ở 
nông thôn...

Một bộ phận tiền thừa trong lưu thông đã thường xuyên gây áp 
lực đối với hàng hóa, làm cho quan hệ tiền hàng mất cân đối. Cụ 
thể, khi sản xuất khó khăn, nhất là khó khăn về sản xuất nông 
nghiệp và buông lỏng quản lý, là giá cả trên thị trường đã biến
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động. Giá cả thị trường tự do năm 1975 tăng 3,1% so với năm 1974 
và tăng chủ yếu vào các tháng đầu năm.

về nguồn chi, mặc dù tổng số chi đã giảm 192 triệu đồng 
nhưng vẫn tăng 258 triệu đồng so với năm 1974. Riêng chi xã hội 
phụ cấp trợ cấp năm 1975 để giải quyết các yêu cầu về thương 
binh, liệt sĩ, đi phép và phục viên quân đội sau chiến tranh tăng hơn 
năm 1974 là 36 triệu đồng. Cụ thể: So với kế hoạch, chi lương 
giảm 46 triệu do việc tuyển dụng lao động của một số ngành đạt 
thấp, một số cán bộ được điều vào miền Nam công tác; trả lao 
động thuê ngoài giảm 22 triệu (giảm 33 triệu so với năm 1974); chi 
đặc biệt giảm 60 triệu đồng, so với 1974 giảm 29 triệu đồng, chủ 
yếu do giảm chi về quân sự; chi bảo hiểm xã hội giảm 24 triệu 
đồng do xóa bò một số khoản trợ cấp chiến trường, học sinh và cán 
bộ miền Nam, một số cán bộ hưu trí được chuyển về miền Nam. 
Chi thu mua gia công bằng tiền mặt giảm 75 triệu đồng... Ngoài 
những khoản làm giảm nguồn chi như lương, quân sự thì chủ yếu 
do các ngành sản xuất không đảm bảo kế hoạch nên không chi hết 
nguồn tiền.

Vấn đề bội chi sau chiến tranh đã gây lên tình trạng lạm phát 
tăng nhanh dẫn đến khủng hoảng kinh tế - xã hội nặng nề trong giai 
đoạn lịch sử tiếp theo.

Nội thương

Tại miền Bắc, về cơ bàn, ngành nội thương vần hoạt động như 
thời kỳ trước chiến tranh. Nhà nước đặt hàng, thu mua và phân phối 
lại cho cán bộ và nhân dân theo phương thức và giá cả quy định, 
thường là rất thấp so với giá thị trường tự do. Nhưng trong điều 
kiện nền kinh tế hai miền chưa ổn định, sự mất cân đối lớn giữa sản 
xuất và tiêu dùng, xuất khẩu và nhập khẩu, thu và chi dẫn đến tình 
trạng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiếu nghiêm trọng nên 
ngành nội thương cũng gặp rất nhiều khó khăn.
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Trong 6 tháng đầu năm 1975, do nhiều khó khó khăn về giao 
thông vận tải, nên mức bán lè của ngành nội thương chì thực 
hiện được 40% kế hoạch cả năm. Cho đến hết tháng 8-1975, việc 
vận chuyển hàng hóa vào Khu IV cũ mới đạt 54%, miền núi tỉnh 
Sơn La chỉ đạt 39%, Lai Châu là 35% và Hà Giang là 50% kế 
hoạch cả năm.

Tình hình phân phối hàng hóa cùa ngành nội thương được cải 
thiện hơn sau giải phóng miền Nam. Vì có một khối lượng hàng 
công nghệ, thực phẩm được đưa từ miền Nam ra. Những người 
miền Nam về quê hương bán lại tài sản. Một số mặt hàng xe đạp 
giá cao của mậu dịch quốc doanh không bán được. Ở Yên Bái, số 
lượng xe đạp bán giá cao trong 9 tháng đầu năm 1975 chi đạt 20% 
kế hoạch cả năm. Ờ Thái Bình, ke hoạch bán 1.300 chiếc nhưng chi 
bán được 400 chiếc. Nhà nước tiến hành giảm giá bán một số mặt 
hàng công nghệ và thực phẩm như đài điện và bán dẫn các loại, 
một số vải, len, mì chính... Giá cả hàng hóa ờ miền Bắc những 
tháng cuối năm 1975 cũng vì vậy ít biến động hơn so với đầu năm. 
Do sản xuất lương thực, thực phẩm năm 1975 tương đối tốt, việc 
thu mua thực phẩm những tháng cuối nãm có khá hơn, khối lượng 
thực phẩm trên thị trường tự do nhiều hơn trong khi phần thực 
phẩm dành cung cấp cho bộ đội giảm vì một bộ phận bộ đội chuyển 
vào miền Nam. Nhờ vậy, giá lương thực, thực phâm ở miền Băc 
được giữ vững và ảnh hưởng tốt đến thị trường giá cả chung.

Tuy giá cả thị trường tự do có giảm nhưng không vững chắc vì 
số lượng hàng hóa có hạn và không ổn định. Nguyên nhân chính là 
sản xuất lương thực, thực phẩm còn bấp bênh chưa bảo đảm được 
nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Khi sản xuất nông nghiệp tương đối 
thuận lợi thì giá cả ổn định, nhưng khi sản xuất nông nghiệp gặp 
khó khăn thì giá cả sẽ có những biến động theo chiều hướng xấu. 
Hàng công nghệ miền Bắc cũng chưa tự đáp ứng được nhu cầu tiêu 
dùng. Hàng hóa miền Nam đưa ra Bắc dần bị hạn chế bời tồn kho
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hàng hóa của tư nhân cạn dần, sản xuất mới gặp khó khăn về 
nguyên liệu, vận tài... Cụ thể, tình hình biến động giá cả các tháng 
cuối năm 1975 cho thấy giá các mặt hàng thực phẩm hạ nhiều, giá 
lương thực tuy có giảm nhưng vẫn còn cao1. Hàng công nghệ cũng 
chỉ giảm giá trong mấy tháng do có nguồn hàng từ miền Nam ra và 
nhiều người đi vào miền Nam bán lại tài sản, sau đó giá nhiều mặt 
hàng như xe đạp, đồng hồ, đài, vô tuyến truyền hình, máy khâu... 
lại tăng trở lại.

Tuy nhiên, do việc phân phối theo chế độ bao cấp tràn lan nên 
năm 1975 ngân sách Nhà nước vẫn phải bù giá lương thực và bù 
nâng giá thu mua là 220 triệu đồng2. Việc bao cấp toàn diện cho 
các đối tượng là cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước vẫn giữ 
nguyên chế độ như trước. Ngày 5-9-1975, Thủ tướng Chính phù ra 
Chi thị số 293-TTg về việc phân phối, sử dụng và quản lý ô tô 
con trong các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước và các đoàn thể. Ngày 
28-10-1975, Thủ tướng Chính phủ ra Thông tư số 337-TTg quy 
định tạm thời một số chế độ đối với chuyên viên bậc 7, 8, 9 cùa 
Đảng và Nhà nước theo hướng giảm bớt. Thông tư hướng dẫn cụ 
thể về chế độ nhà ở, đồ dùng, tiêu chuẩn về thực phẩm, hàng công 
nghệ, phương tiện đi lại, chế độ điều trị, điều dưỡng, nghỉ mát, trợ 
cấp về phục vụ sinh hoạt của chuyên viên bậc 7, 8, 9 của Đảng và 
Nhà nước.

Ở miền Nam, Nhà nước chủ trương tổ chức mạng lưới thương 
nghiệp quốc doanh giống như miền Bắc với yêu cầu đủ điều kiện 
chi phối thị trường tự do. Trong khi chưa tổ chức được mạng lưới

1. Giá gạo ở Hà Nội vẫn từ 2 - 2,2 đồng/kg, Nghệ Tĩnh từ 2,2 - 2,5 đồng/kg, 
Hà Bắc, Vĩnh Phú từ 1,8-2 đồng/kg.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số 07/NHCVM, ngày 2-2-1976, Báo cáo 
nhận định tình hình tiền tệ 1975 và phương hướng nhiệm vụ, biện pháp 
công tác tiền tệ năm 1976, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông PTT 
1955-1985, hồ sơ 3830, in Rônêô.
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thương nghiệp hoàn chinh với phương thức phân phối chặt chẽ thì 
việc phân phối một số hàng hóa cho cán bộ và nhân dân vẫn được 
tiến hành. Tuy nhiên, hàng hóa đã bị những người buôn bán mua 
cùa mậu dịch quốc doanh, nâng giá cao gấp nhiều lần rồi bán lại, 
làm ảnh hưởng đến đời sống cùa các đối tượng được phân phối. 
Lúc này đã có đề nghị chi có thể phân phối theo tem phiếu một số 
mặt hàng thuộc nhu yếu phẩm mới có thể giữ được giá cả và đảm 
bảo những nhu cầu thiết yếu cho cán bộ và quần chúng lao động.

Các tinh Quảng Trị và Thừa Thiên sau giải phóng còn rơi vào 
tình trạng thị trường bị chia cắt bởi là nơi lưu hành đồng tiền miền 
Bắc nhưng lại chưa có tổ chức thương nghiệp quốc doanh xã hội 
chù nghĩa ưong khi thị trường cũ chưa cải tạo cùng dạng với thị 
trường miền Nam, do đó, việc lưu thông hàng hóa bị bế tắc, tư sản 
thương nghiệp được dịp tăng giá lên rất cao.

Ngoại thương

về cơ bản, Nhà nước độc quyền ngoại thương. Việc trao đổi 
hàng hóa, nhận viện trợ, vay dưới dạng tiền và hàng hóa theo hạn 
ngạch vẫn chù yếu với các nước xã hội chủ nghĩa và một số nước 
thuộc thế giới thứ ba. Quan hệ với các nước tư bản còn rất hạn chế.

Trước khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, vào đầu năm 1975, 
Chính phù Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiến hành đàm phán với 12 
nước xã hội chủ nghĩa để tranh thù tối đa nguồn viện trợ cho xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chi viện miền Nam, củng cố 
vùng mới giải phóng. Chính phủ đã có công hàm đề nghị các nước 
xã hội chủ nghĩa viện trợ, cho vay dài hạn và thông qua đường trao 
đổi mậu dịch để cung cấp cho Việt Nam một khối lượng vật tư, 
hàng hóa ước khoảng 500 triệu rúp theo cơ cấu sau1: Nguyên liệu

1. Phủ Thù tướng, số 40-VP9/tm, ngày 15-2-1975, Báo cáo tổng kết đàm 
phán kinh tế năm 1975 với 12 nước xã hội chủ nghĩa, Tài liệu Trung tâm 
Lưu trữ Quốc gia III, phông PTT 1955-1985, hồ sơ 9667, Rônêô.
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220 triệu rúp, lương thực 77 triệu rúp, thực phẩm 21 triệu rúp, thiết 
bị lẻ 75 triệu rúp, dụng cụ và phụ tùng 48 triệu rúp, thuốc chừa 
bệnh 11 triệu rúp, may mặc và hàng tiêu dùng 50 triệu rúp, tổng số 
502 triệu rúp (năm 1974 Việt Nam yêu cầu 493 triệu rúp). Trong 
đó, nguyên liệu tăng 30 triệu rúp nhằm ổn định và phát triển sản 
xuất, dụng cụ và phụ tùng tăng 3 triệu rúp, may mặc và hàng tiêu 
dùng tăng 8 triệu rúp. Các mặt hàng giảm gồm lương thực: 5 triệu 
rúp, thực phẩm: 4 triệu rúp và nhiều nhất thiết bị lẻ: 26 triệu rúp. 
Chủ trương giảm bớt mức nhập khẩu một số thiết bị và máy móc lẻ 
dựa trên cơ sở là cố gắng huy động lực lượng tồn kho, phục hồi số 
thiết bị hư hòng trong chiến tranh (theo kế hoạch đã được thỏa 
thuận với Liên Xô), khôi phục lại năng suất sử dụng thiết bị trước 
chiến tranh (1965). về  lương thực, mức nhập khẩu dự kiến 90 vạn 
tấn, giảm bớt khoảng 50 vạn tấn. v ề  thực phẩm, giảm bớt một số 
thực phẩm phụ để tăng nhập phụ tùng, thuốc...

Ket quả đạt được qua đàm phán: v ề  kim ngạch chung đạt 487 
triệu rúp, gồm viện trợ không hoàn lại 253,4 triệu rúp, vay dài hạn 
150,6 triệu rúp và trao đổi mậu dịch 83 triệu rúp. So với trước giải 
phóng (1974), kim ngạch hụt 48 triệu rúp so với năm 1974 là 535 
triệu rúp. Nguyên nhân chủ yếu là do viện trợ của Trung Quốc 
giảm. Liên Xô cung cấp về hàng lè ngang mức năm 1974 (165 triệu 
rúp) nhưng lại cho vay thêm 18 triệu rúp để thanh toán 20 vạn tấn 
bột mì (bổ sung cho năm 1974) và thỏa thuận sử dụng tiền vay cũ 
18 triệu rúp để cung cấp thiết bị theo dạng đồng bộ, nên thực tế kim 
ngạch cũng như khối lượng hàng cung cấp trong năm 1975 là 183 
triệu rúp (165 + 18). Các nước khác nói chung xấp xi hoặc hcm kém 
năm 1974 ít nhiều.

Khối lượng vật tư và hàng hóa được các nước chấp nhận cung cấp 
trong năm 1975 có một số đạt mức cao hơn năm 1974 như bông 
sợi 200.200 tấn/20.600 tấn, gỗ cây và gỗ xẻ 75.000m3/60.000m \ 
động cơ diesel thủy 440 chiếc/260, xe cần trục và cần trục các loại
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173 chiếc/146, phụ tùng ô tô 8 triệu rúp/6,8, xăm lốp ô tô 120.000 
b ộ /100.000. Một số hàng có khối lượng lớn, xấp xi mức đã cung 
cấp năm 1974 hoặc hơn kém ít nhiều: xăng dầu 830.000 tấn, 
phân bón 445.000 tấn, xi măng 225.000 tấn, sắt thép 180.000 
tấn, than mỡ 180.000 tấn, đường 80.000 tấn. về lương thực, dự 
kiến 915.000 tấn, kết quà được 827.000 tấn (1974 là 1.405.000 
tấn), riêng gạo dự kiến 250.000 tấn, kết quả được 190.000 tấn 
(1974 là 290.000 tấn).

Một số mặt hàng đạt mức thấp hơn năm 1974 bao gồm xe vận 
tải dự kiến 6.000 chiếc, kết quả đạt được 4.470 chiếc (1972-1973 là
10.000 chiếc/năm và năm 1974 là 7.680 chiếc). Các loại máy kéo, 
máy ủi, máy xúc, thuốc nổ, nhựa đường; các loại hóa chất, chất 
dẻo, sơn, thuốc nhuộm, giấy làm bao xi măng, giấy dầu lợp nhà, vải 
bạt, ni lông che mưa, vải và lụa cho may mặc và gia công xuất 
khẩu, giấy in, giấy viết, tân dược, thuốc bắc... giảm ít nhiều so với 
năm 1974.

Mức cung cấp các vật tư và hàng hóa quan trọng, có khối lượng 
lớn của từng  nước, đặc biệt là Trung Quốc và Liên Xô. Trung 
Quốc: Một số mặt hàng giữ được mức năm 1974 hoặc hom kém ít 
nhiều: ngô 215.000 tấn, phân urê 100.000 tấn, sắt thép 70.000 tấn, 
than mõr 1 80 000 tấn, xi m ăng 150 000  tấn, xăng và diesel 340 000  
tấn, bông sợi 15.000 tấn, máy kéo 100 c v  và 75 CV: 260 chiếc/350 
chiếc. Một số mặt hàng giảm nhiều so với năm 1974 như: gạo
150.000 tấn/290.000 tấn, vải và lụa 30 triệu méƯ37 triệu mét, xe 
vận tải 1.745 chiếc/5.700 chiếc, máy ủi 75 cv và 100 cv 260 
chiếc/350 chiếc. Liên Xô: Giữ mức cung cấp hàng lẻ như năm 1974 
(165 triệu rúp), trong đó có một số hàng cao hom năm 1974 như xe 
ô tô chuyên dụng 81 chiếc/65 chiếc, ô tô cần trục 37 chiếc/27 chiếc, 
động cơ diesel thủy 390 chiếc/200 chiếc, máy rèn ép 18 cái/15 cái. 
Các loại phụ tùng được 10 triệu rúp, riêng phụ tùng ô tô là 5,7 triệu 
rúp, bông sợi 6.000 tấn/5.000 tấn (không tính 4.500 tấn bông gia
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công dệt và may mặc), sắt thép ngang mức năm 1974 (70.000 tấn) 
nhưng thực tế nhiều hom vì năm 1974 có 12.000 tấn đường ray cũ.

Một sổ hàng đã có cố gắng giữ mức năm 1974 là đường ăn
10.000 tấn, vải 21 triệu mét, thuốc nổ 5.100 tấn, phân bón 205.000 
tấn, xăng dầu 370.000 tấn...

Một số hàng chưa đạt mức năm 1974 là máy kéo 400 cái/690 
cái, máy xúc 25 cái/50 cái, xe vận tải giữ mức xe Zil-157 (860 
chiếc), xe Zil 130 (780 chiếc) nhưng số lượng chung rút từ 2.500 
chiếc xuống còn 1.825 chiếc, lương thực so với năm 1974 (không 
tính 200.000 tấn bột mì bổ sung) thì lần này cao hơn 440.000 
tấn/400.000 tấn, nhưng bạn rút 100.000 tấn gạo và thay bằng
100.000 tấn bột mì và 40.000 tấn tấm.

Một số không cung cấp được là: giấy làm bao xi măng, tàu 
đánh cá, máy bay IL 62...

Các nước khác nói chung đã có cố gắng giữ mức cũ nhung 
cũng có một số nước cung cấp vật tư như các loại hóa chất, chất 
dẻo, thuốc nhuộm, sợi lưới đánh cá, ni lông che mưa... chưa đạt 
mức năm 1974. Riêng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, 
ngoài viện trợ một lượng nhỏ sâm và thuốc, năm 1975 không ký 
hiệp định viện trợ cho Việt Nam.

Trong việc cung cấp thiết bị toàn bộ, Trung Quốc nhận cừ 
chuyên gia cùng Việt Nam tiến hành khảo sát một số công trình 
như: Mở rộng khu gang thép Thái Nguyên, nhà máy phân đạm Hà 
Bắc, thăm dò dầu khí ở vùng An Châu, khôi phục và mờ rộng 
xưởng sửa chữa máy bay Yên Bái, sửa chữa và mở rộng sân bay 
Kiến An, khảo sát về công trình thủy điện trên sông Lô, sông 
G âm ... Đối với các công trình cũ (gồm 144 công trình trị giá 2.000 
triệu nhân dân tệ), thì ngoài 43 hạng mục đang xây dựng, lần đàm 
phán này Trung Quốc nhận tiến hành thi công thêm 16 hạng mục 
trong năm 1975. 85 hạng mục còn lại, Việt Nam yêu càu thi công
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nhanh trong vòng 2 - 3  năm, nhưng phía Trung Quốc muốn kéo dài, 
dàn đều cho đến năm 1980.

Trong hai năm 1975 và 1976, Liên Xô nhận sẽ tiếp tục giao 
trên 50 đội gồm thiết bị thi công và 6 triệu rúp thiết bị cho công tác 
địa chất trong hạn ngạch cũ. Sử dụng tiền Việt Nam vay trước đó 
với 18 triệu rúp để cung cấp 4 xưởng sửa chữa máy thi công (công 
suất 250 máy/năm/xưởng), 4 trạm sản xuất oxy (40m 3/giờ/trạm), 
7 phòng thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng; về nông nghiệp, 
cung cấp 70.000 tấn phân đạm ngoài 135.000 tấn đạm và kali cung 
cấp theo hàng lẻ; về công nghiệp, nhận bổ sung thiết bị cải tạo nhà 
máy pin và cung cấp phụ tùng thay thế (2 triệu rúp) cho các nhà 
máy đang hoạt động.

Cộng hòa Dân chủ Đức nhận cung cấp thiết bị, vật liệu và chi 
phí kỹ thuật xây dựng thành phố Vinh với 4,9 triệu rúp, trong đó
0,9 triệu rúp viện trợ và 4 triệu rúp vay dài hạn. Đối với nhà máy 
cán thép Gia Sàng, Cộng hòa Dân chủ Đức nhận nghiên cứu tăng 
công suất bằng phương pháp hợp lý hóa dây chuyền công nghệ 
(trên cơ sở 50.000 tấn), còn việc mở rộng lên 150.000 tấn sẽ nghiên 
cứu sau khi nhà máy xây xong và ổn định sản xuất.

Cộng hòa xã hội chù nghĩa Tiệp Khắc nhận xây dựng đợt I với 
công  suất 120 .000kW  nhà m áy  n h iệ t đ iện  Phà I.ạ i, ch ư a  nhận m ả  
rộng nhà máy điện Phả Lại.

Các nước khác nói chung tiếp tục giải quyết các công trình cũ và 
bổ sung vốn cung cấp thiết bị và kỹ thuật cho khối lượng năm 1975.

Trong hợp tác kinh tế, một số nước có thỏa thuận theo hợp đồng.

về gia công dệt và may mặc. Cộng hòa Dân chù Đức giao cho 
Việt Nam 150.000 tấn bông để kéo sợi dệt vải, sản xuất hàng may 
mặc cung cấp lại cho Đức với trị giá hợp đồng xuất hàng gia công 
là 6,5 triệu rúp, nâng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang 
Cộng hòa Dân chủ Đức lên 13 triệu rúp trong năm 1975. Liên Xô
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nhận giao cho Việt Nam 4.500 tấn bông và sẽ nhận lại 1.500 tấn sợi 
và một số hàng may mặc. Hunggari cùng Việt Nam nghiên cứu khả 
năng gia công dệt và may mặc trên cơ sở thiết bị và nguyên liệu cùa 
Hunggari cung cấp với quy mô 10.000 - 12.000 tấn sợi/năm.

Các vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi và công 
nghiệp tiếp tục được bàn bạc. Như Cộng hòa Dân chủ Đức nhận 
giúp mở rộng Nhà máy sản xuất đồ hộp Tương Mai từ 1.600 tấn lên
4.000 tấn/năm và xây dựng một dây chuyền sản xuất nước cam cô 
đặc 1.000 tấn, sẽ cung cấp sắt tây để mua lại đồ hộp; giúp xây dựng 
nhà máy sản xuất thuốc lá (200 - 300 triệu bao/năm) và sẽ mua lại 
thuốc lá; nhận nghiên cứu làm báo cáo kinh tế kỹ thuật khai thác 
mỏ Crôm-Nickei c ổ  Định theo yêu cầu tách và thu hồi Nickel 
Cobalt. Tiệp Khắc nhận sê nghiên cứu và tiến hành hợp tác khai 
thác và luyện chì kẽm mỏ Chợ Điền; cải tiến các nhà máy gỗ (Cầu 
Đuống, Thanh Hóa, Vinh do Tiệp Khắc giúp xây dựng) để lợi dụng 
tổng hợp "phoi bào gỗ" làm thành tấm mỏng sản xuất đồ dùng bàn 
ghế, tủ; nghiên cứu sử dụng cây thuốc; hợp tác sử dụng apatít. 
Hunggari muốn Việt Nam hợp tác nhiều bên về bôxit. Cuba nhận 
căn bản tập trung hoàn thành các công trình giúp Việt Nam xây 
dựng trong Nghị định thứ 2 năm (1974-1975) và nhận cung cấp 
thêm 230 bò giống Cé-bú, 1.000 tấn thức ăn tinh (nhập của Nhật) 
cho các trại nuôi gà và xây dựng một hệ thống tưới đồng có thí 
nghiệm lOha. Các nước khác (Bungari, Ba Lan, Rumani) nói chung 
tiếp tục bán và xúc tiến các cam kết cũ, trong đó có một số đề tài 
tiếp tục được nghiên cứu như vấn đề hợp tác khai thác than, hợp tác 
sản xuất máy kéo với Rumani...

Qua cuộc đàm phán đầu năm 1975 có thế nhận thấy rằng tuy 
chưa đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của Việt Nam nhưng các nước 
xã hội chủ nghĩa lúc đó đã có nhiều cố gắng trong việc giải quyết 
phần lớn những yêu cầu cần thiết cho công cuộc xây dựng ở miền 
Bắc, chi viện miền Nam chống Mỹ, cứu nước. Trong tình hình
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khủng hoảng và suy thoái của kinh tế của thế giới, giá cả hàng hóa 
(đặc biệt là lương thực), nhiên liệu, phân bón, sắt thép và các 
nguyên liệu quan trọng khác đều tăng đột biến, gấp từ 3 - 4 lần, 
thậm chí có loại gấp 10 lần,... nhưng các nước xã hội chù nghĩa vẫn 
cung cấp cho Việt Nam theo giá hình thành từ trước. Đó là một cố 
gang đáng kể. Các nước xã hội chủ nghĩa cũng sẵn sàng cung cấp 
thiết bị, nguyên liệu để được nhận lại thành phẩm nếu việc làm ăn 
cùa Việt Nam được tín nhiệm, là tiền đề để tiếp tục phát triển các 
mặt hợp tác kinh tế khác. Xu hướng chung của các nước xã hội chủ 
nghĩa là mong muốn bằng con đường hợp tác để giúp Việt Nam 
phát triển kinh tế và qua đó tạo điều kiện cho Việt Nam trang trải 
các khoản nợ, mờ rộng quan hệ trao đổi hàng hóa.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30-4-1975, do điều 
kiện cụ thể ở mỗi nước mà các nước xã hội chủ nghĩa đã có những 
điều chỉnh ở nhiều hạng mục viện trợ và cho vay đối với Việt Nam.

Việt Nam còn nhập bổ sung ở thị trường tư bản chủ nghĩa với 
giá trị 27 triệu bảng Anh tương đương 60 triệu rúp để đáp ứng đủ 
cho yêu cầu khôi phục và phát triển sau chiến tranh.

Năm 1975, tổng giá trị xuất khẩu của cả nước là 142,1 ưiệu 
USD (miền Bắc 129,7 và miền Nam là 12,4) - thực tế thời gian này 
mièn Bác thanh toãn bàng đồng rup nhưng đa được quy đồi tý giá, 
còn miền Nam vẫn thanh toán bằng đô la Mỹ. Năm 1976, tổng trị 
giá xuất khẩu là 222,7 triệu rúp/USD.

Những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm gạo 4,4 nghìn tấn, cà 
phê 2.296 tấn, chè 5.254 tấn, than đá 1.228 nghìn tấn và apatít là 
103 nghìn tấn.

Năm 1976, cả nước xuất khẩu 5,3 nghìn tấn gạo, 1.853 tấn chè, 
13.007 nghìn tấn than (giảm so với 1975), 17,9 nghìn tấn apatít 
(giảm), cà phê 8,5 nghìn tấn, 32 triệu USD hàng dệt may, 44.900 
tấn cao su (cao su hoàn toàn của miền Nam).
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Tổng giá trị nhập khẩu 900 triệu rúp (miền Bắc là 784,4 triệu 
rúp và miền Nam là 115,6 triệu rúp). Năm 1976, tổng giá trị nhập 
khẩu là 1.024 triệu rúp/USD.

Những mặt hàng nhập khẩu chủ yếu:

Năm 1975, xăng ô tô 625,6 nghìn tấn (miền Bắc 430,6, miền 
Nam 195); dầu diesel 1.398,1 nghìn tấn (miền Bắc 528,1, miền 
Nam 870); sắt, thép 268,9 nghìn tấn, phân bón hóa học quy đạm 
533,2 nghìn tấn, xi măng 234,3 nghìn tấn, đường 332,8 nghìn tấn 
(miền Bắc 82,8, miền Nam 250); bông 36.904 tấn (miền Bắc 
24.804 và miền Nam 12.100), gạo và bột mì 923,8 nghìn tấn.

Năm 1976, nhập 248,6 nghìn tấn sắt, thép, 2.115,6 nghìn tấn xăng, 
dầu, 1.032,1 nghìn tấn phân hóa học quy đạm, 126,1 tấn xi măng, 
632,1 nghìn tấn gạo, bột mì và 40,1 nghìn tấn bông, sợi và tơ dệt1.

Mặc dù còn nhiều lĩnh vực chưa đạt yêu cầu nhưng sự cố gắng 
của nhân dân Việt Nam trong một năm thực hiện khôi phục và phát 
triển kinh tế sau chiến tranh đã đưa lại những kết quả to lớn.

Tổng sản phẩm trong nước GDP, năm 1975 là 1.434 triệu đồng 
tiền miền Bắc, trong đó miền Bấc là 778 triệu và miền Nam là 656 
triệu đồng. Nếu theo giá năm 1989, tổng sản phẩm trong nước năm 
1975 là 14.687 triệu đồng tương đương 100% (miền Bắc là 7.626 
triệu đồng tương đương 54,3% và miền Nam là 7.061 triệu đồng 
tương đương 45,7%). Lấy năm trước là 100, chi số tổng sản phẩm 
trong nước năm 1975 so với năm 1974 là 94,1% (miền Bắc là 
103,7%, miền Nam 85,5%). Chi số phát triển GDP (theo giá năm 
1989, lấy năm trước là 100), năm 1975 là 94,1%, chia ra nông, lâm 
nghiệp, thùy sản là 94,2%, công nghiệp, xây dựng 104,1%, dịch vụ 
90,4%. Năm 1976, GDP là 116,8%, ưong đó nông, lâm nghiệp, 
thủy sàn là 128,7%, công nghiệp, xây dựng là 153,9% và dịch vụ là

1. Trần Văn Thọ (chủ biên), Kinh tế Việt Nam 1955-2000. Tính toán mới, 
phân tích mới, Sđd, tr.61-168.

84



Chương I. Khắc phục hậu quả chiến tranh...

96,6%'. Cơ cấu tổng sản phẩm cùa miền Bắc (theo giá hiện hành 
phân theo sử dụng).

Tuy nhiên, xét về cơ cấu tổng sản phẩm trong nước theo giá 
hiện hành phân theo sừ dụng, thì cán cân thương mại Việt Nam vẫn 
nhập siêu. Năm 1975: Nếu lấy tổng thu nhập quốc dân (GDP) là 
100, thì miền Bắc tiêu dùng 111,9%, tích lũy 33,0%, chênh lệch 
xuất nhập khẩu (âm) - 44,9%. Ở miền Nam, tiêu dùng là 108,1%, 
tích lũy 19,5% và chênh lệch xuất nhập khẩu là (âm) - 27,6%2.

Theo giá năm 1989, GDP phân theo sử dụng ở cả nước như sau: 
năm 1975, tổng thu nhập là 14.688 tỷ đồng (tiền miền Bắc), tiêu dùng 
cuối cùng là 16.171 tỷ đồng, tích lũy tài sản 3.609 tỷ đồng, chênh lệch 
xuất nhập khẩu (âm) - 5.092 tỳ đồng. Năm 1976, GDP là 17.161 tỳ 
đồng, tiêu dùng cuối cùng là 18.146 tỷ đồng, tích lũy 2.113 tỳ đồng, 
chênh lệch xuất nhập khẩu là (âm) - 3.975 tỷ đồng1.

Năm 1975, thu nhập quốc dân ở miền Bắc là 6.464,6 triệu đồng 
(theo giá hiện hành), trong đó thu từ nông, lâm nghiệp, thủy sản là 
2.611,4 triệu đồng (56,2%), thu tà  công nghiệp, xây dựng là 2.398,4 
triệu đồng tương đương 20,5% (công nghiệp 1.803,4 tương đương 
17,1% và xây dựng 595,0 tương đương 3,4%), thu từ dịch vụ (gồm 
các ngành thương mại, giao thông vận tải và các ngành sản xuất vật 
chát khác) là 1.454,8 ưiệu đòng tưưng đung 23,3% . N am  1 y /b , thu 
nhập quốc dân cả nước (theo giá hiện hành) là 14.886 triệu đồng 
(100%), trong đó: Thu từ nông, lâm nghiệp, thủy sản 6.674 triệu đồng 
chiếm 44,8%; thu từ công nghiệp, xây dựng là 4.758 triệu đồng chiếm

1. Trần Văn Thọ (chù biên), Kinh tế Việt Nam 1955-2000. Tính toán mới, 
phân tích mới, Sđd, tr.294, 295, 299-300.

2. Trần Vàn Thọ (chú biên), Kinh tế Việt Nam 1955-2000. Tính toán mới, 
phân tích mới, Sđd, tr.302-303.

3. Trần Văn Thọ (chù biên), Kinh tế Việt Nam 1955-2000. Tính toán mới, 
phân tích mới, Sđd, tr.308.
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32%, trong đó công nghiệp 3.759 triệu đồng (25,3%). xây dụng 999 
triệu đồng (6,7%); thu từ dịch vụ là 3.454 triệu đồng (23,2%)'.

Những thành quả của khôi phục và phát triển kinh tế 1975-1976 
là cơ sở và tiền đề cũng như bài học kinh nghiệm cho việc thực 
hiện kế hoạch 5 năm 1976-1980.

II. XÂY DựNG VÀ CỦNG CÓ CH ÍN H QUYỀN NHÂN DÂN 
TRÊN CẢ HAI MIỀN NAM BẮC, HOÀN THÀNH THỐNG 
NHẤT VÈ MẬT NHÀ NƯỚC

1. Bầu cử Quốc hội khóa V nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Trong khi tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam theo kế hoạch, 
miền Bắc tiến hành bầu cử đại biểu quốc hội khóa V. Ngày 6-4-1975, 
trên toàn miền Bắc đã diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội khóa V nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Từ ngày 3 đến ngày 6-6-1975, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa V 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã diễn ra tại Hà Nội.

Quốc hội nhất trí bầu ông Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch nước 
và ông Nguyễn Lương Bằng làm Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa. Ông Trường Chinh làm Chủ tịch ủ y  ban Thường vụ 
Ọuốc hội. ông Phạm Văn Đồng làm Thủ tướng Chính phù. Quốc 
hội cũng thông qua danh sách Hội đồng Quốc phòng, Hội đồng 
Chính phủ và các ủ y  ban của Quốc hội.

Quốc hội khóa V đã thông qua bản Tuyên bố nhân dịp giải phóng 
hoàn toàn miền Nam. Bản Tuyên bố đã biểu dương thành tích vĩ 
đại của quân và dân cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước, kêu gọi đồng bào cả nước nhanh chóng hàn gắn vết thương 
chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, vươn lên mạnh mẽ, xây

1. Tràn Văn Thọ (chủ biên), Kinh tế Việt Nam 1955-2000. Tính toán mới, 
phân tích mới, Sđd, tr.283, 290-191.
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dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chù và 
giàu mạnh. Quốc hội cũng bàn về vấn đề hợp nhất một số tinh.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, ngày 5-9-1975, Phủ Thủ 
tướng ra Quyết định điều chinh địa giới một số địa phương: chia xã 
Phình Giàng thuộc huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu thành hai xã lấy 
tên là xã Phình Giàng và xã Keo Lôm, giải thể xã Khẩu Hú, huyện 
Điện Biên cùng tỉnh, sáp nhập xóm Hội Phúc của xã Xuân Hội vào 
xã Xuân Trường thuộc huyện Nghi Xuân, tinh Hà Tĩnh, thành lập 
xã Hồng Quỳnh thuộc huyện Thái Thụy và xã Nam Cường thuộc 
huyện Tiền Hải, tinh Thái Bình'.

Ngày 20-9-1975, Bộ Chính trị ra Nghị quyết về việc bỏ cấp 
khu, hợp tinh nhằm thực hiện Nghị quyết 24 của Ban Chấp hành 
Trung ương. Chế độ quàn lý hành chính trong cả nước sẽ theo 4 
cấp: cấp Trung ương, cấp tinh và thành phố trực thuộc Trung ương, 
cấp huyện và cấp xã. Một số tinh được hợp nhất thành 21 tinh mới. 
Kẻ cả 8 tỉnh Bắc Thái, Hải Hưng, Thanh Hóa, Thái Bình, Vĩnh 
Phú, Hà Bắc, Quảng Ninh, Lai Châu vẫn để nguyên, toàn quốc có 
29 tình và 4 thành phố2. Mục đích của việc bò cấp khu, hợp tinh 
nhỏ thành tỉnh lớn là muốn xây dựng các tinh thành những đom vị 
hành chính, kinh tế, có khả năng giải quyết tốt nhất những yêu cầu 
về đẩy mạnh sàn xuất, tổ chức đời sống vật chất và văn hóa của 
nhân dân, vè cúng cố quốc phòng và báo vệ ưi an.

Tại thành phố Sài Gòn, Chính quyền cách mạng tuyên bố thành 
lập chi vài ngày sau khi thành phố được giải phóng. Trên toàn miền 
Nam hình thành hệ thống hoàn chinh các cấp chính quyền cách mạng 
từ Trung ương - Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam đến cơ sờ tinh, huyện, xã. Chính quyền cách mạng kêu gọi

1. Xem các Quyết định so 232-BT, số 233-BT và số 234-BT, Công báo 
năm 1975.

2. Nghị quyết số 245-NQ/TƯ (21 tinh mới chưa được đặt tên trong nghị 
quyết này).
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tất cả những người từng làm việc trong bộ máy chính quyền và quân 
đội Sài Gòn ra trình diện và tạo mọi điều kiện thuận lợi cả về pháp lý, 
tâm lý, dư luận xã hội để họ tự giác thực hiện; hoan nghênh những ai 
quay trờ về với dân tộc, ghi nhận những người có công và khen 
thưởng tùy theo mức độ không phân biệt đối xử, đồng thời kiên quyết 
trừng trị những kẻ chổng đối, truy tìm những kẻ ngoan cố, lẩn trốn.

Với thắng lợi mùa Xuân năm 1975, nhiệm vụ cách mạng dân 
tộc dân chủ đã hoàn thành trong cả nước. Đất nước thống nhất về 
mặt lãnh thổ nhưng về thể chế chính trị vẫn chưa có một Nhà nước 
chung, do nhân dân cả nước bầu ra thông qua phổ thông đầu phiếu. 
Do đó, yêu cầu hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước 
được đặt ra một cách bức thiết.

2. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất nước nhà về 
mặt Nhà nước

Tháng 9-1975, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động 
Việt Nam họp Hội nghị lần thứ 24 đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống 
nhất đất nước về mặt Nhà nước, đã nhấn mạnh: "Thống nhất đất 
nước vừa là nguyện vọng thiết tha nhất của nhân dân cả nước, vừa 
là quy luật khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam, của 
lịch sử dân tộc Việt Nam". Hội nghị đề ra việc xây dựng và củng cố 
chính  quyền  là "nhiệm  vụ có  lẩm  quan  trọng hàng  đầu". I lộ i nghị 
nhấn mạnh: "Cần tổ chức sớm cuộc Tổng tuyển cử trên toàn bộ 
lãnh thổ Việt Nam để bầu ra Quốc hội chung cho cả nước. Là cơ 
quan quyền lực cao nhất của nước Việt Nam hoàn toàn độc lập và 
chủ nghĩa xã hội, Quốc hội đó sẽ xác định thể chế Nhà nước, bầu ra 
các cơ quan lãnh đạo của Nhà nước và quy định Hiến pháp mới của 
nước Việt Nam thống nhất"1.

1. Đảng Lao động Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương lằn thứ 24 (số 247-NQ/TW) ngày 29-9-1975. In 
trong: Đảng Cộng sản Việt Nam, 'Van kiện Đảng toàn tập, tập 36, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.397.
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Nghị quyết 24 còn nêu rõ: "Thống nhất càng sớm thì càng phát 
huy nhanh sức mạnh toàn diện của Tổ quốc". Trong toàn bộ sợi dây 
chuyền của sự nghiệp hoàn thành thống nhất Tổ quốc, khâu chính 
mà Đảng phải nam lấy đê lãnh đạo nhân dân ta làm cho tốt là thực 
hiện thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước. Đe thống nhất nước 
nhà về mặt Nhà nước phải làm ba việc: Tổ chức Hội nghị Hiệp 
thương chính trị giữa đại biểu hai miền Nam - Bắc để thống nhất 
nhận định về yêu cầu và nội dung của sự nghiệp thống nhất nước 
nhà; tầm quan trọng và tính cấp bách cũng như về bước đi và biện 
pháp cùa việc thực hiện thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước; tổ 
chức Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước cùng một 
ngày, theo những nguyên tắc thật sự dân chủ: phổ thông, bình đẳng, 
trực tiếp và bò phiếu kín.

Quá trình thực hiện thống nhất đất nước đã được chuẩn bị rất 
chu đáo với những bước đi thích hợp và tạo được sự đồng thuận 
cùa nhân dân ở cả hai miền Nam Bắc.

Thực hiện chương trình ba điểm của Nghị quyết lần thứ 24 Ban 
Chấp hành Trung ương, từ ngày 15 đến 21-11-1975, tại Dinh Độc 
lập, thành phố Sài Gòn, Hội nghị Hiệp thương Chính trị giữa đại 
biểu đại diện cho hai miền Nam Bắc đã họp để bàn về việc thực 
hiện thông nhât nước nhà vê mặt Nhà nirác Ooàn miên Rãc gôm 
25 đại biểu do ông Trường Chinh làm Trưởng đoàn. Đoàn miền 
Nam gồm 25 đại biểu do ông Phạm Hùng làm Trường đoàn. Thành 
phần cùa hai Đoàn đại biểu gồm 267 người đại diện cho các đoàn 
thể, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tín đồ các tôn giáo... thể hiện 
sự đoàn kết nhất trí của Mặt trận thống nhất Việt Nam. Hội nghị đã 
diễn ra trong bầu không khí vô cùng phấn khởi, thám tình ruột thịt, 
đoàn kết Bắc - Nam "là dân một nước là con một nhà". Luật sư 
Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam 
Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng c ố  vấn Chính phù Cách mạng Lâm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã long trọng khai mạc Hội
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nghị. Hai trưởng đoàn Trường Chinh và Phạm Hùng đã đọc hai bàn 
Báo cáo chính trị quan trọng.

Chuơng trình nghị sự của Hội nghị gồm: v ấn  đề chủ trương 
thống nhất nước nhà; vấn đề tổ chức Tổng tuyển cử để bầu Quốc 
hội chung của cả nước; vấn đề kỳ họp đầu tiên của Quốc hội; vấn  đề 
công bố và phê chuẩn kết quả Hội nghị Hiệp thương chính trị; v ấn  đề 
ký và quản lý các văn kiện của Hội nghị Hiệp thương chính trị.

Báo cáo chính trị của ông Trường Chinh nêu lên các vấn đề lớn 
đó là: hai miền cùng làm một nhiệm vụ chiến lược là cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội; tăng cường và hoàn 
thiện những chỗ đã thống nhất và giống nhau, từng bước xóa bỏ 
những chỗ chênh lệch, khác nhau giữa hai miền; chù nghĩa xã hội, 
tự do và hạnh phúc của nhân dân; thực hiện thống nhất nước nhà là 
khâu chính cần phải nắm lấy và làm cho tốt; cuộc Tổng tuyển cừ sẽ 
được tiến hành theo nguyên tắc thật sự dân chủ; phổ thông, bình 
đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín; trước Tổng tuyển cử phải điều Ưa 
dân số để quy định tổng số đại biểu Quốc hội và số đại biểu của các 
miền. Quốc hội chung sẽ họp kỳ đầu tiên để bàn về dự thảo Hiến 
pháp mới, bầu những cơ quan lãnh đạo khác, Quốc huy, Quốc kỳ, 
Quốc ca và Thủ đô.

Báo cáo chính ưị cúa ông Phạm Hùng nêu sự thống nhất đất 
nước trên cơ sở chủ nghĩa xã hội là sự thống nhất vững chắc nhất; 
tổ chức Tổng tuyển cử càng sớm càng tốt để thiết lập Nhà nước 
cách mạng thống nhất; phấn đấu để ngày bầu cử Quốc hội phải là 
ngày hội của toàn dân; sau khi thống nhất về mặt Nhà nước, toàn 
thể cán bộ và nhân dân phải có quyết tâm mới, cố gắng mới, kiên 
trì để đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên.

Hội nghị tiến hành thảo luận và đi đến nhất trí hoàn toàn tất cả 
các vấn đề về chủ trương, biện pháp nhằm thống nhất đất nước về 
mặt Nhà nước.
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v ề  vấn đề thống nhất nước nhà, hai đoàn nhất trí:

- Việc thống nhất nước nhà về m ặt N hà nước là  then chốt, cần  
được thực hiện càng sớm càng tốt. Nó chính thức hóa sự nghiệp 
thống nhất Tổ quốc ta. Nước Việt Nam phải được thống nhất trên 
cơ sở độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc đã giành 
được rồi, nay cả nước cùng phải tiến lên chủ nghĩa xã hội thì nước 
nhà mới thực sự hoàn thành thống nhất.

- Đe thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước, phải tiến hành Tổng 
tuyển cử bầu ra Quốc hội chung cho cả nước. Là cơ quan quyền lực 
Nhà nước cao nhất của cả nước Việt Nam, Quốc hội đó sẽ xác định 
thể chế Nhà nước, bầu ra các cơ quan lãnh đạo của Nhà nước và 
quy định Hiến pháp của nước Việt Nam thống nhất.

Đây là thỏa thuận cơ bản quan trọng vì đã đề ra nguyên tắc 
thống nhất, biện pháp thống nhất, mục tiêu bầu cừ và nhiệm vụ của 
Quốc hội nước Việt Nam thống nhất.

v ề  vấn đề Tổng tuyển cừ để bầu Quốc hội chung của cả nước, 
hai bên nhất trí thỏa thuận: Cả nước sẽ tiến hành bầu cử cùng một 
ngày ở cả hai miền, vào một ngày chủ nhật tháng 4-1976; việc cụ 
thể hóa những nguyên tắc bầu cử (phổ thông, bình đẳng, trực tiếp 
và bỏ phiếu kín) phù hợp với tình hình của mỗi miền và sẽ do cơ 
q uan  có  ư á ch  nhiệm  ở mõi Hiiẻii quy đ ịnh , lỏng sổ đại b iẻu  Q uỏc 
hội không quá 500 người, cứ khoảng 100.000 dân thì được bầu 1 
đại biểu. Số đại biểu của mỗi miền sẽ do Hội đồng bầu cử miền 
nghiên cứu. số  đại biểu dân tộc thiểu số của mỗi miền sẽ do cơ 
quan chủ trì bầu cử của mỗi miền quy định. Đơn vị bầu cử là tinh 
và thành phố...; Bình Trị Thiên là một đơn vị bầu cử. Đơn vị này 
một phần ở miền Bắc, một phần ở miền Nam, cho nên sẽ do hai 
miền cùng phụ trách dưới sự chi đạo của Hội đồng bầu cừ toàn quốc. 
Ở miền Bắc, cơ quan chủ trì cuộc bầu cử sẽ là ủ y  ban Thường vụ 
Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ở miền Nam, cơ quan 
chù trì cuộc bầu cử sẽ là Hội đồng c ố  vấn Chính phù Cách mạng
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Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; những vấn đề khác của 
việc bầu cừ sẽ do cơ quan có trách nhiệm ờ mỗi miền quy định; Quốc 
hội sẽ được triệu tập chậm nhất là 60 ngày sau ngày Tổng tuyển cử; 
người triệu tập và chủ tọa phiên họp đầu tiên trước khi bầu Đoàn Chù 
tịch kỳ họp là Chủ tịch ù y  ban Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa và Chủ tịch Hội đồng c ố  vấn Chính phủ Cách 
mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; cuộc họp đầu tiên của 
Quốc hội sẽ được triệu tập tại Hà Nội; có 13 nội dung chủ yếu cùa kỳ 
họp đó là: bầu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký; Hội đồng bầu cử báo 
cáo kết quả tổng tuyển cử; nghe báo cáo về vấn đề soạn thảo Hiến 
pháp của nước Việt Nam thống nhất; quyết định quy chế làm việc 
của các cơ quan Nhà nước trong khi chưa có Hiến pháp mới; bầu cơ 
quan lãnh đạo của Nhà nước; quyết định tên nước, Quốc huy, Quốc 
kỳ, Quốc ca, thủ đô; cừ ban Dự thảo Hiến pháp và quyết định khi 
nào Quốc hội sẽ thảo luận và biểu quyết về Hiến pháp m ới...

Hai bên nhất trí thỏa thuận ghi kết quả Hội nghị Hiệp thương 
chính trị trong một bản Thông cáo chung sẽ được công bố ở hai 
miền trong cùng một thời gian. Ờ miền Bắc sẽ do Quốc hội nước 
Việt Nam Dân chù Cộng hòa quyết định phê chuẩn và ở miền Nam 
sẽ do Hội đồng Cố vấn Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam quyết định phê chuẩn. Hai trường đoàn cùng 
ký vào T liông cáo  chung  cũng  n h u  vào văn kiện  ghi nhữ ng  ván dẻ 
đã được hai đoàn đại biểu nhất trí thông qua.

Các văn kiện được ký kết tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 
21-11-1975. Trong bản Thông cáo chung khẳng định: c ầ n  tổ chức 
sớm cuộc tổng tuyển cử trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam để bầu ra 
Quốc hội chung cho cả nước. Là cơ quan quyền lực Nhà nước cao 
nhất của nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, Quốc hội sẽ xác định 
thể chế Nhà nước, bầu ra các cơ quan lãnh đạo của Nhà nước và 
quy định Hiến pháp mới của nước Việt Nam thống nhất.

Tất cả các thỏa thuận trên được thi hành nghiêm chinh.
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Trong quá trình thống nhất đất nước về mật Nhà nước, một số 
cơ quan, tổ chức được thành lập trong thời kỳ chống Mỹ đã không 
còn phù hợp cũng được tiến hành sáp nhập hoặc giải thể. Ngày 
20-9-1975, Ban Bí thư ra Nghị quyết giải thể Ban Miền Nam của 
Trung ương Đảng. Ban Miền Nam được thành lập tháng 3-1974 để 
giúp Trung ương nghiên cứu và chi đạo kịp thời đối với cách mạng 
miền Nam. Sau khi miền Nam đã hoàn toàn giải phóng, Trung ương 
Đảng trực tiếp lãnh đạo và chi đạo đến các địa phương ở miền Nam, 
do đó không cần sự tồn tại của Ban Miền Nam'. Ngày 3-12-1975, Ban 
Bí thư ra quyết định hợp nhất Bộ Ngoại giao của Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam với Bộ Ngoại giao nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa thành 
cơ quan ngoại giao của Nhà nước Việt Nam thống nhất2.

Từ ngày 20 đến ngày 22-12-1975, Hội nghị đại biếu nhân dân 
miền Nam được tổ chức tại thành phố Sài Gòn - Gia Định. Hội nghị 
có 276 đại biểu tham gia gồm đại diện các tổ chức chính trị, tôn giáo, 
dân tộc, các nhân sĩ yêu nước và dân chủ, đại diện các khu, tinh, thành 
phố toàn miền Nam. Các đại biểu đã nghe báo cáo và phê chuẩn kết 
quà Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc. Hội nghị đại 
biểu nhân dân miền Nam đã ra một bản thông cáo hoàn toàn tán thành 
mọi thỏa thuận của hai đoàn đại biểu hai miền Nam - Bắc tại Hội nghị 
Hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc về những nguyên tắc, bước 
đi và biện pháp nhăm hoàn thành sự nghiệp thống nhất nước nhà.

Từ ngày 22 đến 27-12-1975, Quốc hội khóa V nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa họp kỳ thứ hai. Quốc hội đã nghe báo cáo của 
ủ y  ban Thường vụ Quốc hội về kết quả cùa Hội nghị Hiệp thương

1. Ban Miền Nam được thành lập tháng 3-1974 theo quyết định của Bộ Chính 
trị. Xem Nghị quyết cùa Ban Bí thư Trung ương, số 246-NQATƯ, 20-9-1975.

2. Bộ Ngoại giao Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập theo Quyết 
định số 2010-NQNS/TƯ của Ban Bí thư, 27-11-1972. Xem Quyết định 
cùa Ban Bí thư, số 2502-NQ/TƯ, 3-12-1975 về việc hợp nhất hai cơ quan 
ngoại giao của hai miền Nam - Băc.
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chính trị thống nhất Tổ quốc và phê chuẩn hai văn kiện cùa Hội nghị 
này gồm Thông cáo của Hội nghị Hiệp thương Chính trị thống nhất 
Tổ quốc và văn kiện về những vấn đề đã được hai đoàn đại biểu 
nhất trí thông qua tại Hội nghị.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội đã phê chuẩn một số văn bản khác 
như: quyết định bãi bỏ cấp Khu trong hệ thống các đơn vị hành chính 
của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; bãi bỏ những quy định trong 
Hiến pháp về cấp Khu tự trị; ra nghị quyết hợp nhất một số tinh: 
hợp nhất tinh Cao Bằng và Lạng Sơn thành tinh Cao Lạng; hợp nhất 
tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang thành tỉnh Hà Tuyên; hợp nhất 
tỉnh Hòa Bình và Hà Tây thành tinh Hà Sơn Bình; hợp nhất tinh Nam 
Hà và Ninh Bình thành tinh Hà Nam Ninh; hợp nhất tinh Nghệ An 
và Hà Tĩnh thành tinh Nghệ Tĩnh; hợp nhất tinh Yên Bái, tinh Lào 
Cai và tinh Nghĩa Lộ (trừ huyện Bắc Yên và huyện Phù Yên) thành 
tinh Hoàng Liên Sơn; sáp nhập huyện Bắc Yên và huyện Phù Yên 
(thuộc tinh Nghĩa Lộ) vào tỉnh Sơn La. Quốc hội giao cho Chính 
phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhiệm vụ hiệp thương với 
Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
về việc chuẩn bị hợp nhất tinh Quàng Bình và khu Vĩnh Linh với 
các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên theo hướng đã nêu trong Hội 
nghị Hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc.

3. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước

Ngày 3-1-1976, Bộ Chính trị ra Chi thị 228 về việc lãnh đạo 
cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước. Chi thị 228 
là sự cụ thể hóa thêm Nghị quyết 24 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng. Chỉ thị nhấn mạnh về những nguyên tắc bầu cử sẽ 
được vận dụng thích hợp với điều kiện cụ thể ở miền Nam. Chi thị 
cũng đề ra những công việc cụ thể phải tiến hành sau Tổng tuyển 
cử ở cả nước như về việc triệu tập và nội dung của kỳ họp đầu tiên 
của Quốc hội chung (gồm báo cáo về kết quả cuộc Tổng tuyển cử 
và xác định tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội, báo cáo về
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vấn đề dự thảo Hiến pháp mới của nước Việt Nam thống nhất, bầu ủ y  
ban dự thảo Hiến pháp của Quốc hội, quy định về tên nước, Quốc 
huy, Quốc kỳ, Quốc ca và Thù đô, bầu những cơ quan lãnh đạo của 
Nhà nước Việt Nam thống nhất)... Bộ Chính trị cũng cừ ra các ban 
chỉ đạo bầu cử gồm: ông Trường Chinh là Trưởng ban bầu cử Trung 
ương, ông Hoàng Văn Hoan là Trưởng ban chi đạo bầu cừ miền Bắc, 
ông Phạm Hùng là Trưởng ban chi đạo bầu cừ miền Nam. Chi thị 
nhấn mạnh về thành phần cùa Quốc hội chung cả nước là "phải phản 
ánh được khối đại đoàn kết toàn dân trong Mặt trận thống nhất dựa 
trên cơ sở liên minh công nông, do giai cấp công nhân lãnh đạo".

Do tình hình xã hội ở hai miền vào thời điểm đó còn có những 
chỗ khác nhau nên Đảng chủ trương vận dụng các tiêu chuẩn về 
thành phần cũng như về yêu cầu đối với ứng cừ viên cần phải được 
chi đạo chặt chẽ cho sát với thực tế ờ mỗi miền1.

Căn cứ vào các văn kiện trên, ngày 12-1-1976, ủ y  ban Thường 
vụ Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Hội đồng cố vấn 
Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã 
quyết định lấy ngày 25-4-1976 là ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội 
chung của cả nước thống nhất, ủ y  ban Thường vụ Quốc hội cũng 
cử các đại diện miền Bắc tham gia Hội đồng bầu cử toàn quốc gồm 
11 người:

1. Trường Chinh, ủ y  viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Lao động Việt Nam, Chủ tịch ủ y  ban Thường vụ Quốc 
hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

2. Hoàng Văn Hoan, ủ y  viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Phó Chù tịch ủ y  ban 
Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa.

1. Chi thị của Bộ Chính trị, số 228-CT-TƯ, 3-1-1976 về việc lãnh đạo cuộc 
Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước, Văn kiện Đàng toàn tập, 
tập 37, 1976, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, tr.l, 2, 3, 5...
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3. Xuân Thủy, Bí thu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao 
động Việt Nam, Phó Chủ tịch ủ y  ban Thường vụ Quốc hội nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

4. Nguyễn Xiển, Tổng Thư ký Đảng Xã hội Việt Nam, Phó Chủ 
tịch ủ y  ban Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

5. Trần Đăng Khoa, Phó Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Việt 
Nam, Phó Chủ tịch ủ y  ban Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa.

6. Thượng tướng Chu Văn Tấn, Phó Chủ tịch ủ y  ban Thường 
vụ Quốc hội, Chủ nhiệm ủ y  ban Dân tộc của Quốc hội nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa.

7. Trần Đình Tri, ủ y  viên ủ y  ban Thường vụ Quốc hội kiêm 
Chù nhiệm Văn phòng Ùy ban Thường vụ Quốc hội nước Việt 
Nam Dân chù Cộng hòa.

8. Nguyễn Thị Minh Nhã, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam.

9. Linh mục Võ Thành Trinh, ủ y  viên Thường trực ủ y  ban liên 
lạc toàn quốc những người Công giáo Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu 
hòa bình.

10. I lò a  thưựng T rần  Q uáng D ung, P hó I lội trưởng I lộ i Phật 
giáo thống nhất Việt Nam.

11. Trương Tấn Phát, ủ y  viên ủ y  ban Thường vụ Quốc hội, Thư 
ký ủ y  ban Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Hội đồng Cố vấn Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam quyết định cử 11 vị tham gia Hội đồng bầu cử 
toàn quốc:

1. Phạm Hùng, ủ y  viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng bộ miền Nam, đại 
diện Đảng trong Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.
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2. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch ủ y  ban 
Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, 
Chù tịch Hội đồng cố vấn Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng 
hòa miền Nam Việt Nam.

3. Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, Chù tịch Chính phù Cách 
mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

4. Luật sư Trịnh Đình Thảo, Chù tịch ủ y  ban Trung ương Liên 
minh các lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, Phó 
Chù tịch Hội đồng cố vấn Chính phù Cách mạng Lâm thời Cộng 
hòa miền Nam Việt Nam.

5. Trần Nam Trung, ủ y  viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
Lao động Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chính phủ Cách 
mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Phó Chù tịch Đoàn 
Chù tịch ủ y  ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền 
Nam Việt Nam.

6. Đặng Trần Thi, ủ y  viên Đoàn Chù tịch ủ y  ban Trung ương 
Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Phó Chủ tịch 
Liên hiệp Công đoàn Giải phóng miền Nam Việt Nam, đại diện khu 
Trung Trung Bộ.

7. Ybi Alêô, Phó Chù tịch ủ y  ban Trung ương Mặt trận Dân 
tộc Ciiái phong  m ièn N am  V iệt N am , ủ y  viẽn H ội đồng cố  vấn 
Chính phù Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, 
đại diện các dân tộc Tây Nguyên.

8. Hòa thượng Thích Thiện Hào, ủ y  viên Đoàn Chù tịch ủ y  
ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, 
đại diện những người Phật giáo yêu nước Mặt trận Dân tộc Giải 
phóng miền Nam Việt Nam.

9. Nguyễn Hữu The, ủ y  viên Đoàn Chủ tịch ửy ban Trung 
ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Chủ tịch 
Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam.
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10. Nguyễn Hộ, Phó Chủ tịch Công đoàn Giải phóng miền 
Nam Việt Nam, đại diện Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam thành 
phố Hồ Chí Minh.

11. Luật sư Ngô Bá Thành, nguyên Chủ tịch Phong trào phụ nữ 
đòi quyền sống, Phó Chủ tịch Hội trí thức yêu nước thành phố Hồ 
Chí Minh, ủ y  viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ 
nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam 1.

Tuy nhiên, việc tiến hành công tác bầu cử ở miền Nam vẫn phải 
đề phòng sự phá hoại của các phần tử chống đối. Đe đảm bảo cho 
cuộc Tổng tuyển cử thành công, tránh được những tổn thất có thể 
xảy ra, ngày 16-1-1976, Bộ Chính trị ra Nghị quyết về một số vấn 
đề cụ thể trong công tác bầu cử Quốc hội, chủ yếu là vấn đề bầu cử 
ở miền Nam2. Trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ của các cấp, các 
ngành là phải tổ chức các nhiệm vụ điều tra dân số để vừa phục vụ 
cuộc bầu cử vừa phục vụ công tác kế hoạch hóa nền kinh tế quốc 
dân, kết hợp việc điều tra dân số với việc lập danh sách cử tri, đảm 
bảo cuộc bầu cừ được thực hiện theo nguyên tắc phổ thông, bình 
đẳng, trực tiếp và bò phiếu kín; mọi công dân Việt Nam từ 21 tuổi 
trở lên, đều có quyền ứng cừ đại biểu Quốc hội, đủ 18 tuổi được đi 
bầu cừ ... và phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cuộc Tổng tuyển 
cử bầu Quốc hội thống nhất của cả nước . ..

Ngày 21-1-1976, ủ y  ban Quân quản thành phố Sài Gòn làm lễ 
bàn giao nhiệm vụ cho ủ y  ban nhân dân thành phố Sài Gòn do ông 
Huỳnh Tấn Phát làm Chủ tịch, ủ y  ban nhân dân thành phố Sài Gòn 
gồm đủ các đại biểu các tầng lớp nhân dân, các chiến sĩ, cán bộ 
cách mạng đã từng chiến đấu sinh tử với Mỹ và chính quyền Sài Gòn 
cũ, là những đại biểu xứng đáng và tin cậy của nhân dân. Giữa lúc

1. Công báo số 1, 15-1-1976.
2. Nghị quyết của Bộ Chính trị, số 248-NQ/TƯ, 16-1-1976, về một số vấn đề 

cụ thể về công tác bầu cừ Quốc hội.
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chuẩn bị kỳ họp đầu tiên của Quốc hội thống nhất, ngày 12-6-1976, 
Hội nghị hợp nhất Hội Phụ nữ hai miền Nam Bắc đã diễn ra tại 
thành phố Sài Gòn. Đây cũng là một sự kiện trọng đại của phụ 
nữ Việt Nam. Hội nghị đã nhất trí hợp nhất hai tổ chức phụ nữ ở 
hai miền thành một tổ chức phụ nữ thống nhất với tên gọi Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Thập, ủ y  viên Trung 
ương Đảng Lao động Việt Nam được bầu làm Chủ tịch danh dự. 
Hội nghị đã bầu bà Hà Thị Quế, ủ y  viên Trung ương Đảng Lao 
động Việt Nam làm Chủ tịch Hội, bà Nguyễn Thị Định là Phó 
Chù tịch thứ nhất Hội và 8 vị Phó Chù tịch Hội. Hội nghị đã đề 
ra nhiệm vụ trước mắt của Hội Phụ nữ Việt Nam là "giáo dục, 
động viên phụ nữ trong cả nước sôi nổi tham gia cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, thực hiện khẩu hiệu "Tất cả cho sản xuất, tất cả để 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, tất cả vì Tổ quốc giàu mạnh, vì hạnh 
phúc của nhân dân"". Đen thời điểm giữa năm 1976, toàn miền 
Nam đã có một vạn phụ nữ tham gia chính quyền các cấp. Có 
một số chị giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
cách mạng tỉnh, quận, phường, xã1.

Ngày 23-2-1976, ủ y  ban Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam 
Dân chù Cộng hòa ra Nghị quyết về số đại biểu Quốc hội, số đơn vị 
bầu cử ở miền Bắc trong cuộc Tổng tuyển cừ bầu Quốc hội chung 
cùa cà nước, số  đại biẻu mièn Bấc được bầu là 249 đại biẻu, có 50 
đom vị bầu cử và khu vực bầu cử (Hà Nội bầu 22 đại biểu; Hải 
Phòng 13; tinh Lai Châu 3 đại biểu là dân tộc thiểu số; tỉnh Sơn La 
bầu 4 đại biểu là dân tộc thiểu số; Hoàng Liên Sơn 7 đại biểu, trong 
đó 5 đại biểu là dân tộc thiểu số; Hà Tuyên 7 đại biểu, trong đó

1. Một cuộc khảo sát do Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tiến hành vào 
cùng thời gian giữa năm 1976 (ớ 8 tinh, thành miền Bắc gồm Hải Phòng, 
Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Thái, Hà Bẳc, Hải Hưng, Thái Bình, Vĩnh Phúc) 
thì số phụ nữ tham gia công tác lãnh đạo lại có chiều hướng giảm. Xem: 
Hai mươi năm một chặng đường phụ nữ Việt Nam (1975-1995), Lê Minh 
(chù biên), in lần thứ hai, Nxb. Phụ nữ, Hà Nội, 1997, tr.80.
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5 đại biểu dân tộc thiểu số; Cao Lạng 9 đại biểu, trong đó 6 đại biểu 
dân tộc thiểu số; Bắc Thái 8 đại biểu, trong đó 5 đại biểu dân tộc 
thiểu số; Quảng Ninh 8 đại biểu, trong đó 2 đại biểu dân tộc thiêu 
số; Hà Sơn Bình 21 đại biểu, trong đó 3 đại biểu là dân tộc thiểu số; 
Hà Bắc 15 đại biểu, trong đó 1 đại biểu dân tộc thiểu số; Vĩnh Phú 
16 đại biểu, trong đó 1 đại biểu là dân tộc thiểu sổ; Hải Hưng 20 
đại biểu; Thái Bình 15 đại biểu; Hà Nam Ninh 26 đại biểu; Thanh 
Hóa 22 đại biểu; Nghệ Tĩnh 27 đại biểu; Quảng Bình và khu vực 
Vĩnh Linh 6 đại biểu1. Ở miền Nam, các công việc chuẩn bị cho 
cuộc Tổng tuyển cử như điều tra dân số, lập danh sách cử tri, thảo 
luận về Luật bầu cử và danh sách ứng cử viên được tiến hành công 
khai và dân chủ. Đặc biệt, 95% số người trước đây làm việc trong 
bộ máy quân đội và chính quyền Sài Gòn đã học tập, cải tạo tốt 
được khôi phục quyền công dân và được tham gia bầu cử.

Ngày 25-4-1976, cuộc Tổng tuyển cừ bầu Quốc hội chung được 
tiến hành trong cả nước. Tổng số người ứng cử là 605 người. Hơn 
23 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu.

Ket quả Tổng tuyển cử như sau: Trong số cử ưi ghi trong danh 
sách đã có 98,77% người đi bỏ phiếu, trong đó miền Bắc là 99,38% 
và miền Nam là 98,59%. số  đại biểu trúng cử là 492 người, trong 
đó: số đại biểu công nhân là 80; nông dân 100; làm nghề thủ công 6; 
quân nhân 54; cán bộ chính trị 141; trí thức, nhân sĩ dân chú 98; đại 
biểu các tôn giáo 13. Trong số 492 đại biểu có 132 nừ, 127 thanh 
niên, 72 dân tộc thiểu số, 29 anh hùng lao động và anh hùng lực 
lượng vũ ưang nhân dân2.

Sau Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 6-1-1946, lần đầu 
tiên trong lịch sử dân tộc, nhân dân Việt Nam tiến hành Tổng tuyển

1. Nghị quyết số 99-NQ/QH/K5, Công báo, số 4, 29-2-1976.
2. Công báo, số 8, 15-5-1976, tr.95. Cả nước có 38 tinh và thành phố. Xem: 

Ban Chi đạo biên soạn Lịch sử Chính phủ Việt Nam, Lịch sử Chính phũ 
Việt Nam, tập 2 (1955-1976), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, tr.466.
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cứ trên toàn quốc, bầu ra Quốc hội chung cho cả nước Việt Nam 
Dân chù Cộng hòa, khẳng định quyền làm chù đất nước cùa mình 
và nhất trí tán thành độc lập dân tộc và dân chù nhân dân. Lần này, 
nhân dân Việt Nam tiến hành Tổng tuyển cử trong điều kiện nước 
nhà hòa bình, độc lập, thống nhất và cả nước cùng chung một 
nhiệm vụ chiến lược: xây dựng đất nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa mà mục tiêu được xác định lúc đó là xây dựng thành 
công một nước Việt Nam hòa bình thống nhất độc lập, dân chủ và 
giàu mạnh. Ở miền Nam, sau mấy chục năm sống trong cảnh đất 
nước bị xâm lược và chiến tranh tàn phá nặng nề, đây là lần đầu 
tiên đồng bào miền Nam được sử dụng quyền làm chù trọn vẹn của 
mình, bầu ra các cơ quan đại diện cho mình để quàn lý nhà nước, 
quản lý xã hội và xây dựng cuộc sống mới tự do và hạnh phúc.

Từ ngày 24-6 đến ngày 2-7-1976, tại Hà Nội, Quốc hội nước 
Việt Nam thống nhất (Quốc hội khóa VI) với ý nghĩa kế tục Quốc 
hội khóa V kể từ sau Cách mạng tháng Tám họp kỳ đầu tiên. Quốc 
hội quyết định lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. Quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng. Quốc ca là bài Tiến quân ca. 
Quốc huy mang dòng chữ "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". 
Thủ đô của nước Việt Nam thống nhất là Hà Nội. Thành phố Sài 
Gòn chính thức đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh gồm 12 quận 
nộ i thành và 5 quận  ngoại thành.

Quốc hội đã bầu ra chức vụ lãnh đạo các cơ quan cao nhất của 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch ủ y  ban Thường vụ Quốc hội: Trường Chinh.

Chù tịch nước: Tôn Đức Thắng.

Các Phó Chủ tịch nước: Nguyễn Lương Bằng và Nguyễn Hữu Thọ.

Thủ tướng Chinh phu: Phạm Vàn Đồng.

Các Phó Thù tướng: Phạm Hùng, Huỳnh Tấn Phát, Võ Nguyên 
Giáp, Nguyễn Duy Trinh, Lê Thanh Nghị, Võ Chí Công, Đỗ Mười.
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Chính phủ Việt Nam thống nhất gồm 23 Bộ:

- Bộ Nội vụ. Bộ trường: Trần Quốc Hoàn.

- Bộ Ngoại giao. Bộ trưởng: Nguyễn Duy Trinh.

- Bộ Quốc phòng. Bộ trưởng: Võ Nguyên Giáp.

- Bộ Nông nghiệp. Bộ trưởng: Võ Thúc Đồng.

- Bộ Lâm nghiệp. Bộ trường: Hoàng Văn Kiểu.

- Bộ Thủy lợi. Bộ trưởng: Nguyễn Thanh Bình.

- Bộ Cơ khí và Luyện kim. Bộ trưởng: Nguyễn Côn.

- Bộ Điện và Than. Bộ trường: Nguyễn Chấn.

- Bộ Xây dựng. Bộ trưởng: Đỗ Mười.

- Bộ Giao thông vận tải. Bộ trưởng: Phan Trọng Tuệ.

- Bộ Công nghiệp nhẹ. Bộ trường: Vũ Tuân.

- Bộ Lương thực và Thực phẩm. Bộ trưởng: Ngô Minh Loan.

- Bộ Hải sản. Bộ trưởng: Võ Chí Công.

- Bộ Nội thương. Bộ trưởng: Hoàng Quốc Thịnh.

- Bộ Ngoại thương. Bộ trường: Đặng Việt Châu.

- Bộ Tài chính. Bộ trưởng: Đào Thiện Thi.

- B ộ L ao  động. B ộ U ưửng: N guyễn  T h ọ  C hân.

- Bộ Vật tư. Bộ trưởng: Trần Sâm.

- Bộ Văn hóa. Bộ trường: Nguyễn Văn Hiếu.

- Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp. Bộ trường: Nguyễn 
Đình Tứ.

- Bộ Giáo dục. Bộ trưởng: Nguyễn Thị Bình.

- Bộ Y tế. Bộ trưởng: Vũ Văn cẩn.

- Bộ Thương binh và Xã hội. Bộ trưởng: Dương Quốc Chính. 

Và các cơ quan tương đương Bộ:
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- ủ y  ban Ke hoạch Nhà nước. Chù nhiệm: Lê Thanh Nghị.

Bộ trưởng, Phó Chù nhiệm ủ y  ban Ke hoạch Nhà nước: Nguyễn 
Hữu Mai.

Phụ trách công tác khoa học kỹ thuật nông nghiệp. Bộ trường: 
Nghiêm Xuân Yêm.

- Ngân hàng Nhà nước. Tổng Giám đốc: Hoàng Anh.

- ủ y  ban Vật giá Nhà nước. Chủ nhiệm: Tô Duy.

- ủ y  ban Dân tộc. Chủ nhiệm: Lê Quảng Ba.

- ủ y  ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước. Chủ nhiệm: Trần 
Đại Nghĩa.

- Công trình sông Đà. Bộ trưởng: Hà Kế Tấn.

- Công tác dầu khí. Bộ trưởng: Đinh Đức Thiện.

- ủ y  ban Thanh ưa Chính phù. Chù nhiệm: Trần Nam Trung.

- Bộ trưởng phụ trách công tác văn hóa, giáo dục Phủ Thù 
tướng: Trần Quang Huy.

- Bộ trưởng Phù Thủ tướng: Đặng Thí.

- Bộ trường phụ trách Văn phòng Phù Thủ tướng: Phan M ỹ1.

Quốc hội bầu ra ủ y  ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Chính 
phủ, Hội dòng Quổc phòng, Chánh án Tòa án nliâii dân lói cao, 
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Quốc hội còn bầu ra ủ y  ban dự thảo Hiến pháp và quyết định 
trong khi chưa có Hiến pháp mới thì nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp năm 
1959 cùa nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa.

Ờ địa phương, Quốc hội quyết định tổ chức thành ba cấp chính 
quyền: tinh và thành phố trực thuộc Trung ương, cấp huyện và cấp

1. Công báo, số 1 (888), 31-7-1976, tr.3-4.
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tương đương; cấp xã và tương đương. Ở mỗi cấp chính quyền đều 
có Hội đồng nhân dân, được bầu theo nguyên tắc phổ thông, bình 
đẳng, trực tiếp, bò phiếu kín, và ủ y  ban nhân dân là cơ quan chấp 
hành của Hội đồng nhân dân'.

Với kết quả của kỳ họp thứ I Quốc hội khóa VI, việc thống nhất 
đất nước về mặt Nhà nước đã hoàn thành. Từ đây, nhiệm vụ tiếp 
tục hoàn thành thống nhất đất nước trên các lĩnh vực chính trị, tư 
tưởng, văn hóa, xã hội sẽ gắn liền với việc thực hiện những nhiệm 
vụ của cách mạng xã hội chủ nghĩa trong phạm vi cả nước. Hoàn 
thành thống nhất đất nước là yêu cầu tất yếu, khách quan của sự 
phát triển cách mạng Việt Nam và kết quả giành được đó đã thể 
hiện lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, ý chí thống nhất Tổ 
quốc, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam độc lập, thống nhất 
của toàn thể nhân dân Việt Nam. Hoàn thành thống nhất đất nước 
về mặt Nhà nước đồng thời đã tạo ra những điều kiện chính trị cơ 
bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước, những điều kiện 
thuận lợi để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, những khả năng to lớn 
cho bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ quốc tế.

III. CẢI TẠO VÀ PHÁT TRIẺN VĂN HÓA, XẢ HỘI

1. G iáo dục

Cho đến trước ngày giải phóng, có hai hệ thống giáo dục ở hai 
miền. Ở miền Bắc, giáo dục được tổ chức chủ yếu theo mô hình 
của Liên Xô. Còn ở miền Nam, nhà trường theo mô hình phương 
Tây mà chủ yếu là mô hình của Pháp và một phần được cải tiến 
theo mô hình của Mỹ.

1. Ngày 18-2-1980, Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam chính thức được thông qua. Hiến pháp mới đã kế thừa và phát triển 
Hiến pháp năm 1946 và Hiến pháp năm 1959. Hiến pháp 1980 là Hiến 
pháp đầu tiên cùa thòi kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong phạm vi 
cả nước.
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Tại những vùng giải phóng ở miền Nam, Mặt trận Dân tộc Giải 
phóng và Chính phù Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam cũng phát triển giáo dục. Nhưng do điều kiện chiến tranh, 
giáo dục ở những vùng này mới dừng lại ở trình độ xóa mù chữ và 
ờ những cấp học thấp. Năm 1974, Trung ương Đảng ra Chì thị chỉ 
rõ: "vùng giải phóng phải được xây dựng vững mạnh về chính trị, 
quân sự, kinh tế, văn hóa để làm chồ dựa vững chắc cho cuộc đấu 
tranh cách mạng trong giai đoạn mới, đồng thời là ngọn cờ cổ vũ và 
hiệu triệu quần chúng trong vùng địch kiểm soát"1. Trung ương 
Cục miền Nam và tiểu ban giáo dục của Chính phù Cách mạng 
Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã đề ra nhiệm vụ và 
phương hướng giáo dục ở vùng giải phóng là: phát triển mạnh mê 
một nền giáo dục cách mạng ở vùng giải phóng gồm đầy đù các 
ngành học mẫu giáo, phổ thông và bổ túc văn hóa, để phục vụ tốt 
cho sản xuất, xây dụng và chiến đấu, để đáp ứng nhu cầu học tập 
cùa con em, của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Theo số liệu của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam, đến tháng 12-1974, tình hình giáo dục ở các 
vùng giải phóng là: Vùng T I gồm các tinh Tây Ninh, Đồng Nai, 
Sông Bé có 15.000 học sinh phổ thông. Vùng T2 gồm các tinh Tiền 
Giang, Ben Tre, Đồng Tháp, Cừu Long có 17.620 học sinh phổ 
Ihỏng  và 1.500 học v iẽn  b ìn h  dân hục vụ và bổ lilc van hóa. Vùng 
T3 gồm các tinh Hậu Giang, Kiên Giang, Minh Hải có 54.270 học 
sinh phổ thông và 4.000 học viên bình dân học vụ và bổ túc văn 
hóa. Vùng T6 gồm hai tinh Thuận Hải và Lâm Đồng có 4.130 học 
sinh phổ thông và 988 học viên bình dân học vụ và bổ túc văn hóa. 
Tình Quảng Trị có 3.500 học sinh phổ thông.

Sau giải phóng, Nhà nước chủ trương xây dựng một hệ thống 
giáo dục thống nhất theo định hưóng xã hội chù nghĩa ữong cả nước,

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 50 mươi năm phát triển sự nghiệp giáo dục và 
đao tạo (1945-1995), Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1995, tr.108.
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trong đó cải tạo nền giáo dục cũ kết hợp với việc xây dựng nền giáo 
dục mới ờ miền Nam. Nhà nước đã cử một đoàn cán bộ giáo dục 
miền Bắc vào giúp Trung ương Cục miền Nam và Bộ Giáo dục 
Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tổ 
chức việc tiếp quản các trường đại học nói riêng và hệ thống giáo 
dục nói chung ở các vùng mới giải phóng miền Nam'. Giáo dục ở 
miền Nam được nhanh chóng trở lại hoạt động bình thường.

Ngày 17-6-1975, Ban Bí thư ra Chi thị về công tác giáo dục ở 
miền Nam sau ngày hoàn toàn giải phóng, đề ra việc nhanh chóng 
xóa bỏ tình trạng lạc hậu của nền giáo dục ờ vùng mới giải phóng, 
tích cực xây dựng con người mới và cuộc sống mới, đáp ứng yêu 
cầu cấp bách và lâu dài của cách mạng trên các mặt kinh tế, văn 
hóa và quốc phòng. Cải tạo cơ sở giáo dục cũ của chế độ Mỹ và 
chính quyền Sài Gòn, xây dựng bộ máy quản lý giáo dục các cấp, 
phát động phong ưào quần chúng tham gia xây dựng giáo dục.

Nhiệm vụ cụ thể là:

- Tích cực xóa nạn mù chữ và đẩy mạnh bổ túc văn hóa, coi 
đây là nhiệm vụ số một. Trước hết, phải xóa ngay nạn mù chữ 
trong cán bộ và thanh niên và tiếp tục bổ túc văn hóa cho họ; đồng 
thời phát động phong trào sôi nổi trong quần chúng nhằm nhanh 
chóng xóa bò nạn mù chữ trong nhân dân lao động, đổi tưựng cản 
tập trung là lớp người từ 50 tuổi ưở xuống đối với nam và 45 tuổi 
ư ở  xuống đối với nữ. Phải coi trọng việc bổ túc văn hóa cho cán 
bộ, đảng viên, đoàn thanh niên ưu tú xuất thân từ công nông đã có 
nhiều thành tích trong chiến đấu, công tác và sản xuất, c ầ n  m ở 
ngay những trường bổ túc vãn hóa tập trung, các trường bổ túc văn 
hóa tại chức vừa học vừa làm; phải xây dựng cho ngành học bổ túc

1. Đoàn gồm các ông Đặng Hữu, Huỳnh Văn Hoàng, Nguyền Hữu Chí, 
Lý Hòa, Hà Thế Ngữ, Nguyễn Minh Thanh... do ông Lê Văn Giạng làm 
Trưởng đoàn.
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vãn hóa một đội ngũ giáo viên chuyên trách trong biên chế Nhà 
nước. Ngoài ra cẩn huy động giáo viên, học sinh, những người có 
trình độ văn hóa trong các ngành, các cơ quan, xí nghiệp tham gia 
giảng dạy bổ túc văn hóa.

- Cần phát triển mạnh và đều khắp các trường phổ thông. Ở 
miền Nam, trường phổ thông mở theo hệ 12 năm. Trường cap I cần 
mở rộng rãi ngay từ năm 1975-1976 để thu hút hết con em nhân 
dân lao động vào học, chú ý mở thêm ở các xã chưa có trường... 
Trường cap II cần được mở rộng ở những vùng đông nhân dân lao 
động. Những nơi có điều kiện nên tách trường cấp II ở vùng mới 
giải phóng ra khỏi cap III. Trường cap III nên điều chỉnh về mạng 
lưới, không nên để tập trung quá nhiều ở thành phố.

- Từng bước xây dựng ngành mẫu giáo.

- Xây dựng  thật tốt các trường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ và 
giáo viên. Phải xây dựng các trường sư phạm theo tiêu chuẩn: 
Trường trung học sư phạm đào tạo giáo viên cap I, trường cao đẳng 
sư phạm đào tạo giáo viên cap II, trường đại học sư phạm đào tạo 
giáo viên cap III, sớm mở các trường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ 
quản lý và giáo viên.

Trước mắt cải tạo cơ sở giáo dục cũ từ hệ thống quản lý. cơ cấu 
nội dung và phương pháp giáo dục, nhung trước hết và chủ yếu là 
cải tạo con người làm giáo dục; xây dựng bộ máy quản lý giáo dục 
các cấp; phát động quần chúng tham gia xây dựng giáo dục1.

Công tác nuôi dạy trẻ, mẫu giáo

Ở miền Bắc, hệ thống nhà trẻ, mẫu giáo đã được hình thành và 
phát triển từ sau năm 1954 và ngày càng thể hiện sự ưu việt cùa chế 
độ xã hội chù nghĩa. Hầu hết trẻ em tập trung nuôi dạy trong các cơ

1. Chi thị sổ 221-CT/TƯ, Văn kiện Đáng toàn tập, tập 36, Sđd, ư.235-246.

107



LỊCH SỪ VIỆT NAM - TẬP 14

sờ của Nhà nước và tập thể. Sau năm 1975, ngành nhà trẻ, mẫu giáo ở 
miền Bắc tiếp tục được củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng.

Ở miền Nam, trước giải phóng, các nhà trẻ chủ yếu là của tư 
nhân. Theo số liệu (năm 1977), các tinh phía Nam có 922 trong số
34.000 nhà trẻ của cả nước, thu hút 21.457 cháu (Nhà nước 19.457 
cháu, tập thể 2.191 cháu) trong số 826.012 cháu của cả nước.

Từ sau giải phóng, Nhà nước tạm giao công tác nuôi dạy trẻ 
cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đảm nhiệm.

Đổi với ngành mẫu giáo miền Nam, Đàng chủ trương cải tạo 
giáo dục mẫu giáo của chế độ cũ để lại, đồng thời tích cực phát triển 
giáo dục mẫu giáo cách mạng. Cụ thể là: "Can cố gắng tổ chức ờ cơ 
sở của thành thị và nông thôn những lớp mẫu giáo cho trẻ em từ 3 
đến 5 tuồi. Chú trọng trước hết con em của các cán bộ và nhân dân 
lao động mà đời sổng còn nhiều khó khăn. Nhà nước phụ trách việc 
đào tạo và bồi dưỡng các cô giáo cho các lóp mẫu g iáo ..."1.

Các tinh, thành miền Nam đã tích cực cải tạo các cơ sở cũ, giáo 
dục động viên đội ngũ giáo viên cũ, đào tạo nhanh đội ngũ giáo 
viên mới cho ngành mẫu giáo. Thành phố Hồ Chí Minh đã huấn 
luyện cấp tốc cho 44 chị em vốn là cơ sở cách mạng về làm cán bộ 
mẫu giáo ở các quận, huyện. Đây là những người có trình độ văn 
hóa khá, có kinh nghiệm giảng dạy. Lực lượng nòng cốt này đã vận 
động được các giáo viên cũ ờ 21 quận huyện với gần 2.000 người 
đăng ký ờ lại làm việc. Thành phố đã chọn ra 1.630 người và cho 
dự lớp bồi dưỡng. Lực lượng này tòa về các địa phương xây dựng 
các trường, lớp mẫu giáo. Đen ngày 19-10-1975, ngành mẫu giáo 
thành phố Sài Gòn đã bước vào năm học mới đầu tiên sau giải 
phóng. Sau Sài Gòn, các ty giáo dục và các phòng giáo dục ờ quận, 
huyện thuộc các tinh miền Nam cũng lần lượt được thành lập. Tổ 
chức mẫu giáo được hình thành. Ở mỗi ty, quận, huyện đã có từ

1. Chi thị 221-CT/TƯ, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 36, tr.235-246.
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1 đến 2 cán bộ chỉ đạo mẫu giáo, có ty thành lập được phòng mẫu 
giáo từ 4 đến 5 cán bộ. Ngoài ra, một số giáo viên, cán bộ ở trường 
phố thông đã được chuyên sang ngành mẫu giáo. Các tỉnh đã tiếp 
nhận hệ điều hành mẫu giáo của chế độ cũ, trong đó tập hợp được 
200 giáo sinh tốt nghiệp trung học sư phạm (12+2). số  này được 
bồi dưỡng cấp tốc 5 tuần rồi đưa về các tinh. Hệ thống trường mẫu 
giáo ở miền Nam đã được hình thành. Ngày 14-5-1976, Trường Sư 
phạm mẫu giáo thành phố Hồ Chí Minh được thành lập, khóa đầu 
huấn luyện được 409 giáo sinh'. Từ sau năm 1975, hệ thống mẫu 
giáo đã phát triển nhanh chóng. Năm học 1974-1975, riêng ở miền 
Bắc, trường mẫu giáo có 343.781 cháu, tỷ lệ 17%. Niên học 1975- 
1976, cả nước có 21.224 lớp với 655.337 cháu và 21.951 giáo viên. 
Sách xuất bản cho ngành mẫu giáo cũng có sự cố gắng lớn. Tính 
chung từ năm 1957 đến 1978 có 42 cuốn2.

Giáo dục pho thông

Từ sau Hiệp định Pari tháng 1-1973, ở miền Bẳc, hàng triệu 
học sinh từ nơi sơ tán trở về thành phố, thị xã và các khu tập trung. 
Đen năm 1974, miền Bắc đã thanh toán tình trạng học 3 ca ở các 
thành phố. số  học sinh tăng nhanh, học tập ổn định dần trở lại. 
Phong trào thi đua "Hai tốt" (học tốt, dạy tốt) vẫn tiếp tục đẩy 
m ạnh. H ọc sinh cap  I v à  cap  II đirợc chú  ý g iá o  dụ c  thậ t tố t 5 đ iểu  
Bác Hồ dạy, thường xuyên sinh hoạt theo chủ đề "Vâng lời Bác 
dạy, thi đua làm nghìn việc tốt, mừng Tổ quốc nở hoa, mừng Đội 
35 tuổi".

1. Đen tháng 9-1976 có thêm hai trường đào tạo giáo viên mẫu giáo. Trường 
Trung ương 2 đặt tại Đà Năng và trường Trung ương 3 tại thành phố Hồ 
Chí Minh. Tính đến tháng 10-1976, toàn miền Nam đã có 5.483 lớp mẫu 
giáo, thu hút 5.685 giáo viên và 206.210 cháu. Xem: 50 năm phát triên sự  
nghiệp giáo dục đào tạo , Sđd, tr.44.

2. 50 mươi năm phát triẻn sự nghiệp giáo dục và đào tạo (1945-1995), Sđd, 
tr.48, 455.
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Ngày 19-1-1976, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 
41/TTg về ngân sách Nhà nước đảm nhiệm in sách giáo khoa phát 
cho toàn thể học sinh ở các lớp học từ mẫu giáo đến cấp III. Nhiều 
nơi có sáng kiến thành lập tủ sách chung cho nhà trường, tổ chức 
cho học sinh mượn và bảo quản tốt.

Giáo dục miền Nam đã nhận được sự giúp đỡ của cả nước. Chỉ 
hom một tháng sau giải phóng, ngày 17-6-1975, Ban Bí thư Trung 
ương ra Chi thị số 221 về công tác giáo dục ở miền Nam. Các tỉnh 
miền Nam lần lượt khai trường, lập Ban điều hành lâm thời do 
quần chúng đề cử để quản lý nhà trường. Học sinh được tổ chức 
học bù để chuẩn bị thi lên lớp 6 và thi tốt nghiệp phổ thông. Việc 
chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp lớp 12 được tiến hành đồng thời với việc 
chuẩn bị khai trường vào năm học mới. Các giáo viên trường tư 
được Nhà nước xem xét và tuyển dụng. Học sinh các trường phổ 
thông đều được miễn học phí.

Mùa hè năm 1975, giáo viên các trường học ở miền Nam đã 
được tổ chức học tập chính trị, nghiệp vụ, nghiên cứu chương trình, 
tính chất của nền giáo dục mới. Hệ thống trường học được phân bố 
đều hom, tới các vùng đông dân cư lao động, vùng nông thôn, vùng 
dân tộc ít người và các khu kinh tế mới. Trường học ờ vùng giải 
phóng cũ được củng cố và mở rộng thêm. Con em nhân dân lao 
động, các gia đình cách mạng, liệt sĩ được ưu tiên nhận vào học. 
Nhà nước đã tiến hành "công lập hóa" một số lớp, trường. Trong số 
2.500 trường tư thục, có một nửa là trường tôn giáo. Nhà nước đã 
tách nhà trường khỏi ảnh hường của tôn giáo, hướng toàn bộ trường 
tư vào sự quản lý của Nhà nước.

Cuối tháng 9-1975, các trường phổ thông khắp các tinh miền 
Nam tưng bừng khai giảng năm học sau giải phóng với hơn 4 triệu 
học sinh phổ thông, mẫu giáo và gần 10 vạn giáo viên. M ở đầu năm 
học mới, học sinh được học tập thư Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày 
khai trường nãm học đầu tiên sau ngày đất nước giành được độc lập
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(tháng 9-1945) để xác định thái độ, động cơ học tập mới, rèn luyện 
đạo đức cùa người học sinh dưới chế độ mới.

Năm học 1975-1976, cả nước có 7.404.000 học sinh cấp I và
2.410.000 học sinh cap II. Riêng các tỉnh vùng mới giải phóng số 
học sinh cap II tăng gấp nhiều lần so với trước giải phóng1.

Năm học 1975-1976, các cấp học I, II, III (tiểu học, trung học 
cơ sờ, phổ thông trung học) có tổng số 11.550 trường, 223.817 lớp 
với 9.379.854 học sinh và 300.841 giáo viên, chia ra: giáo dục mầm 
non (mẫu giáo) có 21.224 lớp với 655.337 cháu và 21.951 giáo 
viên; giáo dục cấp I (tiểu học) có 15.143 trường, 160.922 lớp với 
6.466.339 học sinh và 171.686 giáo viên; cap II (trung học cơ sở) 
có 5.710 trường, 52.399 lớp với 2.406.758 học sinh và 84.619 giáo 
viên; cap III (phổ thông trung học) có 697 trường, 10.576 lớp với 
506.757 học sinh và 22.585 giáo viên2.

Theo số liệu thống kê, năm học 1975-1976, không kể số người 
đi học nước ngoài, cả nước có 12.105 nghìn học sinh (miền Bắc 
6.797, miền Nam 5.308), trong đó học sinh phổ thông là 10.319 
nghìn (miền Bắc 6.216, miền Nam 4.103), bổ túc văn hóa là 1.598 
nghìn, trung học chuyên nghiệp là 96 nghìn (miền Bắc 83,5 và miền 
Nam 14,2), cao đẳng và đại học là 92 nghìn (miền Bắc 61,1 và miền 
Nam 3U,9). Tinh chung, cứ một vạn dân có 2.541 người đi học, trong 
đó có 2.166 học sinh phổ thông và 39 học sinh trung học chuyên 
nghiệp và đại học. Cả nước có 21.597 trường với 313,4 nghìn giáo 
viên. Năm học 1976-1977, cả nước có 200 trường trung học chuyên

1. 50 mươi năm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo (1945-1995), 
Sđd, tr. 120.

2. 50 mươi năm phái triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo (1945-1995), Sđd, 
tr.455. (Tổng số giáo viên 300.841 người là do chúng tôi cộng lại. Vì theo 
tài liệu này thì tổng số giáo viên là 171.686 người bằng với số giáo viên 
tiểu học).
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nghiệp với 7.842 giáo viên, 60 trường đại học với 10.000 giáo 
viên1. Năm học 1975-1976, bình quân một vạn dân có 2.541 người 
đi học so với mức 284 người năm học 1939-1940 và 798 người 
nãm học 1955-19562.

Trung học chuyên nghiệp

Trước giải phóng, hai miền có hai hệ thống trường trung học 
chuyên nghiệp mang đặc tính khác nhau. Theo Niên giám thống kê 
20 năm phát triển giáo dục đại học và trung học chuyên nghiệp 
1955-1975 của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, cho đến 
năm học 1974-1975, miền Bắc có 186 trường trung học chuyên 
nghiệp, trong đó Trung ương là 96 trường và địa phương là 100 
trường với 70 nghìn học sinh, 7 nghìn giáo viên và cán bộ quản lý. 
Cụ thể: Khối trường công nghiệp có 32 trường, trong đó Trung 
ương 31 và địa phương 1; khối trường nông, lâm nghiệp có 31 
trường, trong đó Trung ương 7 và địa phương 21; khối trường kinh 
tế có 27 trường, trong đó Trung ương 24 và địa phương 3; khối 
trường văn hóa nghệ thuật có 10 trường, trong đó Trung ương 10 và 
địa phương 0; khối trường y tế - thể dục thể thao có 31 trường, 
trong đó Trung ương 12 và địa phương 19; khối trường sư phạm có 
55 trường, trong đó Trung ương 2 và địa phương 53. Tình trạng cơ 
sở vật chất của các trường vốn đã thiếu thốn, sau chiến tranh càng 
thiếu thốn nghiêm trọng, không đù tiêu chuẩn tối thiểu, học sinh 
nhiều trường vẫn phải ở nhà dân. Một nửa số trường Trung ương có 
phòng thí nghiệm, còn lại phần lớn các trường địa phương không 
có phòng thí nghiệm3...

1. Trần Hoàng Kim, Kinh tế Việt Nam chặng đường 1945-1995 và triển vọng 
đến năm 2020, Nxb. Thống kê, Hà Nội, 1996, tr.361-363 và tr.374 và 
Kinh tế Việt Nam 1955-2000. Tính toán mới, phân tích mới, Sđd, tr.279.

2. Trần Hoàng Kim, Kinh tế Việt Nam chặng đường 1945-1995 và triển vọng 
đến năm 2020, Sđd, tr.362.

3. 50 mươi năm phát triền sự nghiệp giáo dục và đào tạo (1945-1995), Sđd, tr. 155.
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Sau giải phóng, Nhà nước tiến hành thống nhất hai hệ thống 
giáo dục này trên cơ sở lấy hệ thống giáo dục trung học chuyên 
nghiệp cùa miền Bắc làm nền tảng. Ngày 17-6-1975, Ban Bí thư ra 
Chỉ thị 222/CT-TƯ nêu rõ: "từng bước biến các trường đại học và 
chuyên nghiệp miền Nam thành nơi đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho 
sự nghiệp cách mạng, xây dựng chế độ mới, kinh tế mới, con người 
mới". Dựa theo sự phân công quản lý trường như miền Bắc, các 
trường chuyên nghiệp ở vùng mới giãi phóng ở miền Nam được phân 
công cho các ngành hoặc các địa phương quản lý và đổi tên cho phù 
hợp. Ví dụ: Các trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc, cần  Thơ, Long Định 
do Bộ Nông nghiệp tiếp quàn đổi thành các trường Trung học Nông 
nghiệp Bào Lộc, cần  Thơ, Long Định; trường Nông Lâm Súc Bình 
Định đổi thành trường Trung học Nông nghiệp Nghĩa Bình...

Hệ thống trường chuyên nghiệp của chế độ Sài Gòn cũ để lại 
vừa nhỏ bé về quy mô, vừa thiếu về loại hình. Vì vậy, trong việc 
thực hiện cải tạo, Nhà nước đã đưa các Bộ ngành ờ Trung ương chi 
viện về nhân lực, phương tiện dạy học và tài liệu giáo khoa cho các 
trường trung học chuyên nghiệp ở miền Nam. Nội dung chương 
trình học được xác định theo mô hình miền Bắc. Tài liệu học tập 
cùa các trường miền Nam chủ yếu về kỹ thuật tự nhiên và khoa học 
chỉ được dùng để tham khảo. Năm học 1975-1976, trung học chuyên 
ngliiộp có  186 irường  với 79.001 hục sinh và ồ .895 giáo  v iên '.

Đào tạo nghề

Đen năm 1975, toàn miền Bắc đã có 185 trường dạy nghề với 
quy mô đào tạo 78.000 học sinh, chiếm 37% chi tiêu đào tạo. Còn 
lại hơn 60% được đào tạo tại các cơ sở sản xuất. Tại các nơi sản xuất 
tỳ lệ đào tạo rất lớn được tiến hành mạnh mẽ nhờ việc ban hành hệ 
thống tiêu chuẩn cấp bậc thợ cho ngành nghề (7 bậc cho ngành 
công nghiệp nặng và 6 bậc cho các ngành hóa chất, công nghiệp nhẹ

1. 50 mươi năm phát triển sự nghiệp gúio dục và đào tạo (1945-1995), Sđd, tr.455.
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và các hệ bậc khác). Hầu hết các Bộ đều thành lập Vụ đào tạo để tồ 
chức và quản lý công tác đào tạo nghề của ngành mình. Hệ thống 
đào tạo nghề ở miền Bắc đã góp phần phục vụ tốt sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước. Ngoài ra, 
còn có công nhân kỹ thuật được đào tạo ờ một số nước, hầu hết là ở 
các nước xã hội chủ nghĩa. Tới năm 1975 đã có 42.600 học sinh 
học nghề được cử sang học tập tại Liên Xô và Đông Âu. Ngoài ra 
còn có một số trường công nhân hữu nghị được xây dựng tại Việt 
Nam như trường Việt - Xô, Việt - Đức, Việt - Hung... Ngoài ra, 
các nước còn trang bị cho 42 trường khác tương đối đầy đủ các 
thiết bị giảng dạy và học tập1. Sau khi miền Nam được giải phóng, 
nhiều cán bộ giáo viên miền Bắc vào tiếp quản hệ thống đào tạo 
nghề ở miền Nam nhằm nhanh chóng ổn định tổ chức hệ thống đào 
tạo nghề trong cà nước. Việc đào tạo công nhân kỹ thuật và giáo 
viên dạy nghề ở ngoài nước vẫn được tiếp tục. Năm học 1975- 
1976, hệ đào tạo nghề ở cả nước có 185 trường với 165.809 học 
sinh và 4.222 giáo viên2.

Hệ các trường sư phạm kỹ thuật đã có 3 trường. Đen tháng 
5-1976 có thêm trường Sư phạm kỹ thuật IV Cửu Long thành 
lập, tạo thành một hệ thống trường sư phạm kỹ thuật ở cá ba miền 
đất nước.

Cùng với hệ thống trường dạy nghề ở trung ương và địa phương 
là mạng lưới các trường sơ cấp cấp huyện, hệ thống kèm cặp tay 
nghề tiểu - thủ công nghiệp, các lớp đào tạo ở các bộ, các công 
trường xây dựng, các cơ sở sản xuất được hình thành làm cho hệ 
thống đào tạo nghề của Việt Nam thời kỷ này phát triển khá cân đối 
và hoàn chỉnh.

1. 50 mươi năm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo (1945-1995), Sđd, 
tr. 175.

2. 50 mươi năm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo (1945-1995), Sđd, 
tr.455.

114



Chương I. Khắc phục hậu quả chiến tranh..,

Giáo dục đại học

Sau ba mươi năm phát triển dưới chính thể Việt Nam Dân chù 
Cộng hòa, hệ thống giáo dục đại học ở miền Bắc đã phát triển 
nhanh chóng. Theo Niên giám thống kê cùa Bộ Đại học và Trung 
học chuyên nghiệp 1955-1975, niên học 1974-1975, miền Bắc có 
41 trường đại học với 55.701 sinh viên, 8.658 cán bộ giáo dục, 
trong đó 43.014 sinh viên hệ dài hạn, 3.212 sinh viên hệ chuyên tu 
và 9.475 sinh viện hệ tại chức'.

Tuy vậy, mặc dù đã nỗ lực sửa chữa và xây dựng cơ sở vật 
chất, song, trong điều kiện chiến tranh, các trường đại học ở miền 
Bắc vẫn hết sức thiếu thốn cả về nhà ở, phòng học và phòng thí 
nghiệm. Đen năm 1975, tính chung toàn ngành đại học thiếu nửa 
triệu mét vuông nhà ở. Trong tổng diện tích đã xây dựng thì chi có 
20% là kiên cố và 30% là nửa kiên cổ, còn lại 50% là tranh, tre, 
nứa. Cơ sở vật chất kỹ thuật chù yếu dành cho các lớp học, phòng 
thí nghiệm, xưởng thực tập. Đến năm 1975, các trường đại học đã 
có 365 phòng thí nghiệm và 55 xưởng thực tập, trong đó có một 
phòng máy tính điện tử và 108 phòng tương đối hoàn chinh, phục 
vụ được cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Những cải 
thiện đó còn quá nhỏ so với nhu cầu phát triển nhưng đã tạo điều 
kiện cần thiết nhất cho việc học tập sau chiến tranh.

Lúc này, vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo trong giảng dạy và 
học tập ở các trường được coi trọng, kết hợp điều chinh giáo trình, 
học trên lớp và thực tập, phục vụ nghiên cứu khoa học, đồng thời 
tăng cường công tác quản lý. So với năm học 1973-1974, số sinh 
viên yếu đã giảm từ 30-40% xuống còn 20-25% trong năm học
1974-19752. Hầu hết cán bộ giảng dạy trong các trường đại học

1. 50 mươi năm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo (1945-1995), 
Sđd, tr.229.

2. 50 mươi năm phát triên sự  nghiệp giáo dục và đào tạo (1945-1995), 
Sđd, tr.227.
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tham gia công tác nghiên cứu khoa học. số  lượng đề tài nghiên cứu 
phục vụ sản xuất, chiến đấu và đời sống tăng lên rất nhiều. Bước 
đầu đã hình thành sự phối hợp liên ngành, liên bộ môn, liên khoa 
để giải quyết những đề tài có tính chất tổng hợp. Việc thu hút sinh 
viên năm cuối vào nghiên cứu đã có chiều hướng phát triển. Việc cải 
tiến công tác bồi dưỡng cán bộ khoa học kỹ thuật và cán bộ quản lý kỹ 
thuật đang công tác ở các ngành đã được đẩy mạnh. Các trường đại 
học sư phạm đi đầu trong việc tổ chức bồi dưỡng cán bộ giáo dục. 
Một số trường đại học Thủy lợi, Xây dựng, Y khoa, Dược cũng đã mở 
lớp bồi dưỡng sau đại học. Đối với cán bộ các ngành khác, nhiều 
trường đã mở lớp bồi dưỡng sau đại học: Đại học Y bồi dưỡng bác sĩ 
đạt trình độ chuyên khoa 2, Đại học -Sư phạm Hà Nội bồi dưỡng giáo 
viên cấp 2, cấp 3 đạt tiêu chuẩn giáo viên theo cấp; Đại học Bách 
khoa, Đại học Kinh tế kế hoạch... mờ lớp bồi dưỡng về khoa học kỹ 
thuật, quản lý kinh tế; Đại học Xây dụng và Đại học Thủy lợi mở lớp 
bổ túc kỹ sư. Hình thức đào tạo tại chức đến năm học 1974-1975 đã 
mở rộng, đã có 31 trường đào tạo tại chức.

Ở miền Nam, chính quyền cách mạng đã nhanh chóng tiếp quản 
và đưa các trường, các cơ sở đại học và chuyên nghiệp trở lại hoạt 
động bình thường, đã huy động đông đảo thầy giáo và học sinh, 
sinh viên hãng hái tham gia công tác bảo vệ trường sở, ổn định trật 
tự trị an thành phố, Iham gia các hoạt động xa hội như xóa bỏ vẫn 
hóa đồi ưuỵ, vệ sinh đường phố, bài trừ tệ nạn xã hội... có nơi đã 
tổ chức học tập ngay cho học sinh. Chính quyền cách mạng đã tổ 
chức lại các trường đại học ờ miền Nam theo mô hình nhà trường 
xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ trường tư ở cấp đại học và trung học 
chuyên nghiệp, v ề  tổ chức, các viện đại học và trung học chuyên 
nghiệp ở miền Nam do Bộ Giáo dục Chính phủ Cách mạng Lâm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam quản lý. Các trường cao đẳng 
sư phạm, trung cấp sư phạm giao cho Bộ Giáo dục. Các trường 
trung, sơ cấp y, dược giao cho Bộ Y tế. Các trường cao đẳng và 
trung, sơ cấp nghệ thuật giao cho Bộ Văn hóa.
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Đông đảo các giáo chức miền Nam đã tham gia đợt sinh hoạt 
chính trị do Ban Khoa giáo Trung ương Đảng, Bộ Đại học và 
Trung học chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục phối hợp với các Bộ, ngành 
và Thành ùy, ủ y  ban quân quản các thành phố tổ chức. Các giáo 
chức đã hiểu rõ các quan điểm, đường lối chính sách giáo dục và 
đào tạo cán bộ của Đảng và Nhà nước. Lòng yêu nước, tinh thần dân 
tộc, ý thức tự lực, tự cường của giáo chức miền Nam được động viên 
và phát huy trong việc duy trì hoạt động cùa các trường và tổ chức lại 
nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Theo số liệu của Chi nam giáo dục cao đang Việt Nam (Sài 
Gòn, 1975), trước ngày giải phóng, về danh nghĩa, miền Nam có 18 
viện đại học, trong đó 7 viện đại học công, 11 viện đại học tư, với 
tồng số sinh viên là 166.476 người, số  sinh viên trường công chiếm 
80% số sinh viên. Tuy nhiên, chỉ có một số trường xứng đáng với 
tên gọi. Đại học công có Viện Đại học Sài Gòn, Viện Đại học Huế, 
Viện Đại học cầ n  Thơ, Viện Đại học Bách khoa Thủ Đức. Đại học 
tư có Viện Đại học Vạn Hạnh, Viện Đại học Đà Lạt. Các viện đại 
học cộng đồng và các viện đại học tư khác như Đại học tư Minh 
Đức, Cao Đài, Hòa Hảo và 3 đại học cộng đồng Tiền Giang (Mỹ 
Tho), Duyên Hải (Nha Trang) và Đà Năng nói chung mới thành 
lập, quy mô nhỏ bé và đang trong quá trình xây dựng1.

Viện Đại học Sài Gòn là viện lớn nhất gồm 8 trường: Đại học 
Luật khoa, Đại học Văn khoa, Đại học Y khoa, Đại học Dược khoa, 
Đại học Nha - Y khoa, Đại học Khoa học, Đại học Sư phạm, Đại 
học Sinh ngữ và một Trung tâm sinh ngữ. Tổng số sinh viên cùa 
Viện là 113.552 người trong năm học 1974-1975, chiếm 62,2% 
tổng số sinh viên toàn miền Nam trong năm học đó. Tổng số cán bộ 
giảng dạy là 749 người. Các Viện Đại học Huế, cần  Thơ, Bách

1. Theo Nguyễn Được, Sơ thảo lịch sứ đại học và trung học chuyên nghiệp 
Việt Nam, giai đoạn 1955-1975, Viện Nghiên cứu Đại học và giáo dục 
chuyên nghiệp, Hà Nội, tr.9, 10; Bộ Giáo dục và Đào tạo, 50 năm.. . , tr.231.
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khoa Thủ Đức, Đà Lạt, Vạn Hạnh đều có 5 trường (còn gọi là 
khoa). Các viện đại học khác thường chỉ có 2-3 khoa với trên dưới 
500 sinh viên1.

Tinh hình cụ thể ờ Viện Đại học Sài Gòn cho thấy số học sinh 
giảm sút mạnh từ sau 30-4-1975 và ưong năm học 1975-1976. số  
học sinh đầu năm học 1974-1975 là 116.038 người. Đến trước 
30-4-1975, chì còn 81.898 người. Sau 30-4-1975 là 33.560 và đến 
12-1975, số học sinh chi còn 19.335 người. Đặc biệt, do chủ trương 
của chính quyền cách mạng là thay đổi nội dung ngành học của 
khoa học xã hội nhất là ngành văn, luật, triết và năm 1975-1976 
tạm không chiêu sinh ngành khoa học xã hội nên số học sinh các 
ngành này giảm lớn nhất. Ngành luật từ 46.557 người (1974-1975) 
đã giảm chì còn 19.335 người (12-1975), trong đó số học sinh năm 
cuối chi còn 411 người. Đại học Văn khoa từ 36.574 người giảm 
xuống chỉ còn 906 người trong cùng thời gian, trong đó học sinh 
năm cuối chỉ còn có 13 người.

Tổng số cán bộ công nhân viên Viện Đại học Sài Gòn có 2.202 
người2.

Phần lớn các trường đại học ở miền Nam được thành lập trong 
thập kỷ 60 và đầu thập kỷ 70 của thế kỷ XX. Tổ chức nhà trường, 
quy trình đào tạo, việc giáng dạy, hục tặp và hệ thống văn bàng... 
theo mô hình các trường đại học và cao đẳng của Pháp. Những năm 
đầu thập kỷ 70, một số trường đã sửa đổi quy trình đào tạo theo mô

1. Theo Nguyễn Được, Sơ thảo lịch sứ  đại học và trung học chuyên nghiệp 
Việt Nam, giai đoạn 1955-1975, Viện Nghiên cứu Đại học và giáo dục 
chuyên nghiệp, Hà Nội, tr.9, 10; Bộ Giáo dục và Đào tạo, 50 năm..., 
Sđd, tr.231.

2. Thống kê tổng hợp số liệu cơ bàn về học sinh - cán bộ giảng dạy, công 
nhân viên, Viện Đại học Sài Gòn (Chinh lý, bổ sung theo số liệu khảo sát 
ở các trường đại học) từ 27-11 -1975 đến 31 -12-1975), Trung tâm Lun trữ 
Quốc gia III, phông PTT 1955-1985.
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hình nhà trường của Mỹ (như đào tạo tín chi ở Viện Đại học cần  
Thơ, Viện Đại học Huế...).

Việc tuyển sinh vào các trường đại học và cao đẳng ở miền 
Nam cũng theo mô hình phương Tây. Có nhiều trường thi tuyển, 
bên cạnh đó, có một số trường và ngành học nhận sinh viên theo 
chế độ ghi danh. Vì vậy, khi Cách mạng tiếp quản các trường đại 
học, cao đẳng miền Nam có khoảng 130.000 người, phần lớn là 
sinh viên vào học theo chế độ ghi danh, trong đó đông nhất là các 
khoa Luật và V ăn1.

Ngày 17-6-1975, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị về 
công tác giáo dục đại học và chuyên nghiệp, đề ra việc đẩy mạnh 
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thầy và ưò, sửa đổi cơ cấu 
ngành học, hệ thống đào tạo ở miền Nam và nghiên cứu việc sắp 
xếp lại màng lưới các trường đại học và chuyên nghiệp trên phạm 
vi toàn quốc, một số chính sách đối với thầy cô giáo và học sinh...

Cùng ngày 17-6-1975, Ban Bí thư ra Chỉ thị số 222-CT/TƯ về 
công tác giáo dục đại học và chuyên nghiệp ở miền Nam trong thời 
gian trước mắt. Nội dung chủ yếu của Chỉ thị gồm các điểm:

Tạo điều kiện cho các chiến sĩ Quân Giải phóng, cán bộ cách 
mạng, con liệt sĩ và các gia đình có công với cách mạng, con em 
nhân dân lao động được vào học ngày một đông. Trước măt có thé 
rút các chiến sĩ quân đội và cán bộ cách mạng hiện ở miền Nam đã 
tốt nghiệp lớp 10 hoặc đã học năm đầu của đại học vào các trường 
đại học và các chiến sĩ, các con em cán bộ nhân dân lao động đang 
học dở chương trình cap III vào các lớp dự bị đại học hoặc các 
trường trung học chuyên nghiệp. Cho học sinh miền Nam đã tốt

1. Theo Nguyễn Được, Sơ tháo lịch sứ đại học và trung học chuyên nghiệp 
Việt Nam, giai đoạn 1955-1975, Viện Nghiên cứu Đại học và giáo dục 
chuyên nghiệp, Hà Nội, tr.9, 10; Bộ Giáo dục và Đào tạo, 50 năm ..., 
Sđd, tr.232.
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nghiệp lớp 10 ờ miền Bắc và có gia đình ở trong Nam về học tại 
trường đại học miền Nam.

Có chính sách giáo dục và bồi dưỡng, sử dụng các thầy giáo do 
chế độ cũ để lại1 đồng thời đưa một số thầy giáo, nhất là thầy quê ở 
miền Nam đang công tác ở miền Bắc, có trình độ chuyên môn khá, 
có phẩm chất chính trị tốt bổ sung đội ngũ giáo viên ở các trường 
đại học và chuyên nghiệp ở miền Nam.

Sửa đổi cơ cấu ngành học, hệ thống đào tạo ờ miền Nam, 
nghiên cứu gấp việc sắp xếp lại mạng lưới các trường đại học và 
chuyên nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Trong đó có những thay đổi 
cơ bản các ngành khoa học xã hội như luật, văn, triết. Đối với các 
học sinh đang học các ngành luật, văn, triết có kế hoạch chuyển 
sang học các ngành có yêu cầu lớn như sư phạm và kỹ thuật, kinh 
tế. Trên cơ sờ bảo đảm chất lượng từng bước mở rộng quy mô đào 
tạo đại học ờ các ngành khoa học, kỹ thuật và chuyên nghiệp như 
sư phạm, y, dược, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản, giao 
thông vận tải, thông tin liên lạc, kinh tế phù hợp với kế hoạch phát 
triển kinh tế và văn hóa trong những năm sắp tới.

Trong khi chờ đợi việc sắp xếp lại mạng lưới, tạm duy trì bảy 
viện đại học công tại Huế, Đà Năng, Nhà Trang, Sài Gòn, Thủ Đức, 
M ỹ T ho, C ần T hư  cùng  các  trường  chuycn  ngh iệp  h iện  có  lúc đ ó  vù 
tổ chức tuyển sinh cho năm học 1975-1976. Đối với các ngành 
khoa học xã hội thì năm học 1975-1976 chưa tuyển sinh. Chi thị 
cũng quy định rõ về vấn đề tuyển sinh, sử dụng học sinh tốt nghiệp, 
học phí, học bổng đối với người học. Theo quy định, tất cả nam nữ 
công dân, có lý lịch rõ ràng, có các điều kiện quy định về tuổi, bằng 
cấp và sức khỏe, đều được quyền nộp đơn xin thi tuyển vào các 
trường đại học và trung học chuyên nghiệp. Trong đó ưu tiên

1. Sau giải phóng có khoảng 1.300 người. Xem: 50 mươi năm phát triển sự  
nghiệp giáo dục và đào tạo (1945-1995), Sđd, ư.335.
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những anh hùng dũng sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân, bộ đội 
thương binh, thanh niên xung phong, cán bộ cách mạng, con của 
các liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng, con em các dân tộc 
ít người, con em miền Nam đã tốt nghiệp lớp 10 ở miền Bắc về 
miền Nam học, công nhân và những người lao động chân tay khác.

Học sinh năm cuối cùa các trường đại học và trung học chuyên 
nghiệp đều cần học thêm một số thòi gian ngắn về chính trị và tùy 
theo ngành học có thế bổ túc nghiệp vụ trước khi đi thi tốt nghiệp, 
sau đó Nhà nước sẽ phân công công tác. Nhà nước bỏ học phí trong 
tất cả các trường đại học và trung học chuyên nghiệp của Nhà 
nước. Nhà nước cấp học bổng cho những học sinh là chiến sĩ trong 
các lực lượng vũ trang cách mạng, cán bộ cách mạng, con liệt sĩ và 
gia đình có công với cách mạng, con em các dân tộc ít người, con 
em cán bộ và nhân dân lao động mà đời sống còn khó khăn1.

Nghiên cứu sinh và học sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyên 
nghiệp đã tốt nghiệp có nhiệm vụ phải tuân theo sự điều động phân 
công cùa Nhà nước. Người được phân công công tác tại miền núi 
hoặc vùng hải đảo xa xôi có chế độ riêng. Những người không tuân 
theo sự điều hành của Nhà nước sẽ bị thu bằng hoặc không cấp 
bằng2. Thời gian tập sự đối với người tốt nghiệp đại học là 24 
tháng, người tốt nghiệp trung học là 18 tháng. Thời gian tập sự có 
thế được rút ngăn hay kéo dài nhưng ít nhẩt cũng phải tập sự hai 
phần ba thời gian. Học sinh người miền xuôi được phân công công 
tác ở miền núi, các vùng kinh tế mới được rút ngắn một phần ba 
thời gian tập sự3.

1. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 36, Sđd, tr.247-254.

2. Theo Nghị định số 134-CP của Hội đồng Chính phù, 30-6-1975, về việc 
ban hành Quy chế phân phối nghiên cứu sinh và học sinh đại học, cao 
đẳng, trung học chuyên nghiệp đã tốt nghiệp.

3. Ngày 15-7-1975, Thù tướng Chính phù ra Quyết định số 256-TTg về chế 
độ tập sự đối với học sinh tốt nghiệp đại học và trung học chuyên nghiệp.
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Trong năm 1975, Nhà nước còn có những chính sách về giáo dục. 
Ngày 28-7-1975, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 260-TTg 
về việc di chuyển học sinh miền Nam trờ về miền Nam tiếp tục học 
tập. Ngày 22-9-1975, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 303-TTg 
bãi bò việc thu học phí của học sinh các lớp vỡ lòng, phổ thông cấp
I, cap II và cap III. Quyết định này sê được áp dụng từ năm học
1975-1976 trở đi. Ngày 26-11-1975, Hội đồng Chính phủ ra Quyết 
định số 214-CP về việc mở Trường Dự bị đại học Dân tộc Trung 
ương. Trường dành riêng đào tạo cán bộ có trình độ đại học là 
người dân tộc ít người.

Ngày 12-6-1975, các trường Đại học Y khoa, Nha khoa và 
Dược khoa Sài Gòn khai giảng, và đến ngày 16-11-1975, các 
trường đại học ờ miền Nam khai giảng năm học đầu tiên sau ngày 
giải phóng. Năm học 1975-1976, có 59 trường đại học với 92.097 
sinh viên và 9.642 cán bộ giáo dục, trong đó đại học tập trung có 
78.637 sinh viên1.

Với hệ thống các trường đại học và viện nghiên cứu cùng đội 
ngũ cán bộ khoa học gồm hàng nghìn tiến sĩ, phó tiến sĩ, có phẩm 
chất chính trị tốt và trình độ chuyên môn vững, Nhà nước nhận 
thấy đã đủ điều kiện để tổ chức việc đào tạo trên đại học ở trong 
nước. Ngày 24-5-1976, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 
224-'ITg về việc đào tạo ưên đại học ở trong nước cho những cán 
bộ đã tốt nghiệp đại học về các ngành khoa học tự nhiên và khoa 
học xã hội, các ngành kinh tế và văn hóa, có phẩm chất, đạo đức 
tốt, có khả năng nghiên cứu trở thành những cán bộ có học vị phó 
tiến sĩ, tiến sĩ khoa học. Hình thức đào tạo là tại chức và tập trung. 
Người đi học gọi là nghiên cứu sinh. Mỗi nghiên cứu sinh trong 
quá trình học tập được một tập thể cán bộ khoa học hướng dẫn, tập 
thể này gồm những người giỏi trong giới khoa học cùng ngành và

1. 50 mươi năm phát triển sự  nghiệp giáo dục và đào tạo (1945-1995), 
Sđd, tr.455.
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do hội đồng khoa học cùa trường đại học hay viện nghiên cứu đề 
cử. Muốn được công nhận tốt nghiệp nghiên cứu sinh phải hoàn 
thành một luận án khoa học và bảo vệ luận án trước một Hội đồng 
chấm thi do Thù tướng Chính phù chi định. Lúc này, cũng có các 
hình thức công nhận đặc cách: Những cán bộ khoa học, kỹ thuật đã 
có những công trình nghiên cứu khoa học có giá trị phục vụ sản 
xuất, đời sống, quốc phòng... thì không phải làm luận án mà được 
Hội đồng chấm thi xem xét các công trình đó và công nhận theo 
chế độ đặc cách.

Việc mở ra hình thức đào tạo trên đại học trong nước đã làm 
cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học phát triển nhanh chóng 
giai đoạn sau.

Công cuộc xóa mù chữ, bo túc văn hóa

Công cuộc xóa nạn mù chữ và bổ túc văn hóa đã được chú ý 
trong suốt thời kỳ chống Mỹ, cứu nước 1954-1975 ở các vùng giải 
phóng miền Nam. Tính đến tháng 1-1974, chi riêng Khu V đã có
70.000 học sinh và học viên bình dân học vụ, trong đó có 20.000 
học viên cả nông thôn và cơ quan với 3.000 giáo viên các cấp, đa 
số là cấp I1. Từ đầu năm 1975, chính quyền tại các địa phương 
được giải phóng đã tiến hành tổ chức xóa nạn mù chữ và bình dân 
học vụ. ơ  IIu c , sau  2 ngày giải phóng  đ ã  có  phong  trào xóu nạn m ù 
chữ sôi nổi. Ở Bình Định, sau 10 ngày giải phóng, Tỉnh ủy đã kịp 
thời chỉ đạo công tác xóa nạn mù chữ và bổ túc văn hóa cho cán bộ, 
chiến sĩ và nhân dân. Sau ngày 30-4-1975, tại Khu V, Buôn Ma 
Thuột nhóm ngọn đuốc bình dân học vụ đầu tiên đã hoạt động ở 
Đắk Lắk và ở cả vùng Tây Nguyên. Huyện Phù Cát (Bình Định) có 
3/5 thôn, xã bị hủy diệt trong chiến tranh, nhưng ngày 15-5-1975 đã 
chính thức phát động chiến dịch xóa nạn mù chữ trong toàn huyện.

1. 50 mươi năm phát triển sự  nghiệp giáo dục và đào tạo (1945-1995), 
Sđd, tr.282.
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Xã Cát Hanh, xã Anh hùng chống Mỹ, đã đi đầu trong xóa nạn mù 
chữ của huyện. Đảng bộ tinh Quảng Ngãi đã chi thị "phát động 
rộng rãi đều khắp phong trào xóa nạn mù chữ ở địa phương... ơ  
Nam Bộ, ngày 6-7-1975, thành phố Sài Gòn phát động phong ưào 
xóa nạn mù chữ. Tháng 7-1975, thành phố Mỹ Tho bắt đầu tổ chức 
các lớp xóa nạn mù chữ ... Tính đến tháng 7-1975, miền Nam đã có 
33 nghìn học viên và đến 12-1975 có 50 nghìn học viên bình dân 
học vụ"1. Những kết quả của công tác xóa nạn mù chữ sau giải 
phóng là cơ sở để phát động phong trào mạnh mẽ thời gian sau.

Ngày 17-6-1975, Trung ương Đảng ra Chỉ thị 221 CT/TƯ coi 
"việc tích cực xóa nạn mù chữ và đẩy mạnh bổ túc văn hóa là 
nhiệm vụ cấp bách số một... Phát động một phong trào sôi nổi trong 
quần chúng nhằm nhanh chóng xóa nạn mù chữ trong nhân dân lao 
động, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ này trong hai năm".

Từ đầu năm 1976, phong trào "nhiệm vụ 2 năm xóa nạn mù 
chữ" mới được tích cực thực hiện gắn với các sự kiện chính trị như 
chuẩn bị và tiến hành bầu cử Quốc hội chung ờ cả nước. Khẩu hiệu 
"Toàn dân biết chữ để bầu Quốc hội thống nhất" đã tạo ra không 
khí chính trị mới trong công tác xóa nạn mù chữ. Các địa phương 
đã xúc tiến kết hợp điều tra số người mù chữ với điều tra dân số, từ 
đó điều chinh kế hoạch xóa nạn mù chữ. Hàng triệu người đã đến 
lớp học và hàng chục triệu người động viên giúp đờ cho phong trào 
bình dân học vụ thắng lợi. Các lớp học bình dân học vụ trở thành 
trụ sờ học tập, thảo luận về công tác bầu cử. Pháp lệnh bầu cử, tiểu 
sử người ứng cử, khẩu hiệu bầu cử được đưa vào các bài tập đọc, 
chính tà của bình dân học vụ. Tính đến tháng 6-1976, phong trào đã 
mãn khóa được cho 20 vạn người2.

1. 50 mươi năm phát triển sự  nghiệp giáo dục và đào tạo (1945-1995), 
Sđd, tr.287.

2. 50 mươi năm phát triển sự  nghiệp giáo dục và đào tạo (1945-1995), 
Sđd, tr.287.
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Công tác xóa nạn mù chữ đã được các cấp hội phụ nữ miền 
Nam tích cực tham gia với các cuộc vận động "Biết chữ đền ơn 
Bác", "Biết chữ để đi bầu", "Lớp học 8-3". Chi sau hơn một năm 
miền Nam giải phóng, đã có hơn 200.000 phụ nữ trên toàn miền 
Nam được cấp giấy chứng nhận biết chừ, 334.502 phụ nữ theo 
học ở 1.658 lớp. Nhiều đơn vị đã làm lễ "xóa sạch nạn dốt" như 
8 phường ờ thành phố Hồ Chí Minh, 6 phường ở Đà Lạt, 6 xã 
của Quảng Đà, 6 xã cùa Long A n... Ngoài ra, phụ nừ còn tham 
gia các phong trào truy quét các loại sách báo phim ảnh khiêu 
dâm, đồi trụy1.

Cũng từ đầu năm 1976, những đơn vị xóa nạn mù chữ cơ sờ 
đầu tiên xuất hiện như ấp Phước Quới (Sóc Trăng) toàn đồng 
bào Khmer, Công ty vệ sinh thành phố Hồ Chí Minh, phường 
Tân Tiến (thị xã Buôn Ma Thuột). G iữa nãm 1976, có phong trào 
"Hè diệt dốt 1976" do ngành giáo dục và đoàn thanh niên phát 
động. Hàng vạn giáo viên, hàng chục vạn học sinh đã tự nguyện 
đi diệt dốt. Từ đó, việc xóa nạn mù chữ quy mô xã đã trở thành 
phổ biến. Tháng 5-1976, Khu V mở hội nghị cấp ủy bàn về quán 
triệt Chỉ thị 221, động viên khen thưởng và phát động thi đua 
xóa nạn mù chữ trên quy mô huyện và đề ra việc quan tâm đến 
xóa nạn mù chữ ờ miền núi. Những kết quả hước đầu trong một 
năm sau giải phóng là cơ sở cho phong trào xóa nạn mù chữ giai 
đoạn sau.

Đ ội ngũ giáo viên

Trong quá trình phát triển sự nghiệp giáo dục, miền Bắc đã đào 
tạo được đội ngũ giáo viên các cấp học lớn mạnh nhằm đáp ứng sự 
nghiệp giáo dục trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước và xây dựng 
chù nghĩa xã hội đồng thời chi viện cho miền Nam.

1. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hai mươi năm..., Sđd, tr.69.
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Giáo viên các cấp học:

Giáo viên đại học, từ 2.747 người năm học 1964-1965 đã tăng 
lên 8.658 người niên học 1974-1975, ở 41 trường đại học1.

Tuy nhiên, do tình hình số học sinh, số trường học và các cấp 
học táng nhanh nên miền Bắc có tình trạng không những thiếu giáo 
viên trầm trọng ở các tỉnh miền núi mà ngay ờ các thành phố, thị xã 
cũng thiếu nhiều giáo viên. Sau giải phóng miền Nam, miền Bắc có 
nghĩa vụ chi viện giáo viên các cấp học cho miền Nam làm cho tình 
trạng thiếu giáo viên càng trở nên căng thẳng.

Ở miền Nam, vấn đề đào tạo giáo viên cho các cấp học được 
triển khai ngay sau ngày giải phóng. Năm 1975, có 1.500 giáo viên 
ở 8 viện đại học và 11 trường đại học tư2. Từ cuối năm 1976, chính 
quyền cách mạng đã gấp rút củng cố các trường sư phạm đã có 
(Đại học Sư phạm Sài Gòn, Đại học Sư phạm Huế và Khoa Sư 
phạm Đại học cần  Thơ) đồng thời xây dựng thêm nhiều trường sư 
phạm mới ở miền Nam (Đại học Sư phạm Quy Nhơn, khoa Sư 
phạm Đại học Buôn Ma Thuột, khoa Sư phạm Đại học Đà Lạt). 
Cũng trong thời gian này, hệ thống các trường cao đẳng sư phạm ở 
miền Nam được mở rộng... Nhờ vậy, chi sau hơn nữa năm sau 
ngày giải phóng, miền Nam đã có các trường sư phạm đào tạo giáo 
viên, hoạt động với nhiều hình thức. Đội ngũ giáo viên cù ớ miền 
Nam cũng được động viên tiếp tục tham gia giảng dạy. Việc làm 
này đáp ứng nguyện vọng của hàng vạn giáo viên chế độ cũ. Những 
giáo viên này được tổ chức nghiên cứu chương trình giáo dục mới 
thống nhất dưới sự chi đạo của giáo viên các trường sư phạm và 
cán bộ nghiên cứu miền Bắc. Đông đảo giáo viên chế độ cũ đã tích

1. 50 mươi năm phát triên sự nghiệp giáo dục và đào tạo (1945-1995), 
Sđd, tr.334.

2. 50 mươi năm phát triển sự  nghiệp giáo dục và đào tạo (1945-1995), 
Sđd, tr.336.
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cực học tập và tham gia giảng dạy góp phần giải quyết tình trạng 
thiếu giáo viên ở các tinh phía Nam.

Công tác xuất bàn phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo

Từ giữa năm 1972, trại viết sách B được thành lập chuẩn bị 
sách giáo khoa phục vụ miền Nam giải phóng. Trong 3 năm 1972- 
1975, trại viết sách B và Nhà xuất bản Giáo dục, được Trung 
Quốc giúp đỡ, đã biên soạn và in được hơn 200 đầu sách giáo 
khoa cấp I, II, III và bổ túc văn hóa mang tên Nhà xuất bản Giải 
phóng, sách in đẹp, giấy tốt, đù số lượng, cung cấp kịp thời cho 
các trường ở miền Nam. Sau giải phóng, con em đồng bào miền 
Nam được học ngay theo chương trình và sách mới. Giáo viên và 
học sinh miền Nam coi bộ sách B là món quà quý báu mà nhân 
dân miền Bắc trao tặng1.

Ngày 4-12-1975, Hội đồng Chính phù ra Quyết định số 219-CP 
giao Bộ Giáo dục tổ chức biên soạn sách giáo khoa và sách hướng 
dẫn giảng dạy phục vụ việc cải cách giáo dục cho tất cả các lớp từ 
vỡ lòng đến hết cấp phô thông trung học, kể cả sách bô túc văn 
hóa cho người lớn tuổi.

Như vậy, ngay sau khi miền Nam được giải phóng, chính 
quyền cách mạng đã kịp thời tiếp quản các cơ sờ giáo dục ở miền 
Nam và nhanh chóng đưa nhà trường trở lại hoạt động bình 
thường. Chính quyền và các đoàn thể đã huy động được đông đảo 
giáo viên và học sinh tham gia tích cực vào việc bảo vệ trường sở, 
ổn định trật tự trị an, xóa bỏ văn hóa đồi truỵ, bài trừ tệ nạn xã 
hội... Giáo dục ở miền Nam đã nhanh chóng được cải tạo theo mô 
hình giáo dục miền Bắc mà không đặt vấn đề xem xét những ưu 
điểm trong cách tổ chức hệ thống giáo dục ở miền Nam để kế thừa 
và phát huy.

1. Sách B được dùng cho đến năm 1992. Xem: 50 mươi năm phát triển sự  
nghiệp giáo dục và đào tạo (1945-1995), Sđd, tr.353.
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2. Y t ế

Trước năm 1975, ở Việt Nam có ba hệ thống y tế: hệ thống y tế 
xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, hệ thống y tế ờ vùng giải phóng miền 
Nam và hệ thống y tế của chính quyền Sài Gòn. Sau năm 1975, cả 
ba hệ thống trên được hợp nhất làm một phát triển theo đường lối y 
tế xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.

Ở  miền Bắc

Sau hơn hai mươi năm phát triển, mặc dù kinh tế còn nghèo và 
phải dựa vào sự viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa nhưng 
ngành y tế miền Bắc vẫn đạt được những thành tựu quan trọng trên 
mọi mặt, giữ được tính ưu việt của nền y tế xã hội chủ nghĩa, nhằm 
chăm sóc tốt sức khỏe của nhân dân, góp phần đánh bại hai cuộc 
chiến tranh phá hoại của Mỹ và chi viện miền Nam. Đen năm 1975, 
miền Bắc có: 109,9 nghìn giường bệnh; 29,6 nghìn bác sỹ, y sĩ và 
cứ 3.816 dân có 1 bác sĩ (năm 1965 cứ 11.973 người dân có 1 bác 
sĩ), 907 dân có 1 y sĩ; 512 dân có 1 y tá và 2.547 dân có 1 nữ hộ 
sinh; 4,90 nghìn dược sĩ cao và trung cấp; 42,4 nghìn y tá1. Từ năm 
1962, miền Bắc đã xác định về thực vật học, dược lý và đã đưa vào 
sử dụng 200 cây thuốc. Sau đó, chọn 96 cây thuốc và 5 loài động 
vật được Nhà nước chính thức ban hành chính sách nuôi trồng và 
khai thác, tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp dược. Từ sau Đại 
hội Đảng lần thứ III (1960), ngành y tế miền Bắc có nhiều phong 
trào học tập và làm theo các điển hình tiên tiến mà mở đầu là phong 
trào học tập và làm theo Bệnh viện Vân Đình (Hà Sơn Bình) và y tế 
xã Nam Chính (Hải Humg). Phong Ưào đó đã được đẩy mạnh ờ 
miền Bắc trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. Năm 1975, ngành y tế 
họp tổng kết các điển hình tiên tiến ở các huyện và xã toàn miền 
Bắc về công tác 5 dứt điểm (dứt điểm về 3 công trình vệ sinh; dứt 
điểm về sinh đẻ có kế hoạch; dứt điểm về trồng và sử dụng thuốc

1. Trần Hoàng Kim, Kinh tế Việt Nam chặng đường 1945-1995 và triển vọng 
đến năm 2020, Nxb. Thống kê, Hà Nội, 1996, tr.57.
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nam; dứt điểm về quản lý sức khỏe và dứt điểm về kiện toàn tổ 
chức y tế cơ sở và huyện, quận. Bệnh viện Vân Đình và xã Nam 
Chính tiếp tục đạt điển hình tiên tiến, ngoài ra còn thêm bệnh viện 
Quàng Trạch, hiệu thuốc Thường Tín và 5 xã Tâm Lý, Chà Na, 
Phục Lễ, Hoàng Sơn và cẩm  Long. Sau Hội nghị tổng kết, phong 
trào được đẩy mạnh ở miền Bắc và mở rộng từng bước ở các tỉnh, 
thành phố miền Nam.

v ề  d ứ t đ iêm  các công  trình  vệ s in h : Những xã đạt tiêu chuân 
này điển hình tiên tiến là những xã có 90% số hộ có hố xí hợp vệ 
sinh, 33% số hộ có giếng nước, nhà tắm, còn ở miền núi thêm tiêu 
chuẩn đã dời chuồng gia súc ra xa nhà. Những huyện đạt tiêu chuẩn 
này phải có 70% số xã đạt tiêu chuẩn. Đen cuối nãm 1976, huyện 
Hoang Hóa (tinh Thanh Hóa) đã trờ thành lá cờ đầu cùa phong ưào.

về công tác sinh đè có kế hoạch: Mục tiêu cùa công tác này là 
hạ thấp tỳ lệ phát triển dân số xuống mức hợp lý, bảo vệ sức khỏe 
phụ nữ và trẻ em. Năm 1972, mỗi địa phương phấn đấu đạt tỳ lệ 
5% nữ mang vòng tránh thai so với dân số, đồng thời áp dụng 
những biện pháp tránh thai khác. Đen năm 1975 đã có 12 huyện và 
trên 300 xã dứt điểm 5% nữ mang vòng tránh thai so với dân số, 
tiêu biểu là các huyện Nam Sách, Ân Thi, Mỹ Hào (Hải Hưng) và 
các xã Hoàng Sơn (Thanh Hóa), Nam Chính (Hải Hưng), Phục Lễ 
(Hải Phòng).

Dứt điếm về trong và sử dụng thuốc nam nhàm phát triền nguồn 
thuốc địa phương, đáp ứng yêu cầu chữa bệnh tại nhà, tại xã và huyện, 
giảm bớt được việc dùng những tân dược không cần thiết, góp phần 
vào việc thừa kế và phát huy y học cổ truyền của dân tộc. Từ kinh 
nghiệm đã được tổng kết của các xã tiên tiến như Tân Lý (Hà Nam 
Ninh), Quỳnh Giang (Nghệ Tĩnh) và của các huyện dứt điểm về 
thuốc nam đầu tiên là Mỹ Đức (Hà Sơn Bình) và Quỳnh Lưu (Nghệ 
Tĩnh), các đơn vị tiên tiến về thuốc nam đã được nhân lên trong cả 
nước với tốc độ phát triển ngày càng nhanh.
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Quàn lý sức khỏe'. Từ bệnh viện Vân Đình và sau đó là thị ưấn 
Vân Đình, xã Đồng Tiến, xã Tân Phương, kinh nghiệm quản lý sức 
khỏe nhân dân bắt đầu được cải tiến và nhân rộng.

Kiện toàn to chức y  tế  huyện và xã  gồm các tiêu chuẩn: Trạm y 
tế có đù số cán bộ quy định, đảm đương nhiệm vụ của y tế trên cơ 
sở tương đối toàn diện, có đủ cán bộ y tế ở các đội sản xuất hay ờ 
các thôn, ấp và mạng lưới vệ sinh viên hay hội viên Chữ thập đỏ có 
hoạt động; cơ sở trạm được xây dựng gọn gàng, sạch sẽ và được 
trang bị dụng cụ y tế tối thiểu, có kinh phí để hoạt động chuyên 
môn; thực hiện tốt chính sách đài thọ cho cán bộ y tế trạm và có 
chế độ thích đáng đối với cán bộ y tế đội hay thôn, ấp1.

Từ năm 1959, các bệnh dịch như đậu mùa, dịch tả, dịch hạch ở 
miền Bắc đã được thanh toán. Bệnh bại liệt ở trẻ em giảm và không 
còn là vấn đề lo ngại. Bệnh sốt rét đã được khống chế. Tuổi thọ của 
nhân dân, nhìn chung đã tăng lên qua các năm. Tỳ lệ chết thô và tỷ 
lệ trẻ em chết dưới 1 tuổi giảm. Tỷ suất chết mẹ, năm 1975 ờ miền 
Bắc chi còn 0,92.

về  thành tựu y tế miền Bắc, phát biểu tại Hội nghị Y tế toàn 
ngành năm 1974, Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói: "Những thành 
tựu, những chiến công làm cho chúng ta tự hào, bởi vì chúng ta làm 
được những việc mà nơi khác không làm được, thậm chí những nơi 
giàu có hơn ta rất nhiều cũng không làm được... vì chúng ta thấy 
đúng con đường phải đi, thấy đúng cách phải làm"3.

Tuy nhiên, trong những năm 1975-1976, những nguy cơ cấu 
thành bệnh tật ở miền Bắc vẫn là vấn đề lo ngại và ngày càng tăng.

1. Bộ Y tế, Báo cáo tổng kết kinh nghiệm các điên hình tiên tiến huyện và xã 
trong phong trào 5 dứt điểm về công tác y tế (1975-1979), Trung tâm Lưu 
trữ Quốc gia III, phông PTT 1955-1985, hồ sơ 19.096, Rônêô.

2. Bộ Y tế, 55 năm phát triển sự nghiệp y tế cách mạng Việt Nam, Nxb. Y 
học, Hà Nội, 2001, tr. 160.

3. 55 năm phát triển sự nghiệp y tế cách mạng Việt Nam, Sđd, tr.25.
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Đó là kinh tế nghèo, môi trường chất thải công nghiệp không được 
xử lý, thuốc bảo vệ thực vật bắt đầu được dùng trong nông nghiệp, 
trong phòng chống sốt rét (DDT-200 tấn/năm)... Trong khi đó, cơ 
sở vật chất kỹ thuật ngành y tế còn thiếu và yếu, lực lượng cán bộ y 
tế chưa nhiều, trình độ văn hóa cùa nhân dân nói chung còn thấp, 
thông tin truyền thông chưa được rộng khắp ...

Ở miền Nam

Chính quyền cách mạng đã tiếp quản được một hệ thống cơ sở 
vật chất, bệnh viện công và tư, đội ngũ y bác sỹ, thiết bị y tế tương 
đối hoàn chỉnh. Cùng với hệ thống y tế cơ sở, y bác sĩ cách mạng, 
mạng lưới y tế miền Nam đã góp phần quan trọng trong việc khám và 
chữa bệnh cho nhân dân, cán bộ và bộ đội, thương bệnh binh lúc đó.

Hệ thong phòng và chữa bệnh của chính quyền Sài Gòn để lại 
trong toàn miền Nam có 31.000 giường bệnh, trong đó có 21.000 
giường tập trung tại 65 bệnh viện ờ thị xã và thành phố, 9.500 
giường ở các huyện, quận. Cơ cấu giường bệnh chù yếu là ngoại và 
sản (10.000 giường sản/31.000 giường).

Có 25 trại phong với 3.000 giường nội trú và quản lý 19.000 
bệnh nhân ngoại trú. Riêng trại Quý Hòa có cơ sở vật chất tốt với 
8()0 bệnh nhân.

C ó hệ thông c a  s à  ch ỉn h  h ình  và h ư ở n g  nghiệp  đưực xây dựng  
và trang bị tốt. Viện chỉnh hình Trung ương ờ Sài Gòn quản lý 5 
trung tâm chi nhánh Đà Nằng, Quy Nhơn, Vũng Tàu, Thủ Đức, 
Cần Thơ. Ngoài ra, còn có cơ sờ chinh hình ở Quảng Ngãi (do tổ 
chức Quaker giúp). Một số bệnh viện có trạm chỉnh hình, chân tay 
giả quy mô nhỏ hơn.

Các trung tâm bài lao có ở Sài Gòn, Huế, Đà Năng, riêng trung 
tâm Đà Nang bị ohá. Các trung tâm bài trừ hoa liễu có ờ Sài Gòn, 
Huế. Bệnh viện tâm thần Trung ương Biên Hòa có trên 1 .(XX) giường.

Trong các cơ sở y tế nói chung, một số ít bệnh viện được xây 
dựng mới và hiện đại như Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện
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Chợ Rầy và Bệnh viện Vì Dân, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện 
Từ Dũ (sản), Bệnh viện Nhi đồng (nhi) ở Sài Gòn... Tại các bệnh 
viện thường có hai khoa được chú ý nhất là khoa ngoại và khoa 
sản. Tại các bệnh viện có tổ chức điều trị tích cực và có chỗ khử 
trùng tốt. Tuy nhiên, các cơ sờ y tế ở miền Nam trước giải phóng 
không thật đồng bộ. về lâm sàng, các bệnh viện đều không có 
khoa truyền nhiễm một cách chính thức, tỷ lệ giường dành cho 
nhi rất thấp, chỉ chiếm 10%. về phi lâm sàng, không nơi nào có 
khoa giải phẫu bệnh lý, có chẩn đoán hình ảnh bằng kỹ thuật X 
quang nhưng chỉ chụp, không chiếu. Các cơ sở điều dưỡng hầu 
như không có. Khâu phục vụ bệnh nhân yếu kém. Các bệnh viện 
đều có sự khác biệt giường bệnh giữa giường làm phúc và 
giường phải trà tiền. Chỗ nằm của bệnh nhân rất đơn sơ, thường 
được gọi là trại bệnh nhân, thông thường có vài chục bệnh nhân 
nằm chung một buồng. Bệnh nhân không có quần áo riêng, ăn 
uống tùy thuộc vào nhà thầu.

Các cơ sở y tế tư nhân ở miền Nam tương đối nhiều. Theo tài 
liệu của chính quyền Sài Gòn để lại thì toàn miền Nam có 2.119 
phòng mạch, 82 bệnh viện tư với 4.155 giường, 639 nhà hộ sinh tư 
với 4.399 giường.

Các cơ sả y té phân bo không đều. chủ yếu tập trung ờ Sài Gòn. 
Gia Định.

Bệnh viện công chiếm tỷ lệ nhỏ hơn bệnh viện tư, có 14 bệnh 
viện công trên tổng số 65 bệnh viện với 7.075 giường trên tổng số
21.000 giường (33%). 23 bệnh viện tư trên tổng số 82 với 2.490 
giường trên tổng số 4.155 (chiếm ưên 50%). 972 phòng mạch tư 
trên tổng số 2.119. 100 nhà hộ sinh tư trên tổng số 639 với 1.066 
giường trên tổng số 4.399 giường.

Các bệnh viện chuyên khoa chi có ở Sài Gòn, đó là Nhà bảo 
sanh Từ Dũ, Bệnh viện Lao Hồng Bàng, Bệnh viện Nhi đồng, 
Bệnh viện Ung thư, Bệnh viện Tân Tri Biên Hòa. Có 3 đại học
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công, ] đại học tư trên tổng số 5; 16 trường trung sơ cấp trên tổng 
số 37. Một số viện cũng ở Sài Gòn (Viện Chỉnh hình, Viện quốc 
gia Y tế công cộng, Viện Pasteur).

Chính quyền cách mạng đã tiếp quản gần như trọn vẹn các cơ 
sở y tế như ở Khu VII, Khu VIII, Khu IX, thành phố Sài Gòn - Gia 
Định. Ở Huế và Khu V, có một số cơ sở vật chất y tế bị chiến sự 
tàn phá. Riêng Khu VI bị mất mát nhiều, chi tiếp thu trọn vẹn được
2/12 cơ sở.

về hệ thong vệ sinh phòng dịch có Viện quốc gia Y tế công do 
OMS giúp xây dựng, trong đó có một số phòng xét nghiệm (nước, 
vi trùng, ký sinh trùng, côn trùng) tương đối tốt. Tại đây có hệ 
thống hội truờng tốt có thể tổ chức hội nghị quốc tế. Có chi nhánh 
đào tạo tá viên y tế công cộng ở Long Xuyên, có chi nhánh thí điểm 
y tế nông thôn ở Thốt Nốt.

v ề  phòng dịch và vi trùng, có Tổng viện ờ Sài Gòn với 3 viện 
Pasteur (Sài Gòn, Đà Lạt, Nha Trang) theo chế độ bán tự trị. Ba 
viện này có nhiệm vụ sản xuất vắcxin nhưng lượng không đủ dùng 
trong nước. Tại 3 viện này có làm thêm một số xét nghiệm thuê 
cho tư nhân nhưng không có chức năng chi đạo công tác vệ sinh 
phò n g  d ịch .

về hệ thống đào tạo và nghiên cứu khoa học y tè. Có 5 trương 
đại học, trong đó 2 trường đại học ở Sài Gòn hàng năm tuyển 200 
sinh viên; Đại học Huế hàng năm tuyển 50 sinh viên; Đại học Nha 
Sài Gòn đào tạo hàng năm 100 sinh viên; Đại học Dược Sài Gòn 
tuyển 200 sinh viên hàng năm và Đại học tư Minh Đức ở Sài Gòn. 
Có 37 trường trung và sơ cấp. Việc nghiên cứu khoa học tập trung 
chú yếu ở các trường đại học, không có viện nghiên cứu riêng.

Lực lượng nhân viên y tế miền Nam sau giải phóng có ba thành 
phần gồm: y tế cách mạng, y tế công của chính quyền Sài Gòn để 
lại và y tế tư nhân.
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Lực lượng y tế cách mạng có 843 bác sĩ, 315 dược cao cấp và 
772 dược trung cấp, 2.655 y sĩ (không kể các đoàn tăng cường). 
Lực lượng này còn quá mỏng so với yêu cầu của miền Nam sau 
giải phóng. Họ là những người có nhiều kinh nghiệm công tác y tế 
nông thôn nhưng lại chưa quen với công tác y tế ở thành thị, chưa 
được tiếp xúc nhiều các phương tiện kỹ thuật hiện đại.

Lực lượng y tế của chính quyền Sài Gòn để lại có 31.704 nhân 
viên, trong đó 21.000 là nhân viên chuyên môn. Có 608 bác sĩ 
trong biên chế nhà nước trên tổng số 2.300 bác sĩ, 332 dược sT 
ưong biên chế nhà nước trên tổng số 2.850 dược sĩ, 103 nha sĩ 
trong biên chế trên tổng số 404 nha sĩ, có 3.985 cán sự điều dưỡng 
các loại; 8.716 tá viên các loại, 1.506 y tá quốc gia, 234 dược tá 
quốc gia, 5.237 nhân viên y tế quận, ấp, 391 nhân viên trong 
chương trình chống sốt rét, 290 tu sĩ nữ làm công tác y tế. Sau giải 
phóng, hầu hết số nhân viên đã ra đăng ký trình diện ở các tinh và 
thành phố. Vào thời điểm này, người ta ước tính có khoảng 10-15% 
cán bộ chuyên môn y tế cao cấp đã ra nước ngoài, còn nhân viên 
trung sơ cấp vắng mặt, chiếm khoảng trên dưới 5% tổng số.

v ề  số lượng nhân viên y tế làm tư, theo số liệu thống kê năm 
1973 của chính quyền Sài Gòn thì có 1.887 bác sĩ, 2.645 dược cao, 
204 nha sĩ, 1.689 y tá bệnh viện tư, 263 nữ hộ sinh bệnh viện tư (nữ 
hộ sinh biên ché nhà nước có 1.007), 808 cô dờ đè nông thôn (cô 
đỡ đẻ biên chế nhà nước có 33).

Hai lực lượng y tế ở miền Nam nói trên là lực lượng rất quan 
trọng đối với miền Nam sau giải phóng.

Trong ngành dược, theo tài liệu chính quyền Sài Gòn để lại, 
nhu cầu hàng năm toàn miền Nam là 78 triệu đôla kinh phí để 
hoạt động, trong đó Trung ương nhập 24 triệu, bào chế trong nước 
30 triệu, y tế công 12 triệu, quân y 20 triệu. Tính bình quân 5,9 
đôla/người/năm. Theo tài liệu khác của Nha tiếp vận thì lĩnh vực tư 
50 triệu, lĩnh vực công 15 triệu, quân y 20 triệu, tổng cộng 85 triệu,
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bình quân 4,2 đôla/người/năm. Trong số 40 triệu nhập khẩu có 20 
triệu biệt dược, 1 5 - 2 0  triệu nguyên phụ liệu, 0,5 đến 1 triệu dụng 
cụ y tế, 2 - 3 triệu cao đơn và thuốc Bắc. Có hai hệ thống phân phối 
công và tư nhân. Hệ thống công có Nha tiếp vận Bộ Y tế, Phòng 
tiêp vận các ty y tế, bốn kho lớn ở bốn vùng chiến thuật tiếp tê trực 
tiếp cho các ty. Hệ thống tư nhân có 192 viện bào chế nhập cảng, 
2.553 hiệu thuốc tư và 600 đại lý thuốc, về  sản xuất, có 115 viện 
bào chế có giấy phép. 70 viện bào chế hoạt động dựa hoàn toàn vào 
nguyên liệu nhập nội với 5.500 công nhân. Trong số 70 viện, có 18 
viện có số công nhân trên 100 người với thiết bị từ 20 vạn đôla trở 
lên, 14 viện có từ 50 - 100 công nhân trở lên với thiết bị từ 10 - 20 
vạn đôla; 38 viện dưới 50 công nhân và trên 10 vạn đôla thiết bị. 
Tổng số vốn đầu tư của 70 viện bào chế là 35,2 triệu đôla, trong đó 
12,5 triệu thiết bị, xây dựng 5 triệu, vốn luân chuyển 17,7 triệu. Có 
6 viện bào chế có thương vụ cao trên 500 triệu đồng miền Nam, 
trong đó có 3 viện lớn là OPV, Tenamid, Rutsél Việt Nam (do Pháp 
quản lý). Hàng năm, miền Nam nhập từ 15 đến 20 triệu đôla nguyên 
phụ liệu. Năm 1972, doanh số bán ra 33 triệu đôla1.

Tuy nhiên, trừ người dân ở các đô thị, người dân ở nhiều vùng 
miền Nam chưa được chăm sóc sức khỏe. Ở vùng giải phóng cũ mà 
đại bộ phận là vùng nông thôn và rừng núi, hoặc ờ những thị trấn, 
thỊ xa hoan toan bị tan pha như Ụuáng Tri, Lộc Ninh, nhan dần vản 
còn phải sống và lao động trong những điều kiện rất khó khăn. Một 
số vùng dân tộc ít người có những phong tục, tập quán lạc hậu thì 
tình hình sức khỏe, bệnh tật của dân rất nghiêm trọng. Ờ vùng nông 
thôn đồng bằng, nhất là ở những vùng tranh chấp, nhân dân bỏ đi, 
nay từ vùng giải phóng cũ hoặc từ các ấp tập trung của chính quyền

I . Bộ Y tế, số 2568/BYT-VP, 19-8-1975, Báo cáo tình hình y tế miền Nam 
sau giải phóng  (do Đoàn đại biểu y tế vào thăm miền Nam từ ngày 20-5 
đến 18-7-1975), Tài liệu Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông PTT 
1955-1985, hồ sơ 18549.
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Sài Gòn trở về thì gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và đời sống. 
Đất đai có bom mìn tiếp tục gây thương vong cho nông dân trong 
sản xuất. Vùng thị trấn, thị xã, thành phố (tập trung đến 47% dân sổ 
toàn miền Nam trong thời kỳ trước giải phóng) dân số tăng thêm rất 
nhanh. Đặc biệt ở những khu lao động, nhân dân sống chen chúc, 
chật chội, bệnh tật nhiều nhưng không được chăm sóc đầy đủ.

Vì vậy, các bệnh truyền nhiễm và dịch bệnh ở các vùng mới giải 
phóng, các thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp. Trước giải phóng, 
miền Nam hàng năm liên tục xày ra dịch tả. Sau ngày giải phóng, 
ngay tại Sài Gòn vẫn đang có bệnh nhân tả ở Bệnh viện Chợ Quán.

về các bệnh xã hội: Theo tài liệu của chính quyền Sài Gòn để 
lại, gái mại dâm ở Sài Gòn có 30 vạn và Vũng Tàu là 2 vạn... 
Thống kê của chính quyền Sài Gòn năm 1973 có 8,474 bệnh nhân 
giang mai và 51.736 lậu đến điều trị. số  bệnh nhân nghi lao rất 
đông, riêng số đến bệnh viện đã tới 36.000 bệnh nhân, bệnh viện 
không đủ chỗ điều trị. Các trung tâm bài lao cũ cùa chính quyền Sài 
Gòn nói chung làm việc tắc trách và chưa quản lý bệnh nhân, số  
người nghiện ma túy (theo số liệu báo chí) là trên 30 vạn hầu hết là 
thanh niên. Bệnh phong có 22.000 bệnh nhân, trong đó điều trị nội 
trú 3.000 người và ngoại trú 19.000 người, nhưng con số thực tế 
còn cao hơn.

Số người bị thương trong chiến tranh còn nhiều, chưa kể số rất 
lớn hàng ngày bị tai nạn về lao động do mìn, lựu đạn nổ và tai nạn 
giao thông. Sức khỏe của cán bộ bị sút kém nghiêm Ưọng, ốm đau 
nhiều và bị bệnh sốt rét là chính. Ngoài ra, cán bộ còn bị suy 
nhược, suy dinh dưỡng, bệnh dạ dày, ruột, gan và thấp khớp.

Tinh hình môi trường (đất và nước) ờ miền Nam bị ô nhiễm 
nặng. Ở nông thôn và nhiều thành phố, thị trấn ven sông, nạn 
phóng uế, đổ rác bừa bãi xuống sông, xuống lạch còn phổ biến. 
Nhiều nơi ờ Nam Bộ không có tập quán ngủ màn cùng với vệ sinh 
ăn uống không bảo đảm đã là những nguyên nhân cho bệnh dịch
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phát triển. Hậu quả chất độc màu da cam vẫn còn dai dẳng ở môi 
trường và cơ thể con người nhiễm độc. Theo số liệu của ủ y  ban 
chống hậu quả chất độc da cam, có khoảng 57 triệu kg chất độc 
chứa 170kg dioxin được rải xuống 12% đất rừng và 5% đất canh 
tác ở hầu hết các tỉnh miền Nam, gây đột biến di truyền, dị tật bẩm 
sinh, sẩy thai1. Do thiếu ăn suốt trong chiến tranh và thời kỳ đầu 
sau hòa bình nên tỷ lệ suy dinh dưỡng ờ trẻ em rất cao. Bà mẹ khi 
mang thai tăng cân không nhiều, ở nông thôn là 5-6kg, thành thị 
8kg trong khi trên the giới trung bình là 12kg. Theo số liệu của 
Bệnh viện Nội tiết, đầu thập kỷ 80, 2,5% số dân trong một số vùng 
bị thiếu vi chất, có nguy cơ mắc bệnh đần độn.

Sau khi đất nước thống nhất, các yếu tố cấu thành bệnh tật ở 
miền Nam hết sức phức tạp. Cụ thể như sau:

Sau năm 1975, bệnh dịch tả có nguy cơ bùng phát ở miền 
Nam và lan ra miền Bắc. Bệnh dịch hạch vốn lưu hành quanh 
năm ở m iền Nam từ nhiều năm trước, chiếm  90% tổng số ca 
mắc dịch hạch trên toàn thế giới (theo công bố của Tổ chức Y tế 
thế giới). Bệnh sốt rét vốn đã được khống chế ờ miền Bắc, sau 
năm 1975 lại có sự lan rộng toàn quốc và đặc biệt nặng nề vào 
năm 1976.

S au giải phóng , có  rat nhiều yêu cẩu  cap  hách đoi vá i công  tác 
y tế cả nước, đặc biệt đối với miền Nam. Ngày 29-9-1975, Thủ 
tướng Chính phù ra Chỉ thị về việc tăng cường chi đạo công tác vệ 
sinh, phòng bệnh, phòng và chống dịch, bảo vệ sức khòe của nhân 
dân. Chi thị nêu lên những ưu điểm và khuyết điểm trong công tác 
vệ sinh phòng bệnh phòng chống dịch trong những năm trước, đề ra 
những việc cần kíp là: trong từ 3-5 năm sẽ phải xây dựng đủ các 
công trình vệ sinh, nhất là ờ các thành phố, thị xã, thị trấn; phải làm 
tốt công tác tuyên truyền giáo dục về vệ sinh phòng bệnh, phòng

1. 55 năm phát trién sự  nghiệp V tể cách mạng Việt Nam, Sđd, tr. 168.
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chống dịch; giải quyết kịp thời các nguồn phân, rác nước thải hàng 
ngày ờ các thành phố, thị x ã ...

Ngày 17-11-1975, Ban Bí thư ra Chỉ thị số 226-CT/TƯ về 
công tác y tế trong tình hình mới. Chi thị chỉ rõ: Miền Bắc đã đạt 
được những thành tựu quan trọng, hàng chục năm không để xảy 
ra bệnh dịch nguy hiểm , nhiều bệnh truyền nhiễm  và bệnh xã 
hội giảm rõ rệt, nhưng ờ miền Nam tình hình sức khỏe và bệnh 
dịch còn nghiêm trọng, dịch tả, sốt xuất huyết, bại liệt và thương 
hàn xảy ra ở nhiều nơi, một số nơi còn có ổ dịch hạch... Chỉ thị 
đề ra những nhiệm vụ chính của công tác y tế nói chung và biện 
pháp cụ thể đối với công tác y tế ở miền Nam, trong đó, tổ chức 
cho hàng triệu lượt người tham gia tổng vệ sinh, thanh toán 
những ổ rác lưu cữu lâu năm, cải thiện một bước bộ mặt vệ sinh 
ở nhiều thành phố, thị xã, tổ chức tiêm  chủng rộng rãi cho nhân 
dân, trọng điểm là ở các thị xã, thành phố, các vùng có ổ dịch ờ 
nông thôn. Một số tinh đã cố gang xây dựng mạng lưới y tế ở 
thôn, xã thông qua việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn ngày 
cho vệ sinh viên và y tá xã để chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe 
cho người dân.

3. Văn hóa

Công tác phát thanh truyền hình ở miền Bắc vẫn tiếp tục phát 
triển. Còn ờ miền Nam, cùng với hệ thống đài Giải phóng, chính 
quyền cách mạng đã nhanh chóng tiếp quản hệ thống phát thanh 
truyền hình của chính quyền Sài Gòn để phục vụ công cuộc khôi 
phục và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống nhân dân. 
Sáng ngày 1-5-1975, đồng thời với việc tiếp nhận hầu như nguyên 
vẹn ê kíp nhân viên kỹ thuật và máy móc của Đài Truyền hình Sài 
Gòn, các cán bộ làm công tác truyền hình cách mạng từ chiến khu 
ra và từ Hà Nội vào đã khẩn trương chuẩn bị chương trình phát 
sóng. 19 giờ 15 phút ngày 1-5-1975, tức chì sau 30 giờ miền Nam
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hoàn toàn giải phóng, Đài Truyền hình Giải phóng đã phát sóng 
buổi đầu tiên1.

Việc xuất bản sách để phục vụ người đọc được chú ý. Năm 
1975, số lượng sách xuất bản là 50.600 nghìn bản trong đó Trung 
ương 48.700 nghìn bản và địa phương 1.900 nghìn bản; năm 1976 
là 68.686 nghìn bản trong đó Trung ương 66.119 và địa phương là 
2.567. Nếu tính theo cuốn, năm 1976 đã xuất bản 1.974 cuốn, trong 
đó Trung ương là 1.593 cuốn và địa phương là 381 cuốn2.

Ngày 5-5-1975, chi 5 ngày sau khi Sài Gòn giải phóng, tờ nhật 
báo Sài Gòn Giái phóng - cơ quan ngôn luận của Khu ủy Sài Gòn - 
Gia Định, tờ báo duy nhất ấn hành tại Sài Gòn, ra số đầu tiên. Báo 
Sài Gòn Giài phóng kế thừa truyền thống các tờ báo của Khu ủy Sài 
Gòn như Cám tử, Chống xâm lăng (chống Pháp), Ngọn cờ Gia Định, 
Cờ khởi nghĩa, Cờ giải phóng  trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Phim sản xuất trong nước: Thể loại phim truyện, năm 1975 sản 
xuất là 5 bộ với 47 cuốn; năm 1976 sản xuất 7 bộ với 72 cuốn; thể 
loại phim thời sự, tài liệu: năm 1975 là 75 bộ với 161 cuốn và năm 
1976 là 85 bộ với 118 cuốn; thể loại phim hoạt hình, năm 1975 là 5 
bộ với 6 cuốn và năm 1976 là 6 bộ với 15 cuốn.

Thư viện công cộng tính từ tuyến huyện trở lên, năm 1976 có 396 
Iliư viện vứi 6.240,9 nghìn bàn sách và 273,5 nghìn lượt người đọc1.

Đáp ứng nguyện vọng tha thiết của toàn Đảng và toàn dân, 
Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phù đã quyết định giữ gìn 
lâu dài thi hài Chù tịch Hồ Chí Minh và xây dựng Lăng của Người

1. Dần chương trình là Hồ Thị Mỹ Hạnh, phát thanh viên cùa Đài Phát thanh 
Giải phóng.

2. Tổng cục Thống kè, số  liệu thống kê 1930-1984, Nxb. Thống kê, Hà Nội, 
1985.tr 189.

3. Tổng cục Thống kê, số  liệu thống kẽ 1930-1984, Nxb. Thống kê, Hà Nội, 
1985, tr. 190.
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tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Việc thiết kế và chuẩn bị thi công 
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tiến hành khẩn trương từ đầu 
năm 1970. Trên cơ sở nghiên cứu hơn 120 phương án được đề xuất, 
ngày 31-12-1971, Bộ Chính trị đã duyệt phương án số 1. Ngay từ 
khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, Chính phủ Liên Xô đã cử nhiều 
chuyên gia có kinh nghiệm sang giúp Việt Nam giữ gìn thi hài cùa 
Người. Ngày 2-9-1973, dưới sự chỉ đạo kỹ thuật của các chuyên gia 
Liên Xô, công trình xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được 
chính thức khởi công.

Ngày 29-8-1975, lễ khánh thành Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Tại miền Nam, ngày 25-6-1976, Bộ Văn hóa ra Quyết định số 
77A-VH/QĐ xếp hạng hai di tích tại thành phố Hồ Chí Minh, gồm: 
Toàn bộ khu nhà Đại sứ quán Mỹ - di tích về sự xâm lược và can 
thiệp của Mỹ ở miền Nam Việt Nam; toàn bộ khu Dinh Độc lập và 
là di tích về trận chiến đấu cùa các chiến sĩ biệt động Sài Gòn trong 
trận tấn công vào sứ quán Mỹ Tet Mậu Thân 1968, di tích chiến 
thắng của cách mạng và sự sụp đổ hoàn toàn của chính quyền Việt 
Nam Cộng hòa1.

Ngày 9-8-1975, Ban Bí thư gửi Điện số 146 cho Trung ương 
cục m iền  N am  về s a  hộ  tong  hợp  tình hình, thu thập  tang  vật. h ảo  
vệ chứng tích và thống kê số liệu bước đầu về tội ác do Mỹ và 
chính quyền Sài Gòn gây ra tại các địa phương miền Nam.

Nhiều công trình văn hóa được hình thành và đưa vào sừ dụng. 
Từ tháng 9-1975, thành phố Sài Gòn đã chọn địa điểm đường Phạm 
Ngọc Thạch (quận 1) làm Câu lạc bộ văn hóa thanh niên - nơi từ 
năm 1960 là trung tâm đấu tranh chống Mỹ và chính quyền Sài 
Gòn đòi hòa bình, thống nhất đất nước, đòi tự trị đại học của thanh 
niên, học sinh, sinh viên do Thành đoàn Sài Gòn trực tiếp tổ chức,

1. Công báo, số 13, 1-7-1976, tr.188.
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lãnh đạo, là trụ sở chính thức cùa Tổng hội sinh viên, Tổng đoàn 
học sinh, Hội đồng đại diện học sinh, sinh viên. Câu lạc bộ thanh 
niên đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, khoa 
học kỹ thuật, chính trị, xã hội và phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí 
hấp dẫn của thanh niên1. Câu lạc bộ phụ nữ được thành lập tại địa 
điểm cùa một biệt thự tư nhân ở đường Lý Chính Thắng (quận 3). 
Tại đây, hàng ngày có hàng nghìn lượt phụ nữ ở mọi lứa tuổi đến 
sinh hoạt và học tập các bộ môn nữ công, gia chánh, triên lãm, hội 
thảo... Địa điểm Câu lạc bộ Thề thao Sài Gòn vốn trước kia dành 
cho người Pháp và người Mỹ và các sĩ quan người Việt Nam, viên 
chức cao cấp cùa chế độ Sài Gòn cũ, những người giàu có thuộc 
tầng lớp thượng lưu đã được xây dựng chuyển thành Câu lạc bộ lao 
động. Đây là noi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của 
công nhân viên chức và người lao động thành phố Sài Gòn.

về phát triển khoa học kỹ thuật, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện 
các cơ quan nghiên cứu khoa học đồng thời với việc thành lập thêm 
một số viện nghiên cứu khoa học. Lĩnh vực khoa học ứng dụng 
ngày càng được phát triển.

Ngày 8-5-1975, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 93-CP 
thành lập Viện Thông tin Khoa học xã hội, trực thuộc ủ y  ban Khoa 
học xã hội Việt Nam.

Ngày 20-5-1975, Hội đồng Chính phủ ra Nghị định sổ 118-CP 
thành lập Viện Khoa học Việt Nam trên cơ sở tách khỏi ủ y  ban 
Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước, trực thuộc Hội đồng Chính phủ. 
Viện Khoa học Việt Nam gồm có các viện: Viện Toán học, Viện 
Vật lý học, Viện Nghiên cứu biển, Viện Sinh vật học, Viện Các 
khoa học về trái đất, Văn phòng và các phòng nghiên cứu trực 
thuộc Viện, các đơn vị sản xuất, sự nghiệp, hành chính thuộc diện 
quản lý cùa Viện.

1. Từ năm 1979 đồi thành Nhà văn hóa thanh niên.
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Ngày 8-9-1975, Hội đồng Chính phù ra Quyết định số 174-CP 
về việc thành lập Viện nghiên cứu các phương pháp toán kinh tế 
trong kế hoạch hóa và quản lý kinh tế trực thuộc ủ y  ban Kế hoạch 
Nhà nước.

Ngày 8-9-1975, Hội đồng Chính phủ ra Nghị quyết số 173-CP 
về việc tâng cường nghiên cứu và vận dụng toán học, điều khiển 
học và kỹ thuật tính toán điện tử trong quản lý kinh tế (gọi tắt là các 
công cụ khoa học hiện đại). Việc nghiên cứu và vận dụng các công 
cụ khoa học hiện đại vào quản lý kinh tế ở miền Bắc đã được xúc 
tiến từ nhiều năm và đã thu được một số kết quả cụ thể. Bắt đầu từ 
những bài toán quy mô nhỏ, ít phức tạp, ở các xí nghiệp dần dần đã 
tiến lên những vấn đề về quan niệm - tuy còn khái quát - ở tàm kinh 
tế quốc dân, cố gắng giải quyết các vấn đề có quy mô tương đối 
lớn, phức tạp của các ngành kinh tế, vùng kinh tế, đồng thời đẩy 
mạnh việc vận dụng các bài toán quy mô nhỏ ở các xí nghiệp. Ở 
một số các cơ quan Trung ương đã có các bộ phận chuyên trách 
nghiên cứu các công cụ khoa học hiện đại. Nhưng nhìn chung công 
tác này còn tiến bộ chậm và chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa phát 
huy được tác dụng một cách vừng chắc. Nghị quyết đề ra phương 
hướng nhiệm vụ của công tác này là: coi máy tính điện tử là công 
cụ rất đắc lực cùa công tác quản lý kinh tế và quản lý xã hội, trước 
hết phải được sử dụng vào việc cơ giới hóa và tự động hóa từng 
phần các khâu của quá trình thu thập, truyền đạt và xử lý thông tin, 
đặc biệt là thông tin kinh tế - xã hội, để một mặt thay thế một phần 
lao động sự vụ của con người, mặt khác góp phần nâng cao chất 
lượng của công tác quản lý kinh tế, nhất là trong khâu kế toán 
thống kê, tài vụ, quản lý vật tư, quản lý lao đ ộ n g '...

Ngày 13-10-1975, Hội đồng Chính phủ ra Nghị định số 192-CP 
ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động, như chức năng, nhiệm

1. Công báo, số 8, 1975, tr. 153.
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vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cùa ủ y  ban Khoa học và Kỹ thuật 
Nhà nước.

Ngày 13-8-1975, Thù tướng Chính phú ra Chỉ thị cùa số 271, 
về một số biện pháp cấp thiết nhằm tăng cường công tác đo lường 
và quản lý đo lường nhằm đáp ứng được các nhu cầu của sản xuất 
lưu thông phân phối và các mặt khác của xã hội, những biện pháp 
cụ thể về sàn xuất, sửa chữa, nhập khẩu dụng cụ đo lường, đào tạo 
cán bộ đo lường và quản lý đo lường, xây dựng hệ thống quản lý đo 
lường trong cả nước và vấn đề hợp tác quốc tế '...

Sau giải phóng, đời sống văn hóa ở các địa phương miền Nam 
từng bước được ổn định. Các hoạt động văn nghệ, vui chơi, giải trí 
mang tính quần chúng được tổ chức ở nhiều nơi. Nhiều đoàn văn 
công văn nghệ ở miền Bắc được điều vào biểu diễn phục vụ đồng 
bào vùng mới giải phóng, tạo nên không khí vui tươi, lành mạnh.

4. Công tác xã hội

Đây là công tác luôn được Đảng và Nhà nước chú ý trong quá 
trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chế độ mới. Sau 
chiến tranh công tác chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, bộ đội 
càng trở thành một vấn đề có nghĩa chính trị, xã hội lớn, bên cạnh 
đó  là v iệc quan  tâm . g iú p  đ ỡ  những người thất nghiệp, cô  nhi. quả 
phụ và thương phế binh của chế độ cũ ở miền Nam...

Công tác thương binh, liệt s ĩ

Chiến tranh đã để lại nhiều vấn đề xã hội đáng quan tâm. Trong 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hàng triệu gia đình đã đưa những 
người thân yêu nhất cùa mình đi làm nghĩa vụ đối với Tồ quốc. Sau 
chiến tranh, hàng chục vạn người bị tàn tật, hàng triệu trẻ mồ côi, 
biết bao nhiêu làng mạc, gia đình, ruộng nương bị tàn phá...

1. Công báo, số 6-1975, tr.130.
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Đe tập trung giải quyết công tác xã hội sau kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước, ngày 24-3-1975, Thù tướng Chính phủ ra Thông tư 
số 87-TTg về việc áp dụng một sổ chế độ đối với người bị thương, 
bị bệnh, hoặc chết trong thời gian đi lao động nghĩa vụ tại các chiến 
trường B, c 1. Đối tượng người được hưởng là: Những người bị thương 
vì trực tiếp chiến đấu hoặc vì có những hành động dũng cảm ưong 
công tác, sản xuất, trong việc bảo vệ tính mạng của nhân dân và tài 
sản Nhà nước; những người bị thương vì tai nạn lao động trong thời 
gian chống Mỹ, cứu nước từ Nghệ An trở vào. Ngày 21-5-1975, 
Thủ tướng Chính phủ ra Thông tư hướng dẫn hoàn thành việc khen 
thường thành tích giúp đỡ cách mạng trước ngày Tổng khởi nghĩa 
và thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp2.

Ngày 8-7-1975, Ban Bí thư ra Chi thị số 223-CT/TƯ về công 
tác thương binh và xã hội sau chiến tranh. Chi thị đề ra việc nhanh 
chóng xác định chính xác tin tức của quân nhân đang tại ngũ; hoàn 
thành trong một thời gian nhất định việc xác nhận liệt sĩ, quân nhân 
từ trần hoặc mất tích, kịp thời báo tử những người đã mất; tu sửa, 
giữ gìn, quy tập mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ; giải quyết chu đáo 
quyền lợi của gia đình liệt sĩ theo chính sách, chú ý giúp đỡ những 
gia đình khó khăn, cha mẹ liệt sĩ già yếu, cô đom, con liệt sĩ, nhất là 
con liệt sĩ không nơi nương tựa; tiến hành và hoàn thành việc xếp 
loại thương tật, bố trí việc làm cho thương binh, vợ con liệt sĩ... v ề  
công tác xã hội, đẩy mạnh việc giúp đõ những trẻ mồ côi, những 
người già và những người tàn tật không nơi nương tựa. Giúp đõ 
những trường, trại nuôi trẻ mồ côi ở vùng mói giải phóng, giúp đỡ 
thương binh quân đội Sài Gòn phương tiện làm ăn sinh sống và tích

1. Nghị định số 135-CP, 5-8-1969 cùa Hội đồng Chính phù, Công báo, số 
3-1975, tr.62.

2. Thông tư số 184-TTg cùa Thù tướng Chính phủ, 21-5-1975, hướng dẫn 
hoàn thành việc khen thưởng thành tích giúp đỡ cách mạng trước ngày 
Tổng khởi nghĩa và thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp.
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cực cải tạo, giúp đờ những người có cuộc sống lầm lạc (thanh niên 
lêu lổng, nghiện ma túy, trộm cắp ..., những người làm nghề mãi 
dâm) trở lại làm ăn lương thiện... Xây dựng và cùng cố ngành 
thương binh và xã hội từ Trung ương tới địa phương trong phạm vi 
toàn quốc; tổ chức chu đáo và trọng thể trong cả nuớc. Ngày 
Thương binh liệt sĩ 27-7-1975 để tỏ lòng yêu mến và biết ơn của 
toàn dân đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình 
bộ độ i1.

Chính phủ tiếp tục ban hành nhiều văn bản điều chinh chính 
sách đối với công tác thương binh và xã hội nhằm cụ thể hóa đường 
lối cùa Đảng. Ngày 8-7-1975, Thù tướng Chính phù ra Thông tư số 
248-TTg về áp dụng chế độ đối với quân nhân xuất ngũ có thời 
gian phục vụ quân đội dưới 5 năm được tuyển dụng vào cơ quan, xí 
nghiệp, hoặc vào học ở các trường đại học, trung học, sơ học 
chuyên nghiệp, các trường dạy nghề. Ngày 13-3-1976, Hội đồng 
Chính phủ ra Nghị định so 45-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số 
điểm về chính sách đối với thương binh và gia đình liệt sĩ thay cho 
chính sách đối với thương binh và gia đình liệt sĩ ban hành năm 
1956 và năm 1964 (trong Điều lệ ưu đãi gia đình liệt sĩ (1956) và 
Điều lệ tạm thời về các chế độ đãi ngộ quân nhân trong khi ốm đau, 
bị thương, mất sức lao động, về hưu hoặc chết (1964) đã có nhiều 
bất cập).

Ngày 5-4-1976, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 60-CP 
bổ sung một số điểm về chính sách đối với liệt sĩ và gia đình liệt sĩ. 
Chính phủ yêu cầu các địa phương xây dựng nghĩa trang, đài kỷ 
niệm, bia ghi công liệt sĩ ở những nơi có ý nghĩa tiêu biểu, phong 
cảnh đẹp phù hợp với quang cảnh, quy hoạch xây dựng kinh tế địa 
phương. Các nghĩa trang phải được xây dựng trang nghiêm, đẹp, có 
phong cách dân tộc, là những công trình văn hóa, di tích lịch sử tiêu

I . Văn kiện Đàng toàn tập, tập 36, Sđd. tr.266-275.
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biểu cho truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc. Những 
nghĩa trang liệt sĩ chưa đạt yêu cầu phải được tu sửa. Nhà nước cấp 
kinh phí vật tư để tiến hành cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ, xây dựng 
đài kỷ niệm và nghĩa trang liệt sĩ. v ề  chăm sóc gia đình liệt sĩ, 
Quyết định ghi rõ: "Nhà nước và nhân dân ta có ưách nhiệm tạo 
mọi điều kiện để giúp đỡ các gia đình liệt sĩ có một đời sống ổn 
định và yên vui cả về tinh thần cũng như vật chất"1.

Từ sau giải phóng, công tác thương binh xã hội đã được triển 
khai ờ khắp các địa phương, đến đầu năm 1976, mới được mở rộng 
ra cả nước một cách tích cực, có trọng tâm, trọng điểm, từng bước 
vững chắc giải quyết các quyền lợi và chăm sóc tốt đời sống của 
các đối tượng theo các quy định cụ thể của Nhà nước.

Tại miền Bắc, đồng thời với việc đưa một lực lượng lớn cán bộ 
làm công tác thương binh xã hội đi hỗ trợ các tỉnh phía Nam còn 
tiến hành khẩn trương hàng loạt công việc như: đã xác minh và giải 
quyết kịp thời chính sách cho hàng chục vạn quân nhân mất tích, 
hơn năm vạn liệt sĩ mới báo tử và gia đình họ; tổ chức sắp xếp cho 
hơn một vạn thương binh, bệnh binh vào lao động sản xuất và học 
tập; bắt đầu quản lý chính sách đối với hàng chục vạn quân nhân 
phục viên, chuyển ngành; thi hành chính sách cho hom hai vạn 
người về hưu và nghi việc vì mất sức lao động; bước đầu mờ các 
trại nuôi dưỡng bố mẹ của liệt sĩ không còn nơi nương tựa và con 
của liệt sĩ bị tàn tật, gia đình có nhiều khó khăn. Ngành thương binh 
xã hội cùng với các ngành khác lo chăm sóc đòi sống cho nhân dân, 
bảo đảm cho mọi người không bị đói, ré t... Riêng ở các tinh Hà Bắc, 
Hà Nam Ninh, Hải Hưng, Thái Bình, Vĩnh Phúc đã có trên 8 vạn bà 
mẹ nhận đỡ đầu con liệt sĩ, gia đình thương binh, bộ đội neo đơn, 
hoặc chăm sóc phần mộ liệt sĩ đã hy sinh tại địa phương2.

1. Công báo, số 6-1976, tr.70-73.
2. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hai mươi năm một chặng đường phát 

triển cùa phụ nữ Việt Nam 1975-1995, Sđd, tr.79.
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Tại miền Nam, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nhân dân ờ 
vùng mới giải phóng, đã hưởng ứng và tham gia công tác thưomg 
binh, liệt sĩ rất sôi nổi. Từ giữa năm 1976, các chính sách, chế độ 
về thương binh và xã hội được ban hành và phổ biến cho các 
ngành, các giới, các cấp. Các tỉnh mở hội nghị triển khai công tác 
thương binh và xã hội sau chiến tranh. Tồ chức bộ máy ngành 
thương binh và xã hội được hình thành ở các cấp. 876 cán bộ tinh, 
huyện và gần 3.000 cán bộ xã được bồi dưỡng ngắn ngày về chính 
sách và nghiệp vụ. Các địa phương còn đón nhận, quản lý, giúp đỡ 
hơn 12.000 cán bộ hưu trí và hơn 2.000 thương binh ở các tỉnh phía 
Bắc trở về quê hương ở miền Nam. Công tác xã hội được tiến hành 
tích cực như cứu trợ, giúp đỡ người có khó khăn để họ có điều kiện 
duy ui đời sống và sàn xuất, giáo dục, cải hóa những người lầm lỡ 
sớm đưa họ trở lại cuộc sống lành mạnh, có ích, góp phần giữ gìn 
trật tự an ninh chung. Các ưại xã hội của chính quyền Sài Gòn để 
lại bước đầu được quản lý và hướng dẫn đi vào hoạt động. Tính đến 
tháng 10-1976, các tinh phía Nam đã làm xong việc xác nhận liệt 
sĩ, thương binh ở 19 xã điểm với 83% trong tổng số danh sách được 
đề nghị là liệt sĩ. Những xã làm xong việc xác nhận đã tổ chức lễ 
công nhận liệt sĩ, thương binh, phát trợ cấp, gây được sự tin tưởng, 
đoàn kết trong các gia đình liệt sĩ, thương binh.

Việc chăm sóc gia đình liệt sĩ được thực hiện bằng nhiều hình 
thức phong phú, thiết thực. Ở khắp các tỉnh, thành phố đều có 
phong trào giúp các gia đình sửa nhà, làm nhà, chăm sóc người neo 
đơn, giúp đỡ người thiếu thốn ...

Việc cấp tốc quy tập mộ liệt sĩ, xây dựng nghĩa ưang liệt sĩ 
được nhân dân ờ nhiều tỉnh hưởng ứng sôi nổi. Các tỉnh Tiền 
Giang, Hâu Giang, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Minh Hải, 
Cửu Long, Long An, Bến Tre, Tây Ninh, Gia Lai - Kon Tum, Đắk 
Lắk, thành phố Hồ Chí M inh... đã huy động hàng vạn người tham 
gia quy tập hàng vạn mộ liệt sĩ vào những địa điểm thích hợp và
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xây dựng được một số nghĩa trang ở từng khu vực. Cuộc vận động 
thiết kế mẫu nghĩa trang liệt sĩ được đoàn kiến trúc sư ở miền Bấc 
và miền Nam nhiệt tình hưởng ứng.

To chức quản lý các trại xã hội

Ờ các tinh miền Bắc, một số trại xã hội như Hải Phòng, Hà Nội, 
Hà Sơn Bình, Hà Nam Ninh, Quảng Ninh, Nghệ Tình... được cùng 
cố, chấn chinh việc quản lý, nuôi dưỡng, tổ chức lao động, sản xuất 
tiến bộ hơn trước.

Tại các thành phố miền Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí 
Minh, nơi tập trung nhiều vấn đề xã hội rất phức tạp, công tác cải 
hóa, giáo dục, chữa bệnh, cai nghiện, giúp đỡ những người lầm lỡ 
được xúc tiến một cách tích cực. Theo báo cáo của 10 tình (Gia Lai - 
Kon Tum, Quảng Nam - Đà Năng, Nghĩa Bình, Lâm Đồng, Thuận 
Hải, Sông Bé, Tiền Giang, Hậu Giang, An Giang, Đồng Nai và thành 
phố Hồ Chí Minh) đã tồ chức 20 cơ sở để giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề 
cho 5.217 người, gồm: gái lầm lỡ, thanh thiếu niên "bụi đời", nghiện 
ma túy. Riêng thành phố Hồ Chí Minh có 7 cơ sở với 2.180 người.

Các cơ sở xã hội do chính quyền Sài Gòn để lại (Viện Cô nhi, 
Trại tế bần, Nhà dưỡng lão...) với khoảng 30.000 đối tượng các loại, 
đã từng bước được quàn lý, phân loại giải quyết một cách hợp lý.

Hội phụ nữ phối hợp với ngành thương binh xã hội và y tế tổ 
chức cải tạo, trị bệnh tại chỗ cho những nạn nhân xã hội. Nhiều 
tinh, quận, huyện đã mở những lớp dài hạn, ngắn hạn tập trung 
từng đợt chữa và cai nghiện. Thành phố Hồ Chí Minh có Trường 
phục hồi nhân phẩm, Trường cai xìke ma túy, Rạch Giá có Trường 
hoàn lương... Sau hơn một năm giải phóng đã có hàng trăm người 
lành bệnh, sau khi ra trường họ làm lại cuộc đời, đi lao động sàn 
xuất và xây dựng gia đình. Nhà trường đã tạo được niềm tin cho 
nhân dân. Nhiều bậc cha mẹ đã tình nguyện đem con đến nhờ nhà 
trường dạy dỗ.
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Cài thiện điểu kiện lao động cho công nhân

T ừ  đầu năm  1975, Hội đồng  C hính phù V iệt N am  Dân chù 
C ộng hò a  quyết đ ịnh  thành lập B an nghiên cứu cài tiến chế độ  tiền  
lương, bảo h iểm  xã hội, phúc lợ i tập thể trong khu vực N hà n ư ớ c ' 
do  Phó Thù tướng Đ ặng V iệt C hâu làm  T rư ờng ban. M ục đ ích  
nhàm  chuẩn bị chính sách và đ iều  kiện cải tiến m ột cách  cơ  bàn các 
chế độ  tiền lương, bảo h iểm  xã hội, phúc lợi tập thể theo N ghị 
quyết Hội nghị lần thứ  22 cùa T rung  ương Đ ảng. Ban nghiên  cứu 
có  nhiệm  vụ căn cứ  vào phương hướng, nh iệm  vụ và những m ục 
tiêu phát triển kinh tế, văn hóa trong kế hoạch 5 năm  1976-1980 để 
nghiên  cứu cải tiến chế độ  tiền lương, bảo h iểm  xã hội, phúc lợ i tập  
thể của công  nhân  viên chức khu  vực N hà nước.

5. Thể dục thể thao

C ông tác thể dục thể thao đ ã  được triển  khai trên cả nước.

Ở m iền B ắc, phong  trào thể dục thể thao tiếp tục được đẩy 
m ạnh. M iền Bắc còn cừ  số đông  cán bộ quản lý, cán bộ ngh iệp  vụ 
đã đư ợc đào tạo, bồi dưỡng vào làm  công tác thể dục thể thao ở  các 
tinh, thành phố m iền Nam .

Ờ miền Nam , chính quyền cách mạng đã nhanh chóng tiếp quản, 
cải tạo các ca  sòf thê rlục thê thao cũ đông thtVi xây dụng ngành thê 
dục thể thao ở  các địa phương trong toàn miền. Tiến hành tuyên  
truyền trong nhân dân và cán bộ vùng m ới giải phóng làm  ch o  
đường lối, quan đ iểm  thể dục thể thao cách m ạng sớm  được phát 
huy ảnh  hường. B ằng nh iều  h ình  thức, tuyên truyền , g iáo  dục, đấu  
tranh, phê bình, hoạt động thể dục thể thao ở  m iền N am  đã dần  đi 
đúng hướng. N hiều cuộc trao đổ i kinh nghiệm  g iữa các tỉnh, thành  
phố hai miền đã được tổ  chức. Đội ngũ cán bộ quản lý, ngh iệp  vụ,

1. Ngày 28-2-1975, Hội đồng Chính phù ra Quyết định số 50-CP về việc 
thành lập Ban nghiên cứu cải tiến chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, 
phúc lợi tập thể trong khu vực Nhà nước, Công báo số 2-1975, tr.22.
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huấn luyện viên, hướng dẫn viên ở các thành phố bắt đầu hình 
thành. Phong trào thể dục, thể thao ở miền Nam từng bước phát 
triển đồng đều với phong ưào ở miền Bắc, nhất là việc xây dựng 
phong trào thể dục thể thao quần chúng ở cơ sở. Một số địa phương 
có điều kiện (như thành phố Hồ Chí Minh, các tinh Bình Trị Thiên, 
Quàng Nam - Đà Năng, Phú Khánh, Nghĩa Bình, Gia Lai - Kon 
Tum...) được giúp đỡ đi trước một bước trong việc xây dựng phong 
trào thể dục thể thao quần chúng nên ờ nhiều trường học, cơ quan, 
xí nghiệp ở những địa phương này sớm phát triển mạnh. Đen đầu 
năm 1976, một số cơ sở đã đạt tiêu chuẩn đom vị tiên tiến về thể 
dục thể thao. Các địa phương ở miền Nam cũng tích cực tu bổ, xây 
dựng mới các cơ sở vật chất kỹ thuật cho thể dục thể thao như sân 
vận động, bể bơi, nhà tập (đến năm 1980 cả nuớc có 280 sân vận 
động, 108 hồ bơi, bể bơi đơn giản, 75 bể bơi đúng quy cách).

Để tiến tới Đại hội các đom vị tiên tiến trong lĩnh vực thể dục, 
thể thao, trong hai năm 1975 và 1976, các địa phương, chủ yếu là 
miền Bắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết kinh nghiệm xây dựng đơn 
vị tiên tiến từ cấp huyện đến cấp tỉnh, thành phố.

Trong thể dục thể thao, vấn đề xây dựng lực lượng vận động 
viên, nâng cao trình độ các môn thể thao cũng được chú ý. Miền 
Bắc tiếp tục đào tạo và phát triển đội ngũ sẵn có và đào tạo mới ờ 
trong nước và ớ nước ngoài mà chủ yếu là ở các nước xã hội chù 
nghĩa. Miền Nam kết hợp việc giáo dục, cài tạo và sử dụng nhiều 
vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài của chế độ cũ với việc bồi 
dưỡng, đào tạo thế hệ mới. Nhờ vậy, số vận động viên, huấn luyện 
viên và trọng tài trẻ có triển vọng ở các bộ môn bắt đầu xuất hiện 
làm nền tảng cho sự nghiệp thể dục thể thao giai đoạn sau.

IV. BẢO VỆ TỔ QUÓC VÀ GIỮ VỪNG AN NINH

Đất nước đã hòa bình nhưng các thế lực chống đối trong và 
ngoài nước vẫn ra sức thực hiện âm mưu và thủ đoạn chống phá sự
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nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của nhân dân Việt Nam, gây ra 
nhiều vụ bạo loạn và xâm chiếm biên giới trên đất liền, trên biển và 
hải đảo...

Trước tình hình ấy, Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định 
nhiệm vụ của quốc phòng, an ninh sau ngày giải phóng vẫn còn hết 
sức nặng nề.

Ngày 22-6-1975, Thường vụ Trung ương Cục miền Nam ra Chi 
thị so 10/CT-75 về Những vấn đề trước mắt trong công tác trấn áp 
phản cách mạng nêu rõ: "Ta đã giành được thắng lợi hoàn toàn và 
trọn vẹn, có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc nhưng đế quốc Mỹ 
và bọn tay sai bị thua đau vẫn không từ bò dã tâm chống lại cách 
mạng còn ẩn náu, thay hình đổi dạng, ưà trộn trong nhân dân, chui 
vào các tổ chức cách mạng hoặc tìm cách trốn ra nước ngoài hòng 
thực hiện âm mưu chống phá cách mạng lâu dài". Từ phân tích tình 
hình trên, Chi thị xác định một số công tác lớn cấp bách phải thực 
hiện là: "Công tác đánh địch cùa ta phải rất toàn diện và tiến hành 
thường xuyên liên tục. Phải truy quét địch thật kiên quyết đi đôi với 
việc bảo vệ nội bộ ta thật tốt, phải đánh địch từ bên ngoài và đánh 
cả địch đang chui vào nội bộ ta, phải đánh địch bằng lực lượng 
quân sự, an ninh, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quần chúng. Phải 
tập trung đánh bọn phản động chống lại chính quyền cách mạng, 
đồng thời phải trừng trị và có biện pháp giải quyết bọn trộm cắp, 
cao bồi, lưu manh, gái điếm ... làm rối loạn trật tự, an ninh xã hội".

Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương đề ra nhiệm vụ 
quốc phòng an ninh là: "Ra sức bảo vệ sự nghiệp cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta, bảo vệ 
Nhà nước chuyên chính vô sản, bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển, biên giới và hải đảo của nước 
Việt Nam thống nhất; luôn luôn nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến 
đấu, kiên quyết đập tan mọi âm mưu xâm lược của chủ nghĩa đế 
quốc và bè lũ tay sai; sẵn sàng đánh bại mọi hành động xâm phạm
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lãnh thổ cùa nước ta. Tiếp tục truy quét tàn quân địch, các lực 
lượng phản cách mạng hiện hành, sẵn sàng đập tan mọi hành động 
bạo loạn, phá hoại, chống đối của chúng, giữ gìn trật tự an ninh, 
bảo vệ chính quyền cách mạng"1.

1. Công tác quốc phòng

về nhiệm vụ quốc phòng, Nghị quyết lần thứ 24 nêu rõ: "Trên 
cơ sờ đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước về mọi mặt, ra sức 
xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng các khu vực chiến 
lược quan trọng, xây dựng công nghiệp quốc phòng, bảo đảm cho 
đất nước có lực lượng ngày càng mạnh, sẵn sàng đánh bại mọi cuộc 
tiến công của bọn xâm lược". "Ra sức xây dựng lực lượng vũ trang 
cách mạng hùng hậu, có lực lượng thường trực mạnh, lực lượng 
hậu bị to lớn được huấn luyện tốt; có quân đội nhân dân chính quy, 
hiện đại, có lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp và vững chắc"2.

Sau khi đất nước thống nhất, Đảng và Nhà nước tiến hành giải 
ngũ một lực lượng lớn quân nhân với các hình thức cho phục viên, 
xuất ngũ, chuyển ngành. Trong quân đội tiến hành thay đổi về tổ chức, 
chuyên môn, thành lập một số trường, ngành, thay đổi trang phục một 
số binh chủng... cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới. Đồng thời, 
một bộ phận quân đội được chuyển sang làm kinh tế.

Ngày 13-5-1975, Thường vụ Quân ủy Trung ương ra Quyết 
định về một số công tác trước mắt của quân đội, trong đó có nhiệm 
vụ phải tham gia quàn lý, ổn định các vùng mới giải phóng và xác 
định phương hướng xây dựng, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang 
trong điều kiện mới.

Bắt đầu từ thời điểm 0 giờ ngày 1 đến ngày 2-8-1975, Bộ Tổng 
Tham mưu quân đội nhân dân Việt Nam tiến hành việc tổng kiểm

1. Nghị quyết 24..., Văn kiện Đảng toàn tập, tập 36, Sđd, tr.400.
2. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 36, Sđd, tr.400-401.
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tra quân số trong quân đội để làm căn cứ lập kế hoạch xây dựng lực 
lượng vũ trang và giải quyết một số chính sách lớn của Đảng và 
Nhà nước đối với quân đội.

Ngày 3-8-1975, Thủ tướng Chính phù ra Quyết định giao cho 
quân đội thực hiện một số nhiệm vụ xây dựng kinh tế nông, lâm 
nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải ở một 
số địa bàn trên cả nước1. Theo Quyết định này, quân đội tiến hành 
xây dựng các khu kinh tế nông nghiệp với diện tích 40 vạn hécta 
gồm các khu chuyên canh cây công nghiệp, cây lương thực ở Hà 
Tiên, Đồng Tháp Mười, miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Thuận 
Hải; trồng rừng khai thác gỗ, kinh doanh tổng hợp về lâm nghiệp ở 
Gia Lai, Kông Hà Nừng, nam Long Đại, tây Nghệ An, khu nguyên 
liệu giấy Hàm Yên - Bắc Quang (Tuyên Quang), khu lâm nghiệp 
Hắc Xam ở miền núi Bắc Bộ; làm đoạn đường sắt thống nhất từ 
Minh Cầm đến Tiên An, làm đường Trường Sơn, giúp Lào làm các 
đường 7, 8, 9; xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng ở mỏ 
apatít Lào Cai, khu mỏ Quảng Ninh, nhà máy thủy điện Hòa Bình, 
khu nhà ở Xuân Mai và Hà Nội; sản xuất vật liệu xây dựng; đánh 
bắt hải sản kết hợp với bảo vệ vùng biến, nuôi tôm xuât khâu ở 
Năm Căn.

N gày 10 10 1Q75, thành  lập T n rờ n g  Sĩ quan Lục quân  2 trên cơ  
SỞ Trường Lục quân tổng hợp trực thuộc Bộ Tư lệnh Miền trong 
kháng chiến chống Mỹ, tại Long Thành, Đồng Nai.

Ngày 30-10-1975, Bộ Tổng Tham mưu ra các quyết định (từ số 
319 đến 322/QĐ-TM) điều động một số đơn vị trực thuộc các Quân 
khu Hữu Ngạn, Quân khu tả ngạn, Quân khu 4 và Sư đoàn 338 về 
trực thuộc Bộ Tư lệnh Trường Sa làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế.

1. Quyết định cùa Thủ tướng Chính phù, số 315-TTg, về việc giao cho quân 
đội thực hiện một số nhiệm vụ xây dựng kinh tế trong kế hoạch Nhà nước
5 năm (1976 1980).
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Ngày 26-10-1975, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Truờng sĩ 
quan Không quân và Trường sĩ quan Phòng không. Hai trường này 
thành lập trên cơ sở Trường sĩ quan Không quân và Trường kỹ 
thuật Phòng không thuộc Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân.

Ngày 10-12-1975, Quân ủy Trung ương ra Nghị quyết số 
265/QUTƯ về "Nhiệm vụ quân đội tham gia xây dựng kinh tế". 
Nghị quyết xác định quân đội tham gia xây dựng kinh tế là để góp 
phần xây dựng đất nước, để giảm nhẹ ngân sách quốc phòng, để rèn 
luyện cán bộ chiến sĩ có trình độ khoa học kỹ thuật, biết làm kinh tế 
và quản lý kinh tế ...

Ngày 10-12-1975, Thường vụ Quân ủy Trung ương ra Chi thị 
số 266/QĐTƯ về nâng cao hình thức tổ chức kỷ luật, khắc phục 
những hiện tượng tiêu cực trong quân đội.

Ngày 13-12-1975, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng 
phát động phong trào thi đua quyết thắng của các lực lượng vũ 
trang nhân dân trong giai đoạn mới.

Với tinh thần "vì nước quên thân vì dân phục vụ", ngay sau 
ngày thống nhất đất nước, lực lượng vũ trang vẫn tiếp tục phải đổ 
máu để giữ gìn biên cương và chính quyền cách mạng. Một ngày 
sau khi Việt Nam giải phóng Sài Gòn, ngày 1-5-1975, Pôn Pốt cho 
quân xâm phạm nhiều noi thuộc lãnh thồ Việt Nam, từ Hà Tiên đến 
Tây Ninh. Ngày 4-5-1975, quân đội Pôn Pốt đổ bộ lên đảo Phú 
Quốc hòng chiếm đảo này nhưng bị đánh đuổi; ngày 10-5 đổ bộ lên 
quần đảo Thổ Chu cách xa lãnh thổ Campuchia, bắt đi 515 người 
dân và giết hại nhiều người, lực lượng vũ trang Việt Nam buộc phải 
đánh đuổi quân Pôn Pốt ra khỏi Thổ Chu và truy kích lực lượng 
quân sự này đến đảo Hòn Trọc (Pulo V ai)1. Các lực lượng vũ trang

1. Theo Lưu Văn Lợi, Năm mươi năm ngoại giao Việt Nam (1945-1995), 
tập 2: “Ngoại giao Việt Nam 1975-1995”, Nxb. Công an nhân dân, Hà 
Nọi, tr.101.

154



Chương I. K hắc phục hậu quả ch iến  tranh...

nhân dân Việt Nam còn tiếp tục tuần tra sẵn sàng đánh trả lực lượng 
vũ trang Campuchia và Trung Quốc xâm phạm biên giới Tây Nam 
và phía Bắc Tổ quốc, phối hợp với lực lượng an ninh truy quét các 
lực lượng phản động trên toàn miền Nam và lực lượng FULRO.

2. Công tác an ninh

Sau giải phóng miền Nam, lực lượng an ninh vẫn phải gánh vác 
những nhiệm vụ hết sức nặng nề và phức tạp nhằm bảo vệ thành 
quả xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chống phản cách mạng, 
xây dựng và bảo vệ chính quyền các cấp ở miền Nam.

về tổ chức, tháng 6-1975, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khóa V đã quyết nghị hợp nhất Bộ 
Công an và Bộ Nội vụ lấy tên là Bộ Nội vụ nhằm tập trung lực lượng 
nhanh chóng ổn định an ninh, trật tự trong phạm vi cả nước. Ngày
16-12-1975, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ra Quyết định số 596/NV-QĐ lập 
cơ quan đại diện Bộ Nội vụ tại miền Nam để chỉ đạo thực hiện những 
nhiệm vụ cấp bách ổn định tình hình an ninh, trật tự ở miền Nam.

Nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an nhân dân được xác định 
là: "Xây dựng lực lượng công an nhân dân vững về chính trị, giỏi 
về nghiệp vụ, có trình độ khoa học, kỹ thuật khá, có tổ chức và kỳ 
luậ t ch ặ t chẽ, có  lực lirạn g  ch uyên  trách  ch ín h  q u y  và c a  sờ  quân 
chúng vững mạnh"1.

Lực lượng công an ở hai miền Nam - Bắc đã dấy lên phong trào 
thi đua "Hai tình nguyện" rất sôi nổi - tình nguyện làm tốt nhiệm vụ 
chi viện cho an ninh các tinh miền Nam; tình nguyện nhận và làm 
thêm, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh ở miền Bắc trong

1. Nghị quyết 24 cùa Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, 
số 247-NQ/TƯ, 29-9-1975, về nhiệm vụ cùa cách mạng Việt Nam trong 
giai đoạn mới, Văn kiện Đàng toàn tập, tập 36, 1975, Nxb. Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 2004, ư.401.
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mọi tình huống. Hường ứng phong trào trên, lực lượng công an 
miền Bắc đã nhanh chóng huy động gần 50% quân số chi viện cho 
an ninh miền Nam. Từ tháng 5-1975 đến cuối năm 1976, đã có gần 
1 vạn cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho các tinh mới giải phóng.

Các đơn vị công an vũ ưang cũng sôi nổi đăng ký tình nguyện 
vào các tỉnh miền Nam công tác. Trường sĩ quan Biên phòng nêu 
quyết tâm "lực lượng cần bao nhiêu cán bộ, nhà trường xin cung 
cấp đủ". Đen cuối năm 1975, công an vũ trang đã có 5.000 cán bộ, 
chiến sĩ tăng cường cho an ninh miền Nam.

Cùng với việc chi viện của công an các tinh miền Bắc, Bộ Nội 
vụ đã tuyển chọn 3.000 đoàn viên thanh niên ưu tú của các tinh 
miền Nam vào lực lượng an ninh, tiếp nhận 1.200 cán bộ từ các cơ 
quan, đoàn thể và 6.000 bộ đội tình nguyện sang ngành công an. 
Đen cuối năm 1975, lực lượng an ninh miền Nam đã lên tới 47.787 
người. Lực lượng này được phân bổ về các khu, tinh, thành phố 
toàn miền Nam để kết hợp với chính quyền tiến hành hàng loạt các 
hoạt động nhằm bảo vệ thành quả cách mạng.

Ngày 28-1-1976, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam công bố chính sách đối với binh lính hạ sĩ 
quan, sĩ quan quân đội Sài Gòn, nhân viên chính quyền Sài Gòn và 
các đ ản g  phái p h ản  đ ộ n g  đ ã  đ ă n g  ký  tr ìn h  d iện  và cải tạo  tố t. Bản 
công bố gồm 5 điều, quy định những điều kiện được hường quyền 
công dân, khoan hồng đối với những người cải tạo tốt, kiên quyết 
trừng trị những kẻ ngoan cố, chống phá cách mạng, không có chính 
sách phân biệt đối xử với những gia đình các binh lính, hạ sĩ quan 
quân đội Sài Gòn, nhân viên trong bộ máy chính quyền Sài Gòn, 
đảng viên trong các đảng phái phản động (gọi là những gia đình 
đau khổ). Bản công bố cũng kêu gọi chính quyền các cấp phối hợp 
chặt chẽ với các đoàn thể cách mạng và dựa vào quần chúng cơ sở để 
xem xét ngay các trường hợp cụ thế trong việc thực hiện khoan hồng 
đối với các đối tượng trên và làm rõ tính ưu việt của chế độ mới.
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Ngày 15-3-1976, Chù tịch Hội đồng cố vấn Chính phủ Cách 
mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã ký và ban hành 3 
Sắc luật quan trọng:

1. sắc luật tô chức Tòa án nhân dân và Viện Kiêm sát nhân dân 
các cấp (huyện, quận, thị xã, thành phố, tỉnh), sắc luật quy định 
nguyên tắc xét xừ cùa tòa án là mọi người đều bình đảng trước 
pháp luật, quyền bào chữa của bị cáo và quyền độc lập của tòa án 
khi xét xử chỉ tuân theo pháp luật; Viện Kiểm sát nhân dân giám sát 
việc chấp hành pháp luật, chính sách cùa Nhà nước, có quyền khởi 
tố hoặc tham gia tố tụng, kháng nghị đối với bản án quyết định cùa 
toàn án nhân dân khi cần th iết...

2. Sac luật quy định việc bắt giam, khám người, khám nhà ớ, đồ 
vật. Sắc luật quy  đ ịnh  kh i bắt g iam , khám  ngư ờ i, khám  nh à  ở, k h ám  

đồ vật phải có lệnh viết của cơ quan có thẩm quyền, trừ trường hợp 
phạm tội quả tang và trường hợp khẩn cấp; bất cứ công dân nào 
cũng có quyền bắt và giải ngay kẻ phạm tội quả tang đến cơ quan 
có thâm quyền; nghiêm cấm việc tra tấn hoặc dùng bất cứ nhục 
hình nào khi bắt giam, xét hỏi.

3. Sắc luật quy định các tội phạm và hình phạt, sắc luật này 
quy định phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình đối với tội 
phản quốc, tội gián điệp; phạt tù từ 2 năm đến 10 năm đôi với tội cố 
ý tuyên truyền xuyên tạc, gây rối loạn; phạt tù từ 5 năm đến 15 
năm, chung thân hoặc trường hợp nghiêm trọng có thể bị tử hình 
đối với tội xâm phạm tài sản công cộng... Các hình phạt khác đối 
với các tội cố ý giết người, cố ý gây thương tích, xâm phạm đến 
thân thể và nhân phẩm người dân, phạm tội kinh tế (như sản xuất 
hàng già, kinh doanh trái phép, làm bạc giả, đầu cơ tích trừ, bán 
hàng Nhà nước cấm ...), phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn, tội 
hối lộ; phạt tù và phạt tiền đối với tội phạm quấy rối trật tự, vi 
phạm luật lệ giao thông, cờ bạc, mại dâm, buôn ma tú y ...
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Việc ban hành ba sắc  luật trên nhằm bảo đảm chắc chắn cho 
quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Những quy định trong ba sẳc 
luật nhằm mở rộng dân chủ đối với nhân dân, giữ vững an ninh, trật 
tự, bảo vệ tài sản công cộng, bảo vệ tính mạng, tài sản và các quyền 
lợi hợp pháp của nhân dân, thực hiện chuyên chính với những kè 
ngoan cố tiếp tục phạm tội lỗi vi phạm pháp luật cùa Nhà nước, phá 
rối trật tự an ninh, gây rối loạn thị trường, tiếp tục duy trì văn hóa 
độc hại, xâm phạm tính mạng, tài sản và quyền lợi hợp pháp của 
nhân dân.

Chổng âm mưu bạo b ạ n  lật đỗ của các tổ chức phản cách mạng.

Từ tháng 5-1975 đến năm cuối năm 1976, lực lượng an ninh 
cách mạng đã phá hàng trăm vụ nhen nhóm các tổ chức phản động, 
thu nhiều vũ khí, đạn dược, chất nổ ... Trong những vụ khám phá, 
có tổ chức phản động thành lập ra "mặt trận", chính phủ ra "cương 
lĩnh", "hiệu triệu", xây dụng lực lượng vũ trang chống phá cách 
mạng quyết liệt.

Bào vệ bầu cừ ở  cả nước

Cuộc Tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội chung của cả nước có ý 
nghĩa to lớn đối với sự nghiệp thống nhất nước nhà về mặt Nhà 
nước. L ự c  lư ợ ng  an n in h  đ ã  tiến  hành  n g h iên  cứ u  tư  cách  các đại 
biểu, kịp thời phát hiện những người không đủ tư cách hoặc có nghi 
vấn chính trị, đảm bảo không để phần từ xấu chui vào Quốc hội. 
Lực lượng làm công tác quản lý hành chính về trật tự an ninh đã 
tăng cường kiểm tra quản lý hành chính, nhắc nhở việc thực hiện 
nghiêm chỉnh chế độ khai báo tạm trú, tạm vắng, kiểm tra những 
địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, nắm các di biến động về số đối 
tượng sưu tra, tù tha về các địa phương, nghiên cứu địa điểm bỏ 
phiếu, tăng cường kiểm tra phương tiện, hàng hóa, kiểm tra việc 
bảo quản, sử dụng vũ khí, vật liệu cháy nổ, quản lý khách sạn, quán 
trọ, các cơ sở làm nghề, đặc biệt không để kẻ xấu lợi dụng, tăng
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cường công tác tuyên truyền mục đích cuộc bầu cử và các quy định 
có tính chất pháp lý về bầu cử.

Có thể nói, sau chiến thắng 30-4-1975, nhân dân Việt Nam vẫn 
phải tiếp tục nâng cao cảnh giác, thậm chí phải đổ máu hy sinh để 
giữ vững chính quyền cách mạng và bảo vệ sự toàn vẹn cùa lãnh 
thồ quốc gia. Các thế lực phản động vẫn ngoan cố chống lại Việt 
Nam một cách quyết liệt, dưới mọi hình thức, kể cả vũ trang có tổ 
chức. Nếu như trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, 
để bảo vệ độc lập và thống nhất đất nước, chúng ta phải đối đầu với 
lực lượng phản động vô cùng tàn bạo thì sau 30-4-1975, chúng ta 
lại phải đương đầu với những thế lực hết sức nham hiểm. Lực 
lượng an ninh kết hợp với nhân dân đã kịp thời phá tan hết những 
âm mưu, kế hoạch này đến những âm mưu và kế hoạch khác của 
chúng, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, chính quyền nhân 
dân và bảo vệ vững chắc lãnh thổ quốc gia.

V. CỦNG CỐ VÀ M Ở RỘNG CÁC QUAN HỆ ĐÓI NGOẠI

1. Tình hình thế giói lừ  sau chiến tra n h  Việt Nam

Vào những năm 70 cùa thế kỷ XX, thế giới có những biến động 
lớn trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế và quan hệ quốc tế. Đây là 
giai đoạn mớ đầu cho những biến đổi có tính chất bước ngoặt trong 
những thập kỳ cuối cùng của thế kỳ XX. Cuộc cách mạng khoa học 
và công nghệ tiếp tục phát triển, thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền 
kinh tế tại nhiều nước, trong đó tỳ trọng công nghiệp ngày càng 
tăng, tỷ trọng nông nghiệp ngày càng giảm. Nhiều lĩnh vực công 
nghệ mới ra đời như tin học, vật liệu mới, năng lượng mới, tự động 
hóa... Máy tính được sản xuất hàng loạt và sử dụng tương đối phổ 
biến ngoài xã hội. Tự động hóa thay thế lao động chân tay giản đơn. 
Những sản phẩm từ cuộc cách mạng khoa học - công nghệ ra đời 
có xu hướng rè hơn và hiệu quả cao.
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Cùng với những thành tựu của khoa học và công nghệ đã tác 
động sâu sắc đến mọi mặt đời sống, thắng lợi của Việt Nam 
trong kháng chiến chống Mỹ cũng đã tác động sâu sắc đến tình 
hình thế giới. Quan hệ giữa các nước lớn diễn biến phức tạp dẫn 
đến những điều chỉnh quan trọng trong chính sách đối ngoại của 
mỗi nước.

Do trực tiếp tham gia và thất bại trong cuộc chiến tranh Việt 
Nam, Mỹ lâm vào tình trạng bị khủng hoảng về kinh tế, chính trị và 
bước vào một thời kỳ mới - thời kỳ "sau Việt Nam". Việc phải rút 
quân khỏi Việt Nam và Đông Nam Á, Mỹ phải đối đầu với cuộc 
khủng hoảng của thời kỳ "sau Việt Nam", bị suy giảm toàn diện về 
thế và lực. Trong khi đó, Tây Âu và Nhật Bản vươn lên trở thành 
các trung tâm kinh te thế giới, cạnh tranh với Mỹ. Mâu thuần giữa 
ba trung tâm kinh tế Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản ngày càng gay gắt.

Cuộc khủng hoảng kinh tế đã làm cho khủng hoảng chính trị 
trong hệ thống các nước phát triển ngày càng trầm trọng thêm. 
Xu hướng độc lập với Mỹ trong thế giới phương Tây thể hiện 
ngày một tăng. Các khối quân sự trở nên lỏng lẻo hoặc tan rã. 
Mâu thuẫn trong nội bộ liên minh châu Âu tăng lên, nội bộ khối 
NATO lủng củ n g ...1.

Liên Xô đứng đầu phe xã hội chù nghĩa, vào những năm 70 của 
thế kỷ XX, đã giành được thế cân bằng về vũ khí chiến lược với 
Mỹ. Năm 1975, Liên Xô thúc đẩy ký Định ước Hensinki, kết thúc 
30 năm đối đầu ở châu Âu và tăng cường mờ rộng ảnh hưởng ở 
Mỹ Latinh, châu Á, châu Phi, đặc biệt là ở các nước thuộc khối 
thuộc địa của Bồ Đào Nha mới giành được độc lập. Liên Xô 
cũng quan tâm nhiều hơn tới các nước Đông Nam Á và châu Á - 
Thái Bình Dương.

1. Lun Văn Lợi, Năm mươi năm ngoại giao Việt N am ..., tập 2 (1975-1995), 
Sđd. tr. 16.
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Trung Quốc bắt đầu triển khai thực hiện các chương trình cải 
cách, hiện đại hóa và mở cửa kinh tế. Đe thực hiện những mục tiêu 
phát triển kinh tế, Trung Quốc đẩy mạnh quan hệ với Mỹ, Nhật 
Bản và các nước phương Tây khác, đồng thời tiếp tục mờ rộng 
quan hệ với các nước trong thế giới thứ ba, chú trọng cải thiện quan 
hệ với các nước ờ Đông Nam Á.

Phong trào giải phóng dân tộc đã có đà phát triển mới, sôi động 
và rộng khắp từ sau thắng lợi của nhân dân Việt Nam, Lào và 
Campuchia. Các thuộc địa của Bồ Đào Nha (chế độ phát xít ở Bồ 
Đào Nha, chế độ độc tài ở Hy Lạp theo nhau sụp đổ) - những thuộc 
địa cùa chủ nghĩa thực dân cũ cuối cùng đã giành được độc lập, 
chấm dứt chế độ thực dân cũ tồn tại trong 500 năm trên thế giới. 
Cuộc đấu tranh chống chế độ phát xít ờ Tây Ban Nha phát triển 
nhanh chóng và đe dọa sự tồn tại cùa chế độ này. Nhiều nước được 
Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa giúp đỡ đã phát triển theo 
định hướng xã hội chù nghĩa. Tuy nhiên, các nước mới độc lập và 
các nước đang phát triển đều nghèo, kinh tế kiệt quệ, nợ nần chồng 
chất, nội bộ không ổn định. Nhiều nước phụ thuộc vào các nước 
phát triển về kinh tế1.

Các nước Đông Nam Á đều có sự điều chỉnh chính sách đối 
ngoại, nhấn mạnh hòa bình, trung lập, duy trì và tăng cường quan 
hệ với Mỹ, Nhật Bản và các nước phương Tây khác, đổng thời từng 
bước cải thiện quan hệ với các nước trên bán đảo Đông Duơng, với 
Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa.

Tình hình kinh tế - xã hội và quan hệ giữa các nước trong hệ 
thống xã hội chủ nghĩa đã xuất hiện những dấu hiệu không thuận 
lợi. Ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, kinh tế có 
chiều hướng trì trệ, sản xuất phát triển chậm và xã hội không ổn 
định. Quan hệ giữa Liên Xô với các nước Đông Âu có nhiều trục

1. Ngoại giao Việt Nam 1945-2000, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.293.
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trặc. Phong trào trí thức, Công đoàn Đoàn kết ở Ba Lan phát triển 
theo xu hướng muốn tách Ba Lan khỏi liên minh kinh tế, quân sự 
với Liên Xô. Nhóm "Hiến chương 77" ờ Tiệp Khắc tăng cường 
hoạt động chống lại sự có mặt của quân đội Liên Xô trên đất nước 
họ. Rumani, Anbani giữ khoảng cách với Liên X ô ...

Trong phong trào cộng sản quốc tế phát sinh những ý kiến khác 
nhau về phương hướng hoạt động và mục tiêu đấu tranh của các lực 
lượng cánh tả. Các Đảng lớn ở Tây Bắc Âu tìm mô hình "chủ nghĩa 
cộng sản châu Âu" .

Trước tình hình trên, Mỹ tiến hành điều chinh chiến lược: giảm 
cam kết ờ bên ngoài, thúc đẩy hòa hoãn với các đối thủ chính, tập 
trung ưu tiên giải quyết các vấn đề trong nước để củng cố địa vị của 
Mỹ trong hệ thống tư bản chù nghĩa.

Tình hình thế giới trong những năm 70 cùa thế kỳ XX đặt các 
nước đang phát triển trước sự lựa chọn con đường phát triển của 
mình, hoặc là mạnh dạn đón những cơ hội mới bước vào cuộc cách 
mạng khoa học và công nghệ, đi tắt đón đầu đuổi kịp các nước phát 
triển, hoặc là cứ tuần tự đi từng bước mà các nước phát triển đã đi 
qua để công nghiệp luôn luôn tụt hậu so với các nước khác. Đó 
cũng là vấn đề đặt ra đối với Việt Nam.

Việl Nam còn có các mối quan hệ khác trên ưưừng quốc té, đó 
là quan hệ Việt - Xô, Việt - Trung, quan hệ với các nước xã hội chủ 
nghĩa, đồng thời là vấn đề thái độ của các nước xã hội chủ nghĩa 
đối với Việt Nam. Từ chiến tranh chuyển sang hòa bình, từ chia cắt 
tiến lên thống nhất, từ miền Nam thuộc địa kiểu mới tiến lên đưa cả 
nước lên chủ nghĩa xã hội, trong tình hình các lực lượng thù địch 
đang mưu toan chống Việt Nam, việc tranh thủ điều kiện quốc tế 
thuận lợi cho nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng đất nước là nhiệm vụ 
hết sức nặng nề của chính sách đối ngoại.

1. Ngoại giao Việt Nam 1945-2000, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.293.
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Những vấn đề trên đã đòi hỏi Đảng và Nhà nước cần có sự điều 
chinh và hoàn thiện chính sách đối ngoại của mình.

2. C hính sách đối ngoại của nước Việt Nam

Ngoại giao Việt Nam tiếp tục truyền thống là kiên định về 
nguyên tắc nhưng ứng xử tinh tế và linh hoạt, kết hợp chặt chẽ, 
nhịp nhàng với các mặt trận khác, kết hợp thế và lực góp phần xoay 
chuyển tình thế từ yểu thành mạnh, giữa lợi ích của dân tộc với lợi 
ích của giai cấp, dân tộc với quốc tế, dân tộc với thời đại, kết hợp 
sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại thành sức mạnh tổng hợp. 
Cùng các mặt trận khác, ngoại giao luôn có mặt ở tuyến đầu cuộc 
đấu tranh cách mạng, góp phần xứng đáng vào thắng lợi vẻ vang của 
dân tộc. Trải qua những chặng đường lịch sử, ngoại giao Việt Nam 
từng bước được xây dựng, phát triển và trưởng thành vững chắc, 
trở thành một binh chủng hợp thành của cách mạng Việt Nam, một 
vũ khí sắc bén, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Sau ngày giải phóng, chính quyền cách mạng đã nhanh chóng tiếp 
quản các cơ sờ ngoại giao cùa chính quyền Sài Gòn ngay tại Sài Gòn 
và ở nước ngoài, có chính sách đối với các nhân viên bộ ngoại giao 
của chế độ Sài Gòn còn ờ lại. Mặc dù phải trải qua các thù tục phức 
tạp. song chính quyền cách mang - tnrớc hết là Chính phù Cách mạng 
Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tiếp quản các cơ sở của 
chính quyền Sài Gòn ở nước ngoài trên tinh thần xóa bỏ mọi văn kiện 
có hại cho độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, các quyền lợi quốc 
gia nhưng tiếp tục tôn trọng các cam kết phù hợp với lợi ích dân tộc 
của Việt Nam. Mặt khác, chính quyền cách mạng đã đề ra một số 
chính sách đối ngoại nhàm góp phần nhanh chóng ổn định tình hình 
miền Nam, trong đó có chính sách đối với ngoại kiều.

Nghị quyết lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nêu 
nhiệm vụ cơ bản về đối ngoại như sau: "Tích cực tranh thủ điều 
kiện quốc tế thuận lợi để nhanh chóng xây dựng cơ sờ vật chất kỹ
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thuật của chủ nghĩa xã hội đồng thời củng cố quốc phòng và an 
ninh; phát huy tác dụng của Đàng và Nhà nước trong công cuộc 
đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Tăng cường đoàn kết với Lào và 
Campuchia, thực hiện hợp tác lâu dài, giúp đỡ lẫn nhau, làm cho ba 
nước ở Đông Dương trở thành lực lượng vững chắc cùa cách mạng 
và hòa bình ở Đông Nam Á. Củng cố và tăng cường quan hệ hợp 
tác xã hội chủ nghĩa giữa Việt Nam và các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em. Xây dựng quan hệ hữu nghị giữa nước ta và các nước 
trong thế giới thứ ba, cùng các nước khác ưên cơ sờ năm nguyên 
tắc chung sống hòa b ình"1.

Tư tưởng cơ bản phải thấu suốt trong lĩnh vực đối ngoại là: 
"Kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ 
nghĩa quốc tế vô sản, giữ vững độc lập, tự chủ về chính trị, tiến tới 
độc lập, tự chủ về kinh tế; tích cực đoàn kết các lực lượng xã hội 
chủ nghĩa và độc lập dân tộc, chĩa mũi nhọn đấu tranh vào chủ 
nghĩa đế quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ. Bảo vệ sự trong sáng của 
chù nghĩa Mác - Lênin và sự thống nhất của Đảng ta, chống mọi 
khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa và mọi biểu hiện của chủ nghĩa dân 
tộc tư sản và tiểu tư sản; ra sức phục vụ sự nghiệp cách mạng trong 
nước và sự nghiệp cách mạng thế giới”2.

Trong quan hệ hợp tác kinh tế với các nước, Nghị quyết nhấn 
mạnh việc cần tranh thủ vốn và kỹ thuật để tận dụng mọi khả năng 
tiềm tàng về tài nguyên và sức lao động của đất nước nhằm nhanh 
chóng đưa Việt Nam lên trình độ tiên tiến của thế giới. Dành ưu 
tiên cho việc nhập kỹ thuật hiện đại để xây dựng cơ sở vật chất và

1. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đàng Lao 
động Việt Nam, số 247- NQ/TƯ, ngày 29-9-1975, về nhiệm vụ của Cách 
mạng Việt Nam trong giai đoạn mới, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 36, 
1975, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, tr.401.

2. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đàng Lao 
động Việt Nam, Sđd, tr.401.
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kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đồng thời nhập các loại nhiên liệu, 
nguyên liệu, vật liệu quan trọng mà trong nước chưa có. Đe mở 
rộng quan hệ hợp tác và trao đồi quốc tế, phải phấn đấu tăng nhanh 
khối lượng hàng xuất khẩu có chất lượng tốt, nhất là nông sản, lâm 
sản và hàng công nghiệp nhẹ.

Trên cơ sở đường lối đổi ngoại vạch ra, công tác đối ngoại đã 
được triển khai tích cực và hiệu quả, trên các lĩnh vực ngoại giao 
Đảng, Nhà nước, ngoại giao nhân dân '.

Các cuộc thăm viếng lan nhau giữa Việt Nam và các nước

Trước hết là các cuộc viếng thăm của lãnh đạo Đảng và Nhà 
nước đến các nước xã hội chủ nghĩa anh em, các nước láng giềng 
nhằm cảm ơn sự giúp đỡ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
và yêu cầu các nước tiếp tục giúp đỡ Việt Nam sau chiến tranh.

Từ ngày 27 đến 29-7-1975, Đoàn đại biểu Đảng Lao động Việt 
Nam do Bí thư thứ nhất Lê Duẩn dẫn đầu thăm Campuchia. Từ 
ngày 12 đến 26-8-1975, Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa do ông Lê Thanh Nghị, ủ y  viên Bộ Chính trị Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phù dẫn đầu 
thăm hữu nghị nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 12 đến
17-8 và Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết từ ngày 18 
đến 2Ố-8-1975. Từ ngày 22 đến 28-9-1975, Đoàn đại biểu Đáng 
Lao động Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa do ông Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng dẫn đầu thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa. Trong chuyến thăm này, thay mặt Đảng, Chính phủ và 
nhân dân Việt Nam, ông Lê Duẩn đã bày tỏ sự biết ơn chân thành 
với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc về sự ủng hộ và giúp 
đỡ to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng thời

1. Nhà nước gồm: Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ 
Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
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bàn biện pháp tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hai nước. Từ 
ngày 3-10 đến 18-11-1975, Đoàn đại biểu Đàng Lao động Việt Nam 
và Chính phù nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Bí thư thứ nhất 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn dẫn đầu thăm hữu nghị 
chính thức một số nước xã hội chủ nghĩa: thăm Hungari (từ 3 đến 
8-10), Bungari (tò 8 đến 15-10), Tiệp Khắc (từ 19 đến 27-10), Liên 
Xô (từ 27 đến 31-10), Ba Lan (từ 8 đến 13-11) và Rumani (từ 13 đến
18-11). Từ ngày 10 đến 14-10-1975, Đoàn đại biểu Đảng Lao động 
Việt Nam, Chính phù Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mật trận Tổ 
quốc Việt Nam đi dự lễ kỷ niệm lần thứ 30 ngày nước Lào tuyên bố 
độc lập. Đoàn do Trường Chinh, ửy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành 
Trung ương Đàng, Chủ tịch ủ y  ban Thường vụ Quốc hội, ủ y  viên 
Đoàn chủ tịch ủ y  ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm 
Trưởng đoàn. Từ ngày 16-12-1975 đến ngày 21-1-1976, Đoàn đại 
biểu quân sự Việt Nam do Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Võ 
Nguyên Giáp dẫn đầu thăm hữu nghị chính thức các nước Cộng hòa 
Ba Lan, Cộng hòa Angiêri, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô 
Viết và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Ngày 22-2-1976, đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam 
Dân chù Cộng hòa do Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Lê Duẩn dẫn đầu và đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng 
m iền N am  Việt N am  do hà N guyễn Thị B ình dẫn đàu đi dự  Oại hội 
Đảng Cộng sản Liên Xô lần thứ XXV (họp từ 24-2 đến 5-3-1976).

Từ ngày 12 đến 13-6-1975, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản 
Campuchia do Pôn Pốt dẫn đầu thăm Việt Nam1. Từ ngày 23-6 đến 
1-7-1975, đoàn nghị sĩ nước Cộng hòa Ân Độ do Tiến sĩ G.s. Dilơn, 
Chù tịch Hạ nghị viện Ẩn Độ, Chủ tịch Liên minh Quốc hội thế 
giới dẫn đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Từ ngày 2 đến

1. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Lịch sử Đảng, Biên niên 
sự  kiện Lịch sứ  Đảng Cộng sàn Việt Nam (5.1975 - 12.1995), Nxb. Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr. 17.
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6-10-1975, Đoàn đại biểu Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Liên bang Nam Tư do Chủ tịch Hội đồng Hành pháp Liên 
bang Giêman Biêdích dẫn đầu thăm Việt Nam. Ngày 25-11-1975, 
Phái đoàn đại diện Chính phủ Cộng hòa Pháp thăm Việt Nam.

Tiếp tục mơ rộng quan hệ ngoại giao với các nước, các vùng 
lãnh thô trên thế giới

Ngay sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhiều nước đã 
đật quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chù Cộng hòa và Cộng 
hòa miền Nam Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam cũng đã thiết lập 
thêm quan hệ với nhiều nước trên thế giới. Tính chung từ năm 1975 
đến năm 1977, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 23 nước1.

Ngày 2-5-1975, Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Vương quốc 
Đan Mạch lập quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ. Ngày 14-5-1975, 
Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Cộng hòa Pháp lập quan hệ 
ngoại giao ở cấp đại sứ. Ngày 15-5-1975, Việt Nam Dân chù Cộng 
hòa và Vương quốc Nêpan lập quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ. 
Ngày 19-5-1975, Việt Nam Dân chù Cộng hòa và Hợp chủng quốc 
Mêhicô lập quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ. Ngày 26-5-1975, Cộng 
hòa miền Nam Việt Nam và Hợp chủng quốc Mêhicô lập quan hệ 
ngoại giao ở cấp đại sứ. Ngày 28-5-1975, Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa và r ộ n g  hòa xã hội chủ nghĩa I .iên hang  M iến D iện lập qnan 
hệ ngoại giao ở cấp đại sứ. Ngày 30-5-1975, Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Liên bang Miến Điện lập 
quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ. Ngày 18-6-1975, Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa và Cộng hòa Manđivơ lập quan hệ ngoại giao ở cấp 
đại sứ. Ngày 19-6-1975, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Vương 
quốc Niudilân lập quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ. Ngày 20-6-1975, 
Cộng hòa miền Nam Việt Nam lập quan hệ ngoại giao với Vương 
quốc Hà Lan và Cộng hòa Manđivơ ở cấp đại sứ. Ngày 23-6-1975,

I. Ngoại giao Việt Nam 1945-2000, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.294.
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Cộng hòa miền Nam Việt Nam lập quan hệ ngoại giao với Vương 
quốc Anh và Bắc Ailen ở cấp đại sứ ...

Ngày 31-5-1975, ủ y  ban Thường vụ Quốc hội họp quyết định 
bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại một số nước.

Sau năm 1975, một nước Việt Nam thống nhất có hơn 50 triệu 
dân, có tiềm năng phát triển kinh tế và là một nhân tố mới, quan 
trọng ở Đông Nam Á, là đối tác mà nhiều nước trên thế giới tính 
đến trong quan hệ quốc tế của họ. Tranh thủ tình hình quốc tế 
thuận lợi, Đảng và Nhà nước đã chủ trương mờ rộng quan hệ đổi 
ngoại và hợp tác kinh tế với nhiều nước nhằm thu hút vốn, thiết 
bị kỹ thuật phục vụ công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, 
xây dựng lại đất nước.

Ngoài việc tiếp tục nhận được sự giúp đỡ cùa các nước xã hội 
chủ nghĩa dưới nhiều hình thức viện trợ, cho vay, Việt Nam còn 
nhận được sự hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa của một số nước 
tư bản chù nghĩa và dân tộc chủ nghĩa...

Đẩy mạnh hợp tác toàn diện với Liên Xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác.

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, Việt Nam thống nhất đất 
nước và đi vào xây dựng hòa bình. Liên Xô tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ 
Việt Nam về nhiều mặt trong khôi phục, phát triển kinh tế, củng cố 
quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 12-5-1975, tại Mátxcơva, đại diện 
Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và đại diện Chính phủ Liên 
bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết ký Hiệp định về việc Liên 
Xô viện trợ khẩn cấp không hoàn lại cho Việt Nam. Theo Hiệp định 
này, năm 1975, Liên Xô viện trợ Việt Nam xăng dầu, phân bón, lương 
thực, xe vận tải và nhiều loại hàng tiêu dùng khác nhằm giúp nhân dân 
Việt Nam ổn định đời sống, khôi phục và phát triển sản xuất.

Tháng 10-1975, nhân chuyến thăm chính thức Liên Xô của Bí 
thư thứ nhất Đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn, Việt Nam và Liên
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Xô đã ký một số Hiệp định hợp tác kinh tế, theo đó Liên Xô giúp 
Việt Nam xây dựng một số cơ sở kinh tế quan trọng như: Nhà máy 
Thủy điện Hòa Bình, Trị An, Nhiệt điện Phả Lại, Nhà máy xi măng 
Bim  S ơ n . . hợp tác khai thác dầu khí, từ  đó  hình thành Liên doanh 
Việt - Xô Pêtro, một trong những mũi nhọn của nền kinh tế Việt 
Nam. Tổng số viện trợ và cho vay cùa Liên Xô cho Việt Nam từ 
năm 1975 đến năm 1980 trị giá hom 2,4 tỳ rúp chuyển nhượng1.

Liên Xô là nước đã ký với Việt Nam nhiều kế hoạch hợp tác nhất. 
Ngày 18-12-1975, tại Matxcơva: ký Hiệp định về việc Liên Xô viện 
trợ kinh tế và kỹ thuật cho Việt Nam để xây dựng những xí nghiệp 
công nghiệp và những công trình khác từ năm 1976 đến năm 1980.

Tận phía tây bán cầu, mặc dù đang rất khó khăn, nhưng Cuba 
vẫn là một trong những nước nhiệt tình giúp Việt Nam nhất. Ngày 
1-6-1975 khánh thành khu chăn nuôi gà Lương Mỹ (Hòa Bình) do 
Cuba giúp xây dựng. Ngày 26-7-1975 bàn giao khách sạn Thắng 
Lợi (Hà Nội) do Cuba giúp xây dựng. Tại Hà Nội, ký Ke hoạch hợp 
tác văn hóa giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cuba trong hai 
năm 1976 và 1977. Ngày 4-6-1976, tại Hà Nội, ký các văn kiện về 
việc Cuba viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam năm 1976, nghị 
định thư trao đổi hàng hóa năm 1976 và hiệp định trao đổi hàng hóa 
và thanh toán từ năm 1976 đến năm 1980 giữa Việt Nam và Cuba. 
Ngày 11-6-1976. tại Hà Nội: ký kế hoạch hợp tác y tế Việt Nam - 
Cuba từ năm 1976 đến năm 1980. Ngày 26-2-1976, tại La Habana, 
Hiệp định về hợp tác bưu điện giữa hai nước cũng được ký kết.

Với Cộng hòa xã hội chù nghĩa Tiệp Khắc, Việt Nam đã đạt được 
nhiều sự thỏa thuận: kế hoạch hợp tác y tế (6-6-1975), ký Biên bản 
hợp tác kinh tế giữa hai nước từ năm 1976 đến năm 1980 (9-4-1976), 
ký Hiệp định trao đổi, hàng hóa, trả tiền và vay nợ giữa hai nước trong 
thời gian từ năm 1976 đến năm 1980 (13-7-1976), ký Ke hoạch hợp 
tác văn hóa giữa hai nước trong 2 năm 1976, 1977 (17-9-1976).

1. Ngoại giao Việt Nam (1945-2000), Sđd, tr.297.
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Với Hunggari, Việt Nam đã ký kế hoạch hợp tác văn hóa 
(23-10-1975), ký Hiệp định hợp tác và Hunggari cho Việt Nam vay 
dài hạn phát triển kinh tế từ năm 1976 đến năm 1980, Hiệp định 
vay nợ hàng hóa dài hạn từ năm 1976 đến năm 1980, Nghị định thư 
trao đổi hàng hóa năm 1976 (22-11-1975).

Với Ba Lan, Việt Nam đã ký được Hiệp định về việc Chính phủ 
Cộng hòa Nhân dân Ba Lan viện trợ kinh tế không hoàn lại cho Chính 
phù Việt Nam Dân chù Cộng hòa trong năm 1975 giúp nhân dân Việt 
Nam khôi phục kinh tế sau chiến tranh (21-11-1975), ký Hiệp định 
thương mại 1976-1980 và Hiệp định hợp tác kinh tế (12-4-1976).

Bungarí giúp xây dựng nhà máy ướp lạnh Gia Lộc (Hải Hưng), 
ngày 4-9-1975 đã làm lễ khánh thành.

Ngày 14-1-1976, Anbani đã ký với Việt Nam Hiệp định và 
Nghị định thư trao đổi hàng hóa và ưả tiền những năm 1976-1980 
giữa hai nước.

Ngày 19-6-1975, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã ký 
Hiệp định về việc Triều Tiên viện trợ khẩn cấp không hoàn lại cho 
Việt Nam.

Cải thiện quan hệ với các nước láng giềng Đông Nam Á

Q uan hệ V iệt N am  vói các nirórc thành  viên  ASF.AN, trưórc khi 
phát sinh vấn đề Campuchia đã từng được cải thiện, chuyển dần từ 
đối đầu sang đối thoại và xúc tiến bình thường hóa. Việt Nam chủ 
động cải thiện quan hệ với các nước trong khu vực.

Tháng giêng năm 1976, Thứ trường Bộ Ngoại giao Việt Nam 
thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chù Cộng hòa lần đầu tiên đi thăm 
các nước thành viên ASEAN, mờ đầu cho sự phát triển mối quan hệ 
tốt đẹp sau đó. Bốn tháng sau cuộc đi thăm này, tháng 5-1976, Việt 
Nam công bố chính sách 4 điểm đối với các nước Đông Nam Á, thể 
hiện lòng mong muốn của Việt Nam là hữu nghị và hợp tác với các 
nước trong khu vực Đông Nam Á trong cùng tồn tại hòa bình và vì
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một Đông Nam Á hòa bình, trung lập thực sự, không có căn cứ 
quân sự và quân đội của nước ngoài.

Việc mở rộng và phát triển quan hệ đối ngoại với các nước trên 
thê giới góp phần giải quyết phần nào những khó khăn cùa Việt 
Nam trong việc thực hiện nhiệm vụ hàn gắn vết thương sau 30 năm 
chiến tranh để phát triển.

Có thể nói, trong một năm sau ngày giải phóng miền Nam, công 
tác đối ngoại đã có nhiều đóng góp quan trọng, phá thế bao vây cô lập 
do các thế lực thù địch gây ra, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề 
tồn tại giữa Việt Nam với các nước lớn và các nước láng giềng, góp 
phần khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
chăm lo đời sống nhân dân, tạo đà cho sự nghiệp xây dựng đất nước 
giai đoạn sau. Điều đó đã ngày càng làm rạng rỡ thêm truyền thống 
ngoại giao của cha ông, của Chù tịch Hồ Chí Minh trong điều kiện 
một nước nhỏ, nghèo nàn lạc hậu về kinh tế nhưng luôn luôn phải đối 
phó với nạn ngoại xâm và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Thời kỳ 1975-1976 là thời kỳ chuyển tiếp của cách mạng Việt 
Nam, từ chiến tranh chuyển sang hòa bình, từ tình trạng đất nước bị 
chia cắt sang cả nước thống nhất cùng thực hiện một nhiệm vụ cách 
mạng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với tinh thần tuyệt đối tin 
tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam và khí thế cách 
mạng, sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, toàn 
Đàng, toàn dân đã tiến hành một cách tích cực công cuộc khôi phục 
và phát triển đất nước sau chiến tranh. Mặc dù còn nhiều hạn chế, 
thậm chí có những sai lầm trong đường lối kinh tế và quá trình thực 
hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội nhưng những thành tựu đạt được 
trên mọi lĩnh vực trong hơn một năm sau ngày miền Nam được giải 
phóng là rất to lớn, không thể phủ nhận. Những thành tựu đó là 
tiền đề cũng như là những bài học kinh nghiệm để nhân dân Việt 
Nam bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ hai 1976-1980.
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